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Tôi nhận được bản thảo của quyển “Giới bổn Thức-xoa của Luật 
Tứ phần” do Thượng tọa Nhật Từ dịch và chú thích từ bản chữ 
Hán “Thức-xoa-ma-na-ri giới bổn” ( z\ 3 #Ệ Ø #, zš. 2) do Sa-môn 
Hoằng Tán (z}Ƒ1 32 ?#Ÿ) biên tập. 

Giới bổn này đã được Trưởng lão Thích Trí Quang dịch và xuất 
bản từ năm 1993. Tuy nhiên, việc dịch mới một tác phẩm thích ứng 
với điều kiện tu học của hành giả trong thời điểm hiện tại cũng là 
điều hết sức cần thiết. Bản dịch của Thượng tọa Nhật Từ có nhiều 
chú thích về thuật ngữ, giúp các Thức-xoa-ma-na, các Ni sinh đang 
ngồi trên ghế các trường Trung cấp Phật học, Trường Cao đẳng 
Phật học, hoặc đang tu học tại các tòng lâm tự viện, hiểu rõ hơn về 
các điều khoản giới luật một cách chỉ tiết, nhận thức rõ tầm quan 
trọng của Giới bổn và ứng dụng hành trì trong bối cảnh tu học của 
tự thân. 

Đóng góp chính của sách này là, ngoài hàng trăm chú thích, còn 
đối chiếu sự trùng lắp của tất cả 302 giới Thức-xoa so với giới TỲ- 
kheo-ni của Thượng tọa bộ. Việc này giúp các vị chuyên nghiên cứu 
Luật tạng hiểu rõ sự tương đồng của giới Thức-xoa và Tỳ-kheo-ni 
cũng như từ nguyên và ngữ nghĩa của giới luật đạo Phật. 

Quyển sách gồm có 3 chương, đi thẳng vào cốt lõi thực tập giới 
hạnh của các Thức-xoa. Hai chương đầu giải thích bốn giới căn bản 
và sáu học pháp mà một Thức-xoa cần phải gìn giữ, không được vi 


vi 
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phạm. Chương cuối giới thiệu 292 giới cần được các vị Thức-xoa 
ứng dụng vào trong đời sống thường nhật. 

Tôi rất hoan hỷ và tán thán công đức của Thượng tọa Nhật Từ 
đã dịch và chú giải quyển “Giới bổn Thức-xoa của Luật Tứ phần” này. 
Rất mong các vị Thức-xoa-ma-na nói riêng và Ni đoàn nói chung, 
những người con gái của đức Phật phát tâm cao thượng, siêng hành 
trì giới luật, để tự thân được sống an vui trong Pháp và Luật của đức 
Phật, thành tựu Phạm hạnh cao quý, làm lợi ích cho đời. 


Mùa An cư Tân Sửu, 2021 
Hòa thượng Thích Giác Toàn 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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1. NĂM LOẠI GIỚI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA 

Đối với người xuất gia, giới có Š loại: (¡) Giới Sa-di (P. Sãmariera, 
S. ãmarera, 3} #R), (1) Sa-di-ni (P. Sãmaneri, S. Šrãmanecri, 3} ?fR 
;#É), (ii) Tỳ-kheo (P. Bhikkhu, S. Bhik;u, t6), (ïiv) Tỳ-kheo-ni 
(P. Bhikkhumi, S. Bhikgưni, tr ứ E,), (v) Thức-xoa-ma-na-ni (P, 
Sikkhamanä, S. Siksamana, 3Ÿ, 3 ƑỆ ĐR JẺ,). Sa-di đối với nam, Sa- 
đi-ni đối với nữ có nghĩa đen là “Sa-môn tử” (P. Samanuddesa, ?} PT 
-F), tức người đang tập hạnh làm Sa-môn (P. Szmaïna, S. Šramana, 
F1), tức chưa chính thức làm Tỳ-kheo gọi nôm na là thầy, hay 
Tỳ-kheo-ni gọi nôm na là sư cô. Các Sa-di và Sa-di-ni phải thực tập 
10 giới (-Ƒ Z3.) của người xuất gia. 

Các vị Tỳ-kheo phải thực tập giới đức theo quy định của Giới 
bổn T}-kheo (kb ứ 3Ñ, 2) còn gọi là Kinh giới Tỳ-kheo ( to _ứ 3Ÿ ## ) 
là bản văn gồm 250 giới điều của Tỳ-kheo đối với Luật Tứ phân 
(Dharmaguptaka vinaya), 227 điều đối với Luật Thượng tọa bộ 
(Theravada vinaya), 251 điều đối với Luật Ngũ phân (Mahisaäsaka 
1inaya), 218 điều đối với Luật Tăng-kỳ (Mahasamghika vinaya), 
263 điều đối với Luật Thập tụng (Sarvastiuada vinaya) và 249 điều 
đối với Luật Căn bản thuyết hữu bộ (Milasarvästivada vinaya). 


! Xem chỉ tiết trong hai sách sau đây: (¡) Thích Nhật Từ, Giới Sa-di, oai nghĩ, luật nghi uà 
lời khuyến tu của tổ Quy Sơn. NXB. Hồng Đức, 2021, (ii) Thích Nhật Từ, Giới Sa-di-ni, oai nghi, 
luật nghi uà lời khuyến tu của tổ Quy Sơn. NÑXB. Hồng Đức, 2021. 
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Tương tự, các vị Tỳ-kheo-ni phải thực tập giới đức theo quy định 
của Giới bổn T)-kheo-ni ( kề ứ ZÉ, 3Ñ, 2) còn gọi là Kinh giới Tỳ-kheo- 
nỉ ( bo # ,zÑ,## ) là bản văn có 348 giới điều của Tỳ-kheo-ni theo 
Luật Tứ phần (Dharmaguptaka Vinaya, 0q 3È ) hoặc 311 giới điều 
theo Luật Thượng tọa bộ (Theravada Vinaya, _L #š šš‡#), 380 điều 
đối với Luật Ngũ phẩn (Mahi§asaka Vinaya, % 2?#), 290 điều đối 
với Luật Tăng-kỳ (Mahasarmnghika Vinaya, †Š 3&#È), 354 điều đối 
với Luật Thập tụng (Saruastivada Vinaya, -} 38 fÈ) và 346 điều đối 
với Luật Căn bản thuyết hữu bộ (Mũlasarvastivada Vinaya, 38 3È 
—1⁄5 34). 


2. THỨC-XOA-MA-NA-NI: KHÁI NIỆM, TUỔI TÁC VÀ GIỚI PHÁP 


2.1. Khái niệm: Thức-xoa-ma-na-ni (z %4 # # /#,) gọi tắt là 
Thức-xoa-ma-na (zŸ 4 ## #) hay Thức-xoa (zÑ %_) thường được 
dịch trong Hán Việt là “học pháp nữ” (#f'3X-+~), một giới phẩm của 
Ni đoàn, cao hơn Sa-di-ni và thấp hơn Tỳ-kheo-ni ( Jã 3b 7 /Ẻ, PA 
+}: khứ! Ƒ#9—4). 

2.2. Hai năm giữ gìn: Sở dĩ có giới luật riêng dành cho Thức-xoa 
là vì thời Phật có phụ nữ đã kết hôn” phát tâm xuất gia mà không 
biết mình đã mang thai. Sau khi đi tu, bào thai của phụ nữ này ngày 
càng lớn, làm cho người đời đàm tiếu các sư cô, hoài nghi về sự 
thanh tịnh của Ni đoàn. Để tránh tình trạng tương tự, đức Phật quy 
định rằng các Sa-di-ni trước khi tiếp nhận giới Tỳ-kheo-ni phải trải 
qua 2 năm Thức-xoa. 

Về phương diện thời gian, dù nói là 2 năm, thực chất, theo 
Luật Tăng-kỳ, quyển 39 ghi: “Hai năm được hiểu là 2 mùa mưa) 
nghĩa là từ đầu mùa mưa năm nay đến cuối mùa mưa sang năm, tức 
trong vòng 12-14 tháng, nhằm xác định Sa-di-ni có mang thai hay 
không? Về sau này, hai năm được hiểu là 24 tháng, theo đó, các Thức- 
xoa phải học và tu những giới luật chính yếu dành cho mình, nhằm giúp 
họ trở thành các vị Tỳ-kheo-ni có lý tưởng cao quý trong tương lai. 


? Ấn Độ cổ đại có tục tảo hôn (#3§ˆ) đối với các cháu gái từ 12 tuổi. 
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Về tuổi của Thức-xoa, theo Luật Tứ phần: “Các Sa-di-ni tuổi từ 
12-18 tuổi phải học giới trong 2 năm. Đến khi tròn 20 tuổi mới 
được tiếp nhận giới Tỳ-kheo-ni, chính thức làm Sư cô. 

2.3. Sáu học pháp của Thức-xoa 


Sáu học pháp chính của Thức-xoa bao gồm: (¡) Không được xúc 
chạm thân thể người nam với tâm nhiễm ô (“ #Ÿ‡ šš ?5 s› 5 - # 
+8 8j), (1i) Không được trộm cắp dưới Š quan tiền (2 t4 2# 4š), 
(ii) Không được giết hại mạng sống của súc sanh (ở lất ä + 
4), (iv) Không được nói láo nhỏ nhặt (Z£;]` 3#), (v) Không 
được ăn phi thời ( 3È 8‡ Â'), (vi) Không được uống rượu [bia] 
(#8). 

Luật Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ quy định về sáu giới pháp 
của Thức-xoa khác với Luật Tứ phẩn. Sáu giới pháp theo luật Hữu 
bộ bao gồm: (¡) Không được đi đường một mình, (ii) Không được 
qua sông một mình, (ii) Không được xúc chạm thân người nam, 
(iv) Không được ở chung với người nam, (v) Không được làm mai mối 
hôn nhân, (vi) 6. Không được che giấu 1ỳ-kheo-ni phạm tội nặng. 

Ngoài ra, còn có sáu tùy pháp bao gồm: (¡) Không được cầm 
vàng bạc, (¡) Không được cạo lông ở nách và đường tiểu tiện, (1ii) 
Không được đào đất chỗ ẩm thấp, (¡v) Không được cố ý nhổ cỏ 
chặt cây, (v) Không được tự mình lấy thức ăn để ăn, (vi) Không 
được ăn đồ ăn đã xúc chạm. 


Thực ra, sáu học pháp của Thức-xoa chỉ là một trong ba phần 
học và thực hành của Thức-xoa. Hai phần học và thực hành còn lại 
bao gồm: (¡) Học 4 giới căn bản, (ii) Học thực hành 292 giới. 

2.4. Tổng số điều giới của Thức-xoa 

Theo Luật tạng Đàm-vô-đúc (S. Dharmaguptavinaya, 3* 3Ä.ŠJ zÑ, 
‡#`), các vị Thức-xoa trong 2 năm phải thực tập giới đức theo quy định 
của Giới bổn Thúc-xoa-ma-na-ri ( zÀ, % #ÿ # JẺ, zÄ,2)° bao gồm: 


3 Nguyên tác chữ Hán [truy cập ngày 19/5/21]: http:/ /tripitaka.cbeta.org/X40n0725_ 001 


Xi 
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(¡) Bốn giới căn bản ( St vg ‡& 3Ÿ.) tức không được dâm dục, 
trộm cắp, giết hại, nói đối (š# + ii + #+ › %> 1w Š 3ÿ), tương 
đương với 4 giới trục xuất đầu của Giới bốn T}-kheo-ni của Luật 
Tú phần. 

(1) Sáu giới pháp (2Xš 3#) như nội dung ở mục 2.3 nêu trên. 
Cần lưu ý rằng trong sáu học pháp của Thức-xoa thì học pháp 2, 3, 
4 trùng lắp với các giới trục xuất 2, 3, 4 của Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của 
Luật Tứ phần. Nếu trừ đi 3 giới trùng lắp thì giới Thức-xoa chỉ còn 
lại 289 giới, thay vì 292 giới. 

(ii) Học thực hành 292 giới và oai nghi (#t3#‡T g\fÃ) của 
Thức-xoa, trong đó có 193 giới và 99 điều nên học, vốn trùng lắp 
với các giới của Iỳ-kheo-ni theo Luật Tứ phần. 

2.5. Các giới không trùng lắp giữa Thức-xoa và Tỳ-kheo-ni 

Về nội dung, có 36/348 giới của Tỳ-kheo-ni theo Luật Tứ phần 
không trùng lắp với 302 giới của Thức-xoa. Nói cách khác, sau khi 
hoàn tất 2 năm giữ giới Thức-xoa thì khi tiếp nhận giới Cụ túc, các 
Tỳ-kheo-ni mới chỉ học thêm 36 điều giới mới, mà thực chất, nếu 
trừ đi 3 giới trùng lắp (học pháp 2, 3, 4 trùng với trục xuất 2, 3, 4) 
thì các Thức-xoa chỉ học và giữ thêm 36 giới mới để trở thành T}- 
kheo-ni mà thôi. Các giới của Tỳ-kheo-ni trùng lắp và không trùng 
lắp với Thức-xoa bao gồm như nhau: 

() Giới tẩn xuất: Trùng lắp 8/8 giới. 

(1) Giới Tăng tàn: Trùng lắp 16/17 giới, ngoại trừ giới Tăng tàn Ø6. 

(1i) Giới xả vật: Trùng lắp 28/30 giới, ngoại trừ giới xả vật 3, 10. 

(iv) Giới sám hối: Trùng lắp 151/178 giới, ngoại trừ 25 giới sám 
hối gồm 46, 119-126 (8 giới), 128, 130-135 (6 giới), 137-141 (5 
giới), 165-168 (4 giới). 

(v) Giới hối lõi: 8 giới của Iỳ-kheo-ni gộp trong một giới hành 
pháp thứ 193 của Thức-xoa. 

(vi) Điều nên học: Trùng lắp 99/100, ngoại trừ điều nên học 49 
của Tỳ-kheo-nI. 
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(vii) Cách dứt tranh chấp: 7 điều này không có trong giới Thức- 
xoa. 

Trong giai đoạn chuyển tiếp lên giới phẩm Tỳ-kheo-ni, trong 2 
năm các vị Thức-xoa ngoài việc nắm vững và giữ gìn thanh tịnh 10 
giới Sa-di-ni trước đó, còn phải làm quen dần cho đến trở nên thuần 
thục 302 giới (gồm 3 phần học) dành riêng cho mình, mà về bản 
chất cũng chính là những giới khoản dành cho Tỳ-kheo-ni về sau. 
Có thể nói, giới Thức-xoa là các giới chuyển tiếp khá lý thú của Ni 
đoàn, đang khi phía Tăng đoàn, từ Sa-di chỉ có 10 giới lên giới phẩm 
Tỳ-kheo gồm 250 giới, không có sự chuyển tiếp tương tự. 


3. PHẠM TỘI VÀ SÁM HỐI 


Nếu Thức-xoa vi phạm một trong tám các giới Ba-la-di (P. 
paräjika, 3š #§ 4) của Tỳ-kheo-ni thường dịch là “cực ác” (‡£ #5), 
“chặt đầu” (đoạn đầu, fƒ 58), “vứt bỏ” (khí vô dư, $ #&##) sẽ bị 
trục xuất trọn đời khỏi Ni đoàn (expulsion from the sangha ƒor Ïiƒe) 
và không còn cơ hội phục hồi tư cách Tu sĩ nữa. Đây là 8 giới trục 
xuất (§&‡#) bao gồm: (¡) Quan hệ tình dục với người hoặc động 
vật, (1i) Trộm cắp tài sản, (iii) Giết người, xúi giục, đồng lõa, ủng hộ 
giết người, (iv) Tuyên bố lừa đối rằng mình là thánh nhân, chứng 
đắc thiền định, (v) Tiếp xúc cơ thể người nam, (vi) Cho người nam 
chạm cơ thể, (vii) Che giấu đồng tu phạm tội trục xuất, (vii) Đi 
theo thầy Tăng bị tố giác. 

Đối với tội đột-kiết-la (P. dukkafa, S. duskrfa, 2 % ##), thường 
được dịch là “ác tác” ( #§ 4F) hay “ác hành” ( #4 4T) tức làm các hành 
vi xấu, không phù hợp với phẩm hạnh Thức-xoa và Tỳ-kheo-ni. Về 
động cơ thì tội đột-kiết-la có hai trường hợp: (¡) Cố ý phạm, (¡) Vô 
ý phạm. Pháp sám hối căn cứ vào động cơ phạm tội cũng có hai thứ: 
(¡) Đối với tội cố ý thì phải sám hối trước một vị Tỳ-kheo-ni, (ii) 
Đối với tội vô ý thì tự sám hối thành tâm. 

Quy định về sám hối như sau. Thức-xoa phạm giới cố ý phải đối 
trước một vị NÑi trưởng, Ni sư hoặc Tỳ-kheo-ni, trịch áo bày vai bên 
phải, quỳ gối chắp tay, thưa trình như sau: “Kính thưa Ni trưởng/ 
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Ni sư/ Sư cô, con là Thức-xoa AB cố ý dùng tâm dơ bẩn để đàn ông 
khác, tâm cũng dơ bẩn, nắm tay, nên đã phạm giới. Con xin phát lồ 
sám hối. Con cam kết sẽ không tái phạm. Xin Ni trưởng/ Ni sư/ Sư 


cô ghi nhận cho con sám hối” (3 lần). Ni trưởng/ Ni sư/ Sư cô đáp 
lại: “Hãy trách tâm mình” 


Đối với tự sám hối thì Thức-xoa phải đắp y, quỳ trước bàn Phật, 
chắp tay bạch rằng: “Con là Thức-xoa sơ ý phạm tội đột-kiết-la. Con 
xin sám hối và hứa không tái phạm” 

4. CÁC TH UẬT NGỮ LUẬT HỌC QUAN TRỌNG 


Sau đây, tôi giới thiệu khái quát một số thuật ngữ quan trọng về 
Luật học Phật giáo, sắp theo thứ tự ABC của các thuật ngữ, nhằm 
giúp các Thức-xoa nắm vững những điều mà họ phải biết khi tiếp 
nhận giới Tỳ-kheo-ni: 

Biệt trú (P=S. pariuasa, 5| 4E): Không được sống chung với 
Tăng đoàn, hình thức trị phạt bước đầu đối với Tỳ-kheo phạm 1/13 
giới Tăng tàn đối với Tỳ-kheo, hoặc 1/17 điều đối với Tỳ-kheo-ni. 
Người phạm giới phải chịu phép “ý hỷ” (Ã& 5) trong sáu ngày để 
được tiến bộ. Phép làm yết-ma hết tội ( tị 3š Z5 /# ) đối với Tỳ-kheo 
phải hội đủ 20 thành viên Tăng đoàn, đang khi giải tội đối với Tỳ- 
kheo-ni phải hội đủ 20 Tỳ-kheo và 20 Tỳ-kheo-ni. 


Bố-tát (P. Uposatha, S. Upavasatha, 3h jš): Lễ đọc Giới bản 
(recitation oƒ the Patimokkha) trong ngày trăng tròn. Rằm và mùng 
một là “ngày đọc giới” (3⁄2 zÈ, H ) để Tăng đoàn được tăng trưởng 
điều lành (trưởng tịnh, K‡#'), do vậy, Tăng đoàn và Tăng đoàn ở 
mỗi trú xứ phải hội tụ về địa điểm riêng của mỗi bên, làm lễ đọc 
giới. Tại các chùa Bắc tông, ngoài việc đọc giới xuất gia, còn đọc 
tám giới (Bát quan trai giới, 27 zW,) cho Phật tử tại gia nên “Bố- 
tát” còn được dịch không sát nghĩa là “ngày trai” (j‡ H ), “ngày trai 
giới” (đ# 3Ä H ), “ngày tuân thủ tám giới” (3É % A3 H). 

Cách đứt tranh chấp (P. adhikarana samatha, S. adhikarana- 
áamatha, »Ä 3# ): Thường được dịch là “diệt tránh” (z3 3#) gồm 7 
nguyên tắc hòa giải và kết thúc tranh chấp, áp dụng chung cho Tăng 
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đoàn và Ni đoàn: (¡) nguyên tắc hai bên có mặt, (ii) nguyên tắc 
đương sự nhớ lại, (1ii) nguyên tắc không còn tâm thần, (iv) nguyên 
tắc tự trình bày tội, (v) nguyên tắc điều tra vết tội, (vi) nguyên tắc 
phục tùng số đông, (vii) nguyên tắc như cỏ che đất. 


Điều nên học (P. sikkhäkararya, S. ŠSiksãkaraya, 3#.#*3Èk): 
Thường được dịch là “chúng học pháp” (Z⁄S#3*) hay “ưng học 
pháp” (#E:;X) gồm 100 điều nên học đối với Tỳ-kheo và 175 
điều nên học đối với Tỳ-kheo-ni theo Luật Tứ phân. Những điều 
nên học này liên hệ đến oai nghi của Tăng sĩ, mặc pháp phục, ăn 
uống, vệ sinh cá nhân, tôn kính tháp, xá-lợi và cách thuyết pháp cho 
người tại g1a. 

Giới bổn (P. Pafimokkha, S. Pratimoksa, z8 2): Còn gọi là “kinh 
giới” (zÑ,#&), thường được phiên âm là “Ba-la-đểề-mộc-xoa” (3š 
#§£‡£ 2 %), được dịch nghĩa là “biệt biệt giải thoát” (5| 3| #? Hà), 
“biệt giải thoát giới luật” ( 5| ## Rý, zš,#F), “tùy thuận giải thoát” 
Tag ñ# Hừ,), “xứ xứ giải thoát” ( & /& ## Nữ), “vô đẳng học” (## 

4t), “hộ giải thoát” (3š 4# Hè). Đối với kinh dạy về giới luật 
vi cho Tỳ-kheo thì gọi là T}-kheo giới bổn (tb ứz§ ®). Đối 
với kinh dạy về giới luật dành cho Tỳ-kheo-ni thì gọi là Giới bốn 
Tỳ-kheo-ni ( tt ứ #, 3S 2). 

Giới bổn Ty-kheo (P. Bjikkhu Patimokkha, S. Bhikshu 
Praiimoksa, tb #z§ ) còn gọi là Kinh giới Tỳ-kheo ( tk ứ zÑ #&) 
là bản văn gồm 250 giới điều của Tỳ-kheo đối với Luật Tứ phần 
(Dharmaguptaka vinaya), 227 điều đối với Luật Thượng tọa bộ 
(Theravada vinaya), 251 điều đối với Luật Ngũ phần (Mahisäsaka 
1inaya), 218 điễu đối với Luật Tăng-kỳ (Mahasarmnghika vinaya), 
263 điều đối với Luật Thập tụng (Sarvastivada vinaya) và 249 điều 
đối với Luật Căn bản thuyết hữu bộ (Mulasarvästivada vinaya). 


Giới bổn Tỳ-kheo-ni (P. Bñhikkhuni Patimokkha, S. Bhikshuni 
EfEItik tu ứ 3Ñ.) còn gọi là Kinh giới Tỳ-kheo-ni ( tk ứ 
7Ñ, 46 ) là bản văn có 348 giới điều của 1ỳ-kheo-ni theo Luật Tứ phần 
T2YPEPH 1inaya) hoặc 311 giới điều theo Luật Thượng tọa 
bộ (Therauada vinaya), 380 điều đối với Luật Ngũ phần (Mahiéãsaka 
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vinaya), 290 điều đối với Luật Tăng-kỳ (Mahasarmnghika vinaya), 
354 điều đối với Luật Thập tụng (Sarvastiuada vinaya) và 346 điều 
đối với Luật Căn bản thuyết hữu bộ (Mũlasarvästivada vinaya). 


Giới kinh (P. Pafimokkhasutta, S. prätimoksasutra, 3š ## ) tương 
đương với Giới bổn (P. Patimokkha, S. Pratimoksa, zÑ 4), gồm có 
Giới bổn T}-kheo (P. Bhikkhu Patmokkha, S. Bhikshu Pratimoksa, 
tu #7.) và Giới bổn T}-kheo-mi (P. Bhikkhuni Patimokkha, S. 
Bhikshuni Pratimoksa, tb ứ Ẻ 3š 3). 

Giới Bồ-tát (S. Bodhisattva-9la, 3 j# z\,): Thuật ngữ Đại thừa 
chỉ cho hai loại giới bổn gồm: (¡) Giới bổn Bồ-tát xuất gia ( }š #8 
#6 3? J# zÑ , Phạm võng Kinh Bồ-tát giới bổn) gồm 10 giới nặng ( #, 
trọng) và 48 giới nhẹ (‡##3⁄#, khinh cấu), (1i) Giới Bồ-tát tại gia 
(4#3# 3E #44, Uu-bà-tắc giới kinh) có 6 giới nặng và 28 giới nhẹ. 
Giới Bồ-tát gồm có ba nhóm giới (S. tri-uidhami §lãmi, = ®Ä 3# 3Ñ, 
tam tụ tịnh giới) chính: (¡) Giới nhiếp luật nghi (S. sa/wara-4ila, 3Ä 
## 1Ã #\), còn gọi là “tất cả giới Bồ-tát” (— 3J 3? ñš z\, nhất thiết 
Bồ-tát giới), dứt trừ tất cả điều ác, (ii) Giới nhiếp điều thiện (S. 
kusala-dharma-sajgrahaka-sila, ‡§ 5t 3+ 3Ñ, nhiếp thiện pháp giới), 
tức tu tập tất cả pháp lành (£ Ö — 3) $3) gồm sáu ba-la-mật (2X 
» l§ #), (ii) Giới làm lợi lạc hữu tình (S. saffuartha-kriya-sla, $% 
3 2% lĩ #\), còn gọi là “giới nhiếp tất cả chúng sanh” (3š 2š # zŸ, 
nhiếp chúng sanh giới) hay “giới lợi ích chúng sanh” (3# 3§ #3) 
bao gồm các việc lợi ích (3#$& 3$ 3#), độ sanh không mệt mỏi. 

Giới chỉ trì ( \È 33 z,): Những điều giới được quy định phải đình 
chỉ (3% ak ), không được làm (ZE 8š), hễ làm là vi phạm giới ({E Ép 
36,). Nói theo ngôn ngữ hiện đại, “giới chỉ trì” là những điều “không 
nên làm” (E344). Giới chỉ trì bao gồm tất cả 250 điều khoản giới 
(đối với Tỳ-kheo) và 348 điều khoản giới (đối với Tỳ-kheo-ni). 

Giới tác trì (ƒE‡†z#): Những quy định về Tăng sự phải tuân 
thủ (334), hẽ không làm là vi phạm giới (ZE †E EP30,). Giới tác trì 
bao gồm phép biểu quyết Tăng đoàn (yết-ma), an cư mùa mưa (#Š 
8 3), tự tứ (8 i3), truyền giới” (‡ấ zÑ,) các nhóm chủ đề (3# 
7, kiểền-độ). 
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Giới Thanh văn (#Ÿ ñï z\,): Giới luật quy định đối với người 
theo Thanh Văn thừa ( # Bị  Zf & ‡‡ 43 z\ #Ê). Đây là thuật ngữ 
Đại thừa Trung Quốc chỉ cho các giới luật do Phật chế lập bao gồm 
Š giới (đối với cư s†), 8 giới (cư sĩ tập sự xuất gia trong 24 giờ), 10 
giới Sa-di và Sa-di-ni, 250 giới Tỳ-kheo, 348 giới Tỳ-kheo-ni theo 
Luật Tú phần. 

Hết tội (P. abbhana, S. abhyayana, tH 3È): Còn gọi là phép xá 
tội (432 3E 3X), giải tội, xuất tội, là sự công bố Tỳ-kheo phạm 
giới Tăng tàn đã hết tội, sau khi Tỳ-kheo này đã tuân thủ hình phạt 
“không sống chung với Tăng đoàn” (biệt trú) bằng với thời gian 
phạm giới, chịu phép “ý hỷ” (š +) trong sáu ngày và có tiến bộ 
thật sự. Phép làm giải tội để phục hồi (abbhana) tư cách Tỳ-kheo 
buộc phải hội đủ 20 Tỳ-kheo, đang khi đối với Tỳ-kheo-ni phạm 
giới phải hội đủ 20 Tỳ-kheo và 20 Tỳ-kheo-ni làm yết-ma hết tội 
(H388) 

Hối lỗi (P. pafidesemi, S. de§ayitavya, †£38 ): Thường được dịch 
là “hối quá” (#38), hay “tự ưng phát lổ” ( á #&3#£ #5), gồm 4 lỗi 
đối với Tăng và 8 lỗi đối với Ni. Tỳ-kheo nào vi phạm phải tự nói lỗi 
trước Tỳ-kheo đồng tu để được thứ lỗi và làm mới. 

Tội ác ngữ (P. dubbhasifa, S. dukkata, $3): Còn gọi là “ác 
thuyết” (  3⁄,), “ác khẩu” ( #4 1), “hoại thoại” (#š 3#), tiếng Anh 
thường dịch là “rong speech” có nghĩa là “lời sai lầm” gồm những 
lời nói xấu, mắng nhiếc, thuộc loại tội nhẹ (‡# 3š). 

Tội chưa xác định (P=S. axiyafa, 2 Z): Chỉ áp dụng đối với 
Tăng (Tỳ-kheo-ni không có giới này), gồm hai trường hợp. Trường 
hợp I1, Tăng sĩ ngồi một mình với phụ nữ ở chỗ khuất, có thể hành 
dâm, nhưng chưa thể xác định giới đã phạm, cho đến khi có người 
rất đáng tin cậy (4# 1š ‡# 3š ®%, trụ tín Ưu-bà-di, nữ cư sĩ rất đáng 
tin cậy), tố giác khả tín, làm chứng thuyết phục rằng thầy ấy vi phạm 
một trong ba tội, hoặc tội trục xuất, hoặc tội Tăng tàn, hoặc tội xả 
vật. Chính Tăng sĩ đó thú nhận mình phạm một trong ba tội trên. 
Trường hợp 2, Tăng sĩngồi một mình với phụ nữ ở chỗ trống, không 
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thể hành dâm, nói lời thô tục. Việc này bị người rất đáng tin cậy như 
trên tố giác thầy ấy phạm một trong hai tội, hoặc tội Tăng tàn, hoặc 
tội xả vật. Chính Tăng sĩ đó thú nhận mình phạm một trong hai tội. 
Trên thực tế, nam cư sĩ rất đáng tin cậy cũng có thể làm việc tố giác 
tương tự. Theo Sớ giải Luật tạng (Vin-A.632), người đáng tin cậy 
(dù cư sĩ nữ hay cư sĩ nam) là người đã chứng quả dự lưu và hiểu 
trọn vẹn bốn chân lý thánh. Do vậy, lời tố giác của nữ cư sĩ này được 
hiểu không phải lời vu cáo. 

Tội đột-kiết-la (P. dukkafa, S. duskrta, ® % #&): Thường được 
dịch là “ác tác” ( #&4‡E) hay “ác hanh” ( #4 4T) tức làm các hành vi 
xấu, không phù hợp với phẩm hạnh T-kheo. 


Tội sám hối (P. paciffiya, S. payantika, lồ): Thường phiên âm 
là “Ba-dật-để” (3# ‡&‡#), “Ba-dật-để-ca” (3š ‡& /& ‡), “Ba-da-để” 
(3% 7xX‡#£) và được dịch là “đơn đọa” ( SŠ Hã ) hay “ưng đối trị” (Jš 
3#†;#@) gồm có 90 lỗi nhỏ đối với Tăng và 178 lỗi nhỏ đối với Ni. Ai vi 
phạm các điều giới này chỉ cần sám hối trước Tỳ-kheo khác là hết tội. 

Tội Tăng tàn (P. Sa»ghadisesa, S. Sarnghava$esa, {Š #% ): Thường 
phiên âm là “lăng-già-bà-thi-sa” ({#jlu3# Ƒ z*) gồm 13 tội (đối 
với Tăng ) và 17 tội nặng (đối với Nị), trong đó, 9 giới đầu, hễ phạm 
là thành tội, còn các giới sau, sau ba lần khuyên mà không buông bỏ, 
mới tính phạm tội. Bất kỳ vị nào phạm vào tội Tăng tàn chính là làm 
cho tư cách Tăng sĩ của mình bị tàn phế (tàn mệnh, Z#& 2) hoặc 
“tàn khuyết bất toàn” (Zš#* ZE ), tức bị sứt mẻ, không còn trọn 
vẹn phẩm chất Tỳ-kheo-ni. 13 giới Tăng tàn của Tăng bao gồm: (¡) 
thủ dâm xuất tinh, (1i) chạm thân người nữ, (ii) nói lời dâm dục, 
(iv) đòi cúng hành dâm, (v) làm người se duyên, (vi) làm nhà quá 
lớn, (vii) không chỉ chỗ xây, (vi) vu khống, xuyên tạc, (¡x) phỉ 
báng một chiều, (x) phá hòa hợp Tăng, (xi) giúp phá Tăng đoàn, 
(xii) hoen ố, việc ác, (xiii) ương ngạnh không nghe. Bên Tỳ-kheo- 
ni có thêm các giới sau đây: (xiv) cùng người làm ác, (xv) khuyên 
đừng tách chúng, (xvi) bỏ ba ngôi báu, (xvii) cho rằng Ni đoàn còn 
si mê. Muốn phục hồi tư cách Tăng sĩ, Tỳ-kheo-ni phạm giới Tăng 
tàn phải bị phạt sống biệt trú bằng với thời gian phạm giới này, chịu 
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phép ý hỷ (mãnaffa, 5 5-) trong sáu ngày để chứng minh sự tiến bộ 
của bản thân. Phép làm xóa tội, Tỳ-kheo phải có sự chứng minh của 
20 vị 1ỳ-kheo, đang khi Tỳ-kheo-ni phải có 20 vị Tỳ-kheo, cùng với 
20 1-kheo-ni mới được xem là hợp lệ. 


Tội thâu-lan-giá (P. fhuÍlaccaya, S. sthilatyaya, Tâi bã Ä): Tội 
thô (3# šẼ ) hay tội nặng ( 3š #, graue offence), chỉ đứng sau tội trục 
xuất và tội Tăng tàn về mức độ nghiêm trọng. 

Tội trục xuất (P=S. parajika, §&‡Ä, defeaf): Thường phiên âm 
là “Ba-la-di” (3 š§ ®% ), thường dịch là “cực ác” (3# #5), “chặt đầu” 
(đoạn đầu, ấƒ 58), “vứt bỏ” (khí vô dư, $ # #2), gồm bốn điều 
giới nặng nhất, theo đó, Tăng sĩ vi phạm sẽ bị trục xuất trọn đời 
khỏi Tăng đoàn (expulsion from the sangha ƒor Ïiƒe) và không còn 
cơ hội phục hồi tư cách Tăng sĩ nữa. Bên Tăng có 4 giới, đang khi 
bên Ni có 8 giới trục xuất bao gồm: (¡) Quan hệ tình dục với người 
hoặc động vật, (1i) Trộm cắp tài sản, (ii) Giết người, xúi giục, đồng 
lõa, ủng hộ giết người, (¡v) Tuyên bố lừa dối rằng mình là thánh 
nhân, chứng đắc thiền định, (v) Tiếp xúc cơ thể người nam, (vi) 
Cho người nam chạm cơ thể, (vii) Che giấu đồng tu phạm tội trục 
xuất, (viii) Đi theo thầy Tăng bị tố giác. 


Tội xả vật (P. #ssaggiya pacittiya, S. nỉ]hsargika-payaniika): 
Thường phiên âm là “Ni-tát-kỳ Ba-dật-để” (, ñŠ ZŠ 3 ‡#‡⁄£) được 
dịch là “xả đọa” (‡ê lỗ ) trong Hán tạng hay “ưng xả đối trị” (JŠ‡ˆ 
#†;#) trong luật Nam tông. Một số dịch giả Trung văn dịch là “xả 
sám” (‡@'}ầ), tức buông bỏ đồ vật vi phạm và sám hối với Tỳ-kheo 
khác để được thanh tịnh. Bên Tăng và bên Ni đều có 30 điều gần 
giống nhau. Tăng sĩ nào vi phạm 1/30 điều giới này thì các vật dụng 
không được phép giữ hoặc giữ sai phép sẽ bị Tăng đoàn tịch thu 
(forƒeiture) tức phải xả bỏ các vật dụng (‡ˆ`), đồng thời phải sám hối 
lỗi này với Tỳ-kheo khác. 

Tự tứ (P. pauärania, S. pravarana, B ï3): Thỉnh cầu (paväreti, 
tất 3Ÿ) chỉ lõi (3È) giữa các thành viên Tăng đoàn trong ngày kết 
thúc an cư mùa mưa (£ 2% /# ) để giúp Tăng đoàn giữ giới thanh 
tịnh, hòa hợp, tiến bộ trong học Phật và tu Phật. 
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Xả giới (‡2z\): Bỏ các giới đã tiếp nhận (‡$§ Øf & 3z), 
còn gọi là “xả giới hoàn tục” (3 zš xŠ3-), có nghĩa là “bỏ giới Tăng 
sĩ làm người tại gia”. Có hai trường hợp xả giới. Trường hợp thứ nhất 
là người xả giới do không muốn tu nữa nên tình nguyện xả giới, trở 
về đời sống tại gia; đến thời điểm đó hoàn toàn không hề phạm giới 
trục xuất hay Tăng tàn. Trường hợp thứ hai là người phạm tội trục 
xuất nên bị Tăng đoàn buộc phải xả giới, vĩnh viễn mất tư cách làm 
Tăng sĩ. 

Ý hỷ (P. mãnatfa, S. mãnatua, ⁄Šš -Ä-): Thường được phiên âm là 
“ma-na-đỏa” (/## ØJ‡#), là hình thức phạt Tỳ-kheo phạm giới Tăng 
tàn, sau hình phạt “không được sống chung với Tăng đoàn” (biệt 
trú, | 4) phải nỗ lực tự hối lỗi, ít nhất trong 6 ngày để chứng minh 
sự tiến bộ, theo đó, 20 thành viên Tỳ-kheo (đối với Tăng) và bao 
gồm 20 Tỳ-kheo cộng với 20 Tỳ-kheo-ni (đối với Ni) hoan hỷ, làm 
lễ xóa tội. 

Để giúp độc giả dễ hiểu các thuật ngữ giới luật Phật giáo, tôi 
dùng các khái niệm đã được Việt hóa, hoặc các khái niệm hiện đại 
để thay thế các thuật ngữ luật học Phật giáo bằng Hán cổ. Về một 
số thuật ngữ luật học quan trọng khác, tôi dịch mới các từ Hán cổ 
để độc giả dễ hiểu hơn: “điều khoản giới luật hay “giới khoản” thay 
cho “Ba-la-đề-mộc-xoa giới” (»‡ ## ‡š 2K %Lz,), “đọc giới” thay cho 
thuyết giới hay nói giới (3z), “biểu quyết Tăng đoàn” thay cho 
“yết-ma” hay “kiết-ma” (Z8 J#), “gửi nguyện vọng” thay cho “gửi 
dục” (34x), “dạy khuyên” thay cho “giáo giới” (#t 3Ñ), “truyền 
giới” (3# z\, chữ giới có bộ thủ bên trái) thay cho “thụ giới”, “xóa 
tội” ( tị 3E) thay cho “xuất tội”, “chủ để” thay cho “kiển-độ” (3š 
#8), “làm hài lòng Tăng đoàn” thay cho “ma-na-đỏa” (7# ð‡#) và 
nhiều từ khác trong sách này. 


***% 


Các Thức-xoa thân mến! Các con đã phát tâm xuất gia với niềm 
tin chân chánh, trải qua những năm tháng làm Sa-di-ni với lý tưởng 
cao quý. Thầy tin rằng các con sẽ thành công trong hai năm tu tập 
giới pháp Thức-xoa để khi tròn 20 tuổi, các con hội đủ điều kiện 
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thọ giới Cụ túc, chính thức trở thành Tỳ-kheo-ni. Từ đó, trên nền 
tảng giữ gìn giới hạnh thanh cao, thực tập thiền định, phát triển trí 
tuệ, các con sẽ trở thành các vị xuất gia hữu ích cho mình và có giá trị 
cho đời, xứng đáng làm bậc thầy tính thần của người tại gia, giúp mọi 
người vượt qua nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm an vui và hạnh phúc. 

Để giúp hơn 20.000 thành viên Ni đoàn trên toàn quốc có dịp sử 
dụng Giới bổn này trong những ngày bố-tát tại các chùa, Quỹ Đạo 
Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ ấn tống hàng chục ngàn quyển 
Giới bổn này. Quý tôn đức tổ chức các Đại giới đàn tại 63 tỉnh thành 
cũng như Trụ trì các chùa và quý Tăng sĩ muốn có sách ấn tống này, 
vui lòng liên lạc với chùa Giác Ngộ theo địa chỉ bìa sách. 

Để hoàn thành ấn phẩm này, tôi tán dương và tri ân đệ tử của tôi 
là Ngộ Tánh Hạnh đã tận tụy trợ giúp tôi trong việc đối chiếu, dò 
bản. Cảm ơn TT. Giác Hoàng đã đọc bản thảo và chỉnh sửa chính 
tả. Tôi tán dương các Phật tử đã phát tâm cúng dường để ấn bản này 
được phổ biến rộng rãi trong nước và nước ngoài, giúp quý Tăng sĩ 
giữ gìn giới luật, tu tập hạnh Thánh, trở thành các vị chân sư có giá 
trị và hữu ích qua sứ mệnh: “Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo” 
và “Sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân.” 

Xin hồi hướng công đức của việc ấn tống quyển Giới bốn Thúc- 
xoa này đến sự thanh tịnh, hòa hợp và lớn mạnh của Ni đoàn Phật 
giáo tại Việt Nam và trên toàn cầu, nhờ đó, Phật giáo được hưng 
thịnh, góp phần mang lại phúc lợi và an lạc cho con người. 
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[0778a05] Giáo dục thế gian ưu tiên lễ nghi. Độ rộng lớn của 
pháp xuất thế gian thì giới luật đứng đầu. Nếu chẳng phải lễ nghi thì 
không thể trở thành bậc hiền trí. Nương vào giới luật hướng về giác 
ngộ. Nên Đại Kính dạy: “Giới là bậc thang, thuyền bè đưa đến tất 
cả đạo quả, cũng là gốc rễ của các quả lành”' Nếu không bảo vệ, giữ 
gìn giới luật thì làm sao thấy được tính giác ngộ.” Tất cả chúng sinh 
tuy có Phật tính nhưng nhờ giữ giới thì mới thấy được. Do thấy Phật 
tính mà đạt thành giác ngộ tối cao. Vì thế, hai phái Đại chúng bộ và 
Thượng tọa bộ đều tuân thủ giới luật." 


Năm nhóm xuất gia? tuân thủ giới pháp. Lần theo thời gian đến 
thời mạt pháp. Phân đông người thích sự tiếp nhận, bỏ việc giữ 
gìn, giả được giới phẩm, làm phản tác dụng [như | túi rách nát trôi 


' Đại Kinh vân: “Giới thị nhất thiết đạo quả thê hàng, diệc thị nhất thiết thiện quả căn bản 
(X#@Z ° ÄÄ⁄ — UI:š #lắ#  › R.— ĐI š 4Ñ), Giới là bậc thang, thuyền bè đưa 
đến tất cả đạo quả, cũng là gốc rễ của các quả lành. 

? Phật tính (S. Buddha-dhatu, Buddha-gotra, ?-}È), còn gọi là Như Lai tính (3e 3 }#‡), 
giác tính ( S°†+), tức tính giác ngộ tiềm năng trong chúng sinh có tình thức. Theo quan điểm 
Đại thừa, Phật tính là bản thể bất sinh, bất điệt trong con người. Kinh Hoa Nghiêm ( $* ñft 4#): 
“Phật tính thậm thâm chân pháp tính, tịch diệt vô tướng đồng hư không” (4‡‡+ #z# #;+ 
‡#‡ › đt & 18 BỊ Jš 2). Kinh Niết-bàn (38 $ $8): “Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tính, 
Như Lai thường trụ vô hữu biến dị” (— 1 Xš + ¿§ # 0È › xu #4© #2 % 5). 

3 Thi-la (S. Šila, Ƒ ##), giới; điều khoản đạo đức. 

* Năm nhóm xuất gia ( ch 3 # '⁄, xuất gia ngũ chúng) gồm: Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma- 
na-ni, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. 
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giữa biển khổ. Với hiểu biết nông cạn mà lạm bàn về bát-nhã,” xem 
thường, hủy báng hệ thống giới luật,“ dãn đến dốt nát, không rõ,” 
học theo để rồi sau này không có lối vào. Thà biết Như Lai hiểu rõ 
tất cả căn cơ chúng sinh, mở dạy ba thừa. Đạo đức hình thành năm 
nhóm xuất gia, riêng với người nữ [có phần] chậm chạp,” phiền não 
dày đặc nên [đức Như Lai] quy định sáu pháp, cho họ học trước 
tất cả giới luật và các oai nghi của bậc Ni lớn, dân dân từ từ hình 
thành giới thể, rồi mới cho họ thọ giới cụ túc. Nương tựa bậc thầy 
phải chọn Ni lớn am hiểu giới luật. Nhưng bậc Ni lớn không được 
nói tên năm chương, '° bảy nhóm"! trước [người mới học ], chỉ cho 
họ học các giới, oai nghi như không dâm dục, không được trộm cắp 
vv... Than ôi! Thời đại mạt pháp khó mà gặp được “ những bậc Ni 
lớn. Người biết luật ngày càng hiếm hoi. Đã không được đích thân 
truyền thụ, lại không được đọc giới văn trong từng chương và từng 
nhóm.3 


Từ đó, không thể biết được giữ gìn giới nào, phạm vào điều øì.' 


š Bát-nhã (P. paññaä, S. prajñä, Ä 37), trí tuệ. Bát-nhã là trí tuệ chân thật, cao sâu, thấu 
đạt chân lý, nhìn rõ thật tướng của các pháp. Một số kinh điển ghi: “Bát-nhã là mẹ của các đức 
Phật” (4x3; š 3 1È > T‡, bát-nhã vi chư Phật chi mẫu) vì nhờ có trí bát-nhã mà ba đời các 
đức Phật ở ngôi vị chánh đẳng, chánh giác. 

5 'Tỳ-ni (S. Vimaya, wt #,), hệ thống giới luật do đức Phật chế định nhằm phát triển Tăng 
đoàn, giúp người xuất gia trở thành chân nhân, thánh nhân. 

7 Ngu mông (;Š 3), ngu muội, không sáng suốt hiểu rõ. 

* Vật cơ (33#,), căn cơ của chúng sinh. 

° Ám độn (4#), ngu đại, ngu xuẩn, ngu ngốc, chậm chạp về mặt tu học. 

!9 Năm thiên ( # ñä ) tức năm chương bao gồm: (¡) Tội trục xuất (P. pãrãjika, S. pãrãjika, 
5#4Ä), (ii) Tội Tăng tàn (P. saighädisesa, S. sarnehäva$esa, †Š #X), (1ii) Tội sám hối (P. pãcitfiya, 
päciHika, S. pãyatfika, l#Ñ,‡), (iv) Hối lỗi (P. pãtidesaniya, S. prafide$anrya, †38), (v) Tội đột- 
kiết-la (P. dukkafa, S. duskrta, ® #% ‡Š). 

!!Thất tụ (+ 34) tức bảy nhóm bao gồm: (1) Tội trục xuất (P. pärãjika, S. päräjika, 86.33), 
(1¡) Tội Tăng tàn (P. saighädisesa, S. sarnehäva$esa, †Š ?%)), (ii) Tội thâu-lan-giá (P. thullaccaya, 
S.sthùlàtyaya, ft Bñ 3), (¡v) Tội sám hối (P. päciftiva, pãcittika, Š. pãyaftika, tt), (v) Hối lõi 
(P. pãtidesaniya, S. prafide$ama, †38), (vi) Tội đột-kiết-la (P. dukkata, S. duskrta, ?® % Ÿ§#), 
(vii) Tội ác ngữ (P. đubbhãsita, #5 38). 

2 Hãn cầu ( ®:#), khó gặp gỡ được. 

!3 Thiên tụ chị văn (ñã 3Z> 3%), giới luật cụ thể của Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. 

1# Chỉ trì tác phạm (1E‡‡4£36,): Chỉ (1E) là dừng lại đối với các điều ác như giết hại sự 
sống, trộm cắp, tà dâm, nói láo v.v... để giữ gìn (3ÿ, trì) giới luật. Nếu làm (4£, tác) ngược lại là 
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[Người tu] dù có chí nguyện hướng lên nhưng không đặt chân ở 
bất kỳ đâu. Vì thế, tôi dựa vào các quyển luật mà biên tập lại thành 
những điều cần học, khiến biết hổ thẹn, vui thích học giới, lập tức 
học liền. 


[0778a20] Biên tập: Sa-môn Hoằng Tán (?}Ƒ72^ #Ÿ), [hiệu 
làj Tại Tham (#3), rừng Bảo Tượng (?Ÿ Ã‡R), Nam Hải, tỉnh 
Quảng Châu, Trung Quốc. 


[0778b19 ] Thức-xoa-ma-na-ni'Š phiên âm từ chữ Phạn,'* thường 
dịch là “học pháp nữ” (S#t ;*-+), học đủ ba thứ trong suốt hai năm: 
Một, học căn bản gồm bốn giới trọng; hai, học sáu pháp, mà sự chế 
định là do thông qua biểu quyết; ba, học hành pháp gồm các giới 
luật và oai nghi của các Tỳ-kheo-ni. Nay theo quyển luật, liệt kê ba 
thứ để tiện cho người thọ giới học tập. 


pham giới. Đối với các điều thiện như từ bị, bố thí, cúng đường vx... thì dừng lại ( ¬È ) là phạm 
giới, còn làm (£) là giữ giới. Tham khảo chỉ tiết trong quyển Phật quang đại từ điển (1b 3È, 
-Ý kit), trang 1475. 

!š Thức-xoa-ma-na-ni (P. Sikkhamana, S. Šiksamana, z, 3L ƑÊ 8 #,), gọi tắt là Thức-xoa, 
Thức-xoa Ni, Thức-xoa-ma-na, là người xuất gia nữ đang học tập giáo pháp (## 3+, học pháp 
nữ), trong 2 năm, trên giới Sa-di-ni và dưới giới Tỳ-kheo-ni. Ngoài việc phải giữ 10 điểu đạo 
đức của Sa-di-ni, các vị Thức-xoa theo Luật Tứ phẩn (w3 23-‡È) phải giữ 6 điều giới luật (2XIÃ 
ZÑW#t) hay 6 tùy pháp (2X Rã šx) bao gồm (¡) Không được xúc chạm thân thể người nam với 
tâm nhiễm ô (2E Ø‡ 3š? s+› 5 -Ý ý ‡8 4#), (1) Không được ăn trộm Š§ tiền (£šã À^ #4), 
(1i) Không giết súc sanh (2 Ếf 8 + 4t), (iv) Không nói láo nhỏ (®z]`#?#), (v) Không ăn 
phi thời ( 3E#*† 4), (vi) Không uống rượu bia (#8). 

!s“Phạn ngữ” (3#35) là dịch nghĩa của chữ “Sanskrit” Theo Tây ực ký: Phạn văn ( ‡Š 3) 
của Ấn Độ được tín đồ Ấn Độ giáo tin rằng do Phạm thiên (đấng sáng thể) tạo ra. Do vậy, theo 
huyền thoại này, ngữ âm được phát ra từ Phạn văn thì gọi Phạn ngữ. 
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Chương Ï 


H00 BẾN 0lứI DĂN BẢN 
(##4K®+) 


[0778b24] Gồm có bốn việc. Một, không được 
quan hệ ân ái,' làm chuyện dâm dục.” Nếu Thức- 
xoa nào làm chuyện dâm dục cho đến cùng với loài 
động vật thì chẳng phải Thức-xoa, chẳng phải con 
gái dòng dõi Thích-ca, do phạm tội nặng. 

[0778c02] Hai, không trộm cắp, dù là lá có. Nếu 
Thức-xoa nào trộm người năm tiền, hoặc hơn năm 
tiền, dù tự mình lấy hoặc bảo người lấy, tự mình làm 


' Bất tịnh hạnh (ZE š#7), hành vi không trong sạch, trái với hạnh Thánh. Ở đây chỉ cho 
việc làm tình, ân ái với người khác. 

? Với hành vi không trong sạch ( š#4T) làm việc dâm dục (4T ‡# #4; ) cho đến với các 
loài động vật (72 # # Ä + ) có nội dung tương đương với điều trục xuất 1, thuộc Giới bổn 
1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Ngũ tiền (® 4%), tức 5 tiền lớn (® #43). Một tiền lớn giá bằng 16 tiền nhỏ (-Ƒ 2X] 
4š). Thức-xoa dù lấy 5 tiền hay đồ vật có trị giá 5 tiền thì phạm tội nặng. Giới này trùng lắp với 
nội dung của học pháp 2 thuộc giới Thức-xoa và trục xuất 2 thuộc Giới Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần về việc lấy cắp tài sản. 
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đứt hoặc bảo người làm, tự mình phá? hỏng hoặc 
bảo người phá, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc hư màu” 
thì chắng phải Thức-xoa, chẳng phải con gái dòng 
đõi Thích-ca, do phạm tội nặng. 


[077sc07] Ba, không cố ý cắt đứt mạng sống” của 
tất cả loài, dù chỉ con kiến. Nếu Thức-xoa nào cố ý 
tự tay làm đứt mạng người, hoặc đưa dao cho người 
khác đi giết, dạy về sự chết, khen ngợi” sự chết, hoặc 
trao thuốc độc” cho người khác [dùng |, hoặc làm sẩy 
thai, lời nguyền,'° chú thuật, 'ˆ tự mình làm hoặc bảo 
người làm thì chẳng phải Thức-xoa, chẳng phải con 
gái dòng dõi Thích-ca, do phạm tội nặng. 

[077sc12] Bốn, không nói dối, dù chỉ nói đùa.'? 
Nếu Thức-xoa nào vì không chân thật, chẳng phải 
của mình, chiếm làm sở hữu, tự mình xưng rằng được 


pháp hơn người, ” chứng đắc thiền định, chánh định 


* Đoạn (ft), chỉ cho việc làm đứt hai mảnh. 

Š Phá (Z), phá hư, xé rách. 

5 'Thiêu mai hoại (#š,*#### ), dùng lửa đốt, chôn vùi, làm hư [màu] nhằm mục đích khiến 
hình dáng và màu sắc của tiền bị thối nát. 

7 Về việc giết người có chỉ tiết tương đồng với điều trục xuất 3, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni 
của Luật Tứ phần: (1) Cố ý tự tay làm đứt mạng người (‡4 ä # Éƒ A4), (¡) Đưa dao cho 
[người khác đi giết] (‡‡ 77 ‡# ‡ ^.). Tuy nhiên, về khen ngợi và khuyến khích người khác chết 
thì giới Thức-xoa đưa ra một vài tình huống cụ thể chẳng hạn như trao người thuốc độc (#4 
3È 3#), làm người sẩy thai ( Fã A_R&), nguyền rủa, chú thuật ( 3Š0#iƒ) trong khi giới Tỳ- 
kheo-ni đưa ra dùng vô số phương tiện ( #& $#t 2 4# ). 

*'Tán (3#), khen ngợi, ở đây là khen ngợi sự chết để người khác chết đi. 

? Phi dược ( 3È ##): (¡) Thuốc độc, (ii) Thuốc uống không phù hợp với người bệnh. 

!°9 Đảo (3Ÿ), lời cầu nguyện [xấu ác ở trước các quỷ thần |. 

!! Chú (7ÿ), chú thuật của tà ma ngoại đạo. 

'? Giới này trùng lắp với học pháp 4 của giới Thức-xoa và tương đương với điều trục xuất 
4, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

'3 Đắc thượng nhân pháp (4Ÿ _E Ä_š3*), được pháp của bậc thượng nhân, như chứng đắc 


Chương I: HỌC BỐN GIỚI CĂN BẢN 


tam muội, “ chứng đắc giải thoát,'* chứng Tu-đà- 


thần thông và thiển định. Về tội vọng ngữ tuy có cùng đề cập đến việc tự ngôn chứng Thánh 
nhưng bản Hán thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn (v9 23 tt ứ 3Ñ 2) ghỉ: “Đắc 
quá nhân pháp” (4Ÿ +8 A_3*) trong khi bản Hán của Giới bổn Thức-xoa-ma-na-ni ( zÀ %4 FỆ ØR 
J.®) ghỉ” “Đắc thượng nhân pháp” (4Ÿ _L ^_¿X). 

!+ Tam-muội (S. Samaya, =8), chánh định (1E ). Chánh thọ ( E4) là tên gọi khác 
của thiển định. 

1š Giải thoát (P. Af{ha uimokkha, S. As‡a vimoksah, #‡ Bè), không còn sanh tử trong luân 
hồi. Có tám loại giải thoát (^##): (¡) Sự giải thoát nhờ quán [bất tịnh] với các hình thể do 
nội tâm nghĩ tưởng về sắc dục ( # ế, 38 ##3# &, ## Hà, nội hữu sắc tưởng quán chư sắc giải 
thoát), tu quán bất tịnh đối với các hình thể bên ngoài nhằm diệt trừ nghĩ tưởng về sắc dục, (1i) 
Sự giải thoát nhờ quán [bất tịnh] các hình thể bên ngoài do nội tâm không còn nghĩ tưởng về 
sắc dục ( & , 38 li ý} , 8# Hồ, nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát), sự nghĩ tưởng về 
sắc dục tuy được diệt trừ trong nội tâm nhưng do tham dục trong cõi dục khó cắt đứt nên tu 
phép quán các hình tướng bất tịnh bên ngoài nhằm sinh khởi tâm nhờm gớm để đạt được sự 
chấm dứt, (1i) Giải thoát tịch tịnh, thân tác chứng, an trụ một cách đầy đủ (:# ## Hà # 1Eš# 
8-# #, tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ) để huấn luyện căn lành trở nên tròn đầy, xả 
bỏ tâm quán chiếu bất tịnh ở trên mà tu phép quán tướng tịch tịnh không hai đối với cảnh sắc 
bên ngoài, nhờ đó, không khởi sinh phiền não, (iv) Vượt lên ý nghĩ về các hình thể, chấm dứt 
sự nghĩ tưởng mang tính đối đãi, không nghĩ tưởng, tư duy đủ kiểu mà thể nhập vào “không 
vô biên” với chân không, rỗng rang (3# 3š Š, 48 »Ä#ï #48 2 881464618 A (618 2 % 1# 
 -- }È {k ## Hù, siêu chư sắc tưởng diệt hữu đối tưởng bất tư duy chủng chủng tưởng nhập vô 
biên không không vô biên xứ cụ túc trụ giải thoát), diệt sạch các nghĩ tưởng về sắc dục mang 
tính đối đãi, tu hành tướng “không vô biên xứ” mà thành tựu không vô biên, (v) Vượt tất cả 
chõ không vô biên mà thể nhập vào chõ thức vô biên với cái thức rỗng rang, trụ trong giải thoát 
đẩy đủ (38 — J2 &‡Š & ^ #& tổ 3\38 á tý 6 R- ⁄ 1t ÑÝ Hù, siêu nhất thiết không vô biên 
xứ nhập vô biên thức thức vô biên xứ cụ túc trụ giải thoát), xả bỏ “tâm thức vô biên”, tu tướng 
thức không bờ bến để thành tựu, (vi) Vượt tất cả chỗ thức vô biên mà thể nhập vào chỗ “vô 
sỡ hữu” với sự không chấp sở hữu, trụ trong giải thoát đầy đủ (## — 1223 ## tý #& ^_#& #f 
#& Øt ® & 8-4 1t ## Rù, siêu nhất thiết thức vô biên xứ nhập vô sở hữu vô sở hữu xứ cụ túc 
trụ giải thoát), vứt bỏ tâm thức vô biên, tu về tướng “vô sở hữu” để thành tựu, (vii) Vượt tất cả 
chỗ không chấp vật sở hữu, thể nhập vào “chẳng phải ý niệm” (tưởng), “chẳng phải không còn 
ý niệm” (không tưởng), trụ trong giải thoát đầy đủ (4# — 1 # # # /& ^_3È 38 3E3È 38  -B- 
+ ## Hù, siêu nhất thiết vô sở hữu xứ nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ cụ túc trụ giải thoát), 
xả bỏ cái tâm không chấp các vật sở hữu, không có cái tưởng sáng suốt rõ ràng ( 8 Jễ #8, minh 
thắng tưởng), trụ ở tướng chẳng phải không có tưởng ( 3È ## 38 > 38, phi vô tưởng chỉ tướng), 
(viii) Vượt lên trên tất cả các chỗ chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng, thể nhập vào diệt 
thọ tưởng định, thân chứng đắc, trụ trong giải thoát đầy đủ (4# — 3) 3È #8 3È 3È 38 #š ^ 38 
»% # 138 E- R 4È ## Hà, siêu nhất thiết phi tưởng phi phi tưởng xứ nhập tưởng thâu diệt thân 
tác chứng cụ túc trú giải thoát), nhàm chán, xả bỏ tri giác, cảm giác; thể nhập vào trạng thái 
định diệt tận, không còn các hoạt dụng của cảm xúc, ý niệm, tâm tư và thái độ. 
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hoàn'° cho đến chứng đắc quả A-la-hán;'” trời, rồng, 
quỷ, thần đều nên đến đây cúng dường ta thì chẳng 
phải Thức-xoa, chẳng phải con gái dòng dõi Thích- 
ca, do phạm tội nặng. 

[0778c17] Bốn giới nặng này, phạm một giới nào, 
đều bị trục xuất. Sau không được thọ giới Tỳ-kheo- 
ni, cũng không được làm Thức-xoa, Sa-di-ni,'* hay 
cận sự nữ.” Nếu gắng xin thầy, cũng không được 
giới. Mắc phải tội nặng, mà nhận tín thí, gọi là trộm 


“/“ 


cắp. 


!5'Tu-đà-hoàn (P. Sofãpanna, S. Šrotãpanna, #8 Ƒö š#), vào dòng Thánh (A3, Nhập lưu) 
hoặc (Ÿã§ ðñ: Dự lưu). Đây là quả Thánh đầu tiên của Thượng tọa bộ, người đã chặt đứt hết mọi 
sự kiến hoặc ( R, 3,). 

17 A-la-hán (P. Arahamt, S. Arhat, I“Ị §#%), thánh nhân Phật giáo, chấm dứt khổ đau, 
không còn tái sanh trong luân hồi. A-la-hán gồm có các nghĩa: (¡) Sát tặc (#4 8Ä), giết giặc 
phiền não; (ii) Ứng cúng (JŠ#‡), bậc đáng cúng dường; (ii) Vô sinh ( & + ), người đạt được 
niết-bàn, ra khỏi tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới), chấm dứt sinh tử luân hồi. 

!3 Sa-di-ni (P. sãmaneri, S. ãmaneri, ãmanerikä, } ?fR 7E), là người đang tập sự hạnh 
Sa-môn. Trong Phật giáo, đây là các vị xuất gia, tiếp nhận 10 giới Sa-di-ni. 

'? Uu-bà-di (P=S. Upaäsikä, 1Š 3‡ 3), nữ Phật tử, nữ cư sĩ, cận sự nữ. 


Chương 2 
HE SÂU PHÁP 


(#x34) 


Có sáu học pháp chính yếu sau đây. 

[077sc22] 1) Học pháp thứ 1: Nếu Thức-xoa nào 
cùng đàn ông có tâm dơ bẩn' tiếp xúc, sờ chạm thân 
thể lãn nhau” thì phạm giới cấm nên thọ giới lại.” 

[077sc24] 2) Học pháp thứ 2: Nếu Thức-xoa nào 
lấy dưới năm tiền” với tâm trộm cắp thì phạm giới 
cấm nên thọ giới lại. 

[0779a02] 3) Học pháp thứ 3: Nếu Thức-xoa nào 
chấm dứt mạng sống các loài động vật” không thể 


! Nhiễm ô tâm (3?Z »>) hoặc ô nhiểm tâm (5 3š ++), tâm ô nhiễm, tâm dơ bẩn, tâm 
chứa các ý niệm xấu. Trong ngữ cảnh này, từ ngày có nghĩa là tâm dâm dục. 

? Hành vi xúc chạm thân thể lẫn nhau giữa nữ tu và người nam có tâm dơ bẩn. 

3 Giới này tương đương với điều trục xuất 5, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tí phần. 

* Giảm ngũ tiền (3š # 4), phạm vi từ một tiền đến bốn tiển. 

Š Giới này tương đương với điều trục xuất 2, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tí phần. 

° Súc sinh (8 ), các loài gia súc, côn trùng vi tế, bay nhảy, cựa quậy. 
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biến hóa” thì phạm giới cấm nên thọ giới lại." 

[0779a04] 4) Học pháp thứ 4: Nếu Thức-xoa nào 
cố ý nói dối? ở giữa mọi người thì phạm vào giới cấm 
nên thọ giới lại." 

[0779a0ó] 5) Học pháp thứ 5: Nếu Thức-xoa nào 
ăn cơm trái giờ'" thì phạm giới cấm nên thọ giới lại. ? 

[0779a08] 6) Học pháp thứ 6ó: Nếu Thức-xoa nào 
uống rượu [và bia | thì phạm giới cấm nên thọ giới 
lại. 


[0779a09] Với sáu giới này, nếu phạm giới nào, liền 
làm cho giới bị khiếm khuyết nên làm biểu quyết 
học lại hai năm nữa.'' Bắt đầu học lại, nếu học chưa 
tròn hai năm thì không được thọ đại giới. 


7 Bất năng biến hóa (ZE §È ## {L), không thể biến làm [thân hình của trời, rồng, quỷ, thần, 
người |. 

Š Giới này tương đương với điều trục xuất 3, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

? Vọng ngữ (3Š), nói đối, nói gạt, nói láo, dù là việc nhỏ (z]›-&3#). 

!9 Giới này tương đương với điều trục xuất 4, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
Đối với Tỳ-kheo-ni tự xưng là thánh nhân và chứng pháp thượng nhân thì bị trục xuất, trong 
khi đối với Thức-xoa dù chỉ nói dối vụn vặt cũng phạm giới này. 

!! Phi thời (3È Rƒ), trái giờ, không đúng giờ. Thời gian trong khoảng từ giờ ngọ (38 2ˆ) 
đến bình minh của ngày hôm sau. Ngày xưa, tại Ấn Độ không có đồng hồ nên người Ấn Độ dựa 
vào bóng mặt trời hễ quá hai ngón tay ( H 3⁄38 rg‡§ ) là phi thời. 

'? Giới này tương đương với điều sám hối 24, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

13 Giới này tương đương với điều sám hối 36, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

!‡ Nhị tuế yết-ma (_— 7Š #8 J#), yết-ma buộc học thêm hai năm nữa. 


Chương 3 
HE HÀNH PHÁP' 


(#473) 


1. PHẦN GIỚI LUẬT 


[077oa13] 1) [ Thức-xoa | không được dùng tâm dơ 
bẩn để đàn ông khác, tâm cũng dơ bẩn, nắm tay, nắm 
y, đi vào chỗ khuất,” cùng đứng, cùng đi, cùng nhau nói 
chuyện, thân thể tựa nhau,” hoặc cùng hẹn hò. 


[07zoa1s] 2) [Thức-xoa] không được che giấu tội 
lõi của [đồng tu | khác. Nếu biết người khác có tội mà 


! Học hành pháp (##4T š*) gồm có 292 điều. Phật dạy các Thức-xoa nên học tập giới của 
các Tỳ-kheo-ni lớn. Ngoại trừ tự mình đi lấy thức ăn, trao người thức ăn. Theo quy định chuẩn 
của Luật Tăng-kỳ, tự mình được nhận thức ăn của Sa-di-ni. 

? Bình xứ ( # # ), chỗ vắng vẻ không có người nghe và thấy. 

3'Thân tương kỳ ( # ‡8 4Ä), hai thân thể tựa nhau. 

+ Điều khoản giới này có nội dung trùng với điều trục xuất 6, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni 
của Luật Tí phần, bao gồm: (ï) Năm tay (3£ #, tróc thủ), (ii) Năm y (3#, tróc y), (1i) Đi 
vào chỗ vắng (A_Z‡ /&, nhập bình xứ), (iv) Cùng đứng (3‡ †, cộng lập), (v) Cùng nhau nói 
chuyện (+ ‡#, cộng ngỡ), (vi) Cùng đi ( 3Ÿ#T, cộng hành), (vii) Thân thể tựa nhau ( # ‡8 1#, 
thân tương kỳ), (viii) Cùng hẹn hò nhau (3È ÄÑ, cộng kỳ). 
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tự mình không tố giác, không trình Ni đoàn, không 
nói mọi người. Vào một dịp khác, người [ phạm tội | 
đó kề cận cái chết hoặc bị trục xuất, hoặc bỏ đạo 
v.v... thì mới nói ra." Trước đó, tôi biết người đó có 
làm những chuyện như vậy. Đây là che giấu tội nặng 
của người. 

[0zzoa18] 3) Nếu biết Tỳ-kheo cho đến người giữ 
vườn và Sa-di bị Tăng đoàn tố giác đúng pháp, đúng 
luật như lời Phật dạy nhưng không nghe theo,“ không 
chịu sám hối. Tăng đoàn vẫn chưa thực hiện [biểu 
quyết | cho được sống chung mà mình đi theo.” Khi 
[ Thức-xoa | được sự khuyên can của Thức-xoa và Tỳ- 
kheo-ni khác thì nên từ bỏ, không được không bỏ. 

[077zoa22] 4) [ Thức-xoa | không được làm việc mai 
mối,” đem ý người nam nói với người nữ, đem ý 
người nữ nói với người nam để họ cưới nhau, hay 
yêu đương nhau, '° dù trong chốc lát.'' 


š Tiến trình che giấu tội trạng của đồng tu khác từ lúc phát hiện, không chịu nói cho mọi 
người và trình lên Ni đoàn biết, cho đến khi người đồng tu đó sắp chết, bị đuổi ra khỏi Ni đoàn 
hoặc từ bỏ đạo Phật đi theo ngoại đạo rồi mới trình lên Ni đoàn, giống với điều trục xuất 7, 
thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

5 Tùy thuận (Éã !l§), sự vâng lời, nghe theo qua việc giảng dạy kinh điển và cho quần áo, 
thức ăn. 

7Nội dung giới này gần với điều trục xuất 8, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Cách thức làm việc mai mối có nội dung tương đương với điều Tăng tàn 1, thuộc Giới 
bốn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn ở chỗ đem ý của người nam nói với người nữ (‡$‡ 5 3#3#-*+~) 
và ngược lại. 

? Vi thành phụ sự ( Š 7 ## 3Ÿ), trở thành vợ. Viết đủ phải là “Vi thành phu phụ sự” (3% 7, 
%4 #?*#), trở thành vợ chồng. 

!9Vị tư thông sự ( # #2 ‡8 3Ÿ), làm tư thông, tức yêu đương nhau, làm chuyện thông dâm. 

!1Tu du khoảnh (Z8 #® t8), trong chốc lát, giây lát, khoảnh khắc. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[07zoa24] 5) |[Thức-xoa]} không được tức giận, 
không vui, phỉ báng người khác phạm vào tội nặng, 
không có căn cứ,“ nhằm muốn phá hoại sự thanh 
tịnh của người [đồng tu] đó.” 

[0zzob02] 6) [Thức-xoa]| không được tức giận, 
không vui, lấy một khía cạnh của vụ việc khác, * phỉ 
báng người khác, không có căn cứ nhằm muốn phá 
hoại hạnh Thánh người đó. 


[0zzob04] 7) [Thức-xoa| không được đi đến chỗ 
quan'° thưa kiện cư sĩ, con trai cư sĩ, người ở, đầy tớ 
hoặc người làm thuê'” dù trong chốc lát. '* 


[0z7øb07] 8) Nếu | Thức-xoa nào] biết trước đây là 
con gái của cướp, tội đáng phải chết, mọi người đều 
biết, lại không hỏi vua, đại thần, dòng họ, rồi cho 


'2 Vô căn ( #3), không có căn cứ, tức không nghe, không thấy và không nghi người khác 
phạm tội mà vẫn nói lời vu khống. 

'3 Trong giới Thức-xoa, vu khống đồng tu khác, không có căn cứ bằng một tội nặng khác 
trong khi điều Tăng tàn 2, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tú phần thì dùng tội trục xuất để 
hại sư cô khác với mục đích phá hoại đường tu hạnh Thánh của vị đó. 

' Ư đị phận sự trung thủ phiến (3 # 2 *Ÿ † ft H ), lấy chỉ tiết của một tội nhỏ ở vụ việc 
khác để vu khống bạn đồng tu phạm vào tội nặng. 

'š Cùng là tội phi báng đồng tu khác không có căn cứ bằng cách lấy chỉ tiết của một tội 
nhỏ ở vụ việc khác (3 &$ 2 *š † fxr h ) nhưng giới Thức-xoa nêu ra việc vu khống bằng tội 
nặng đang khi điều Tăng tàn 3, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần thì vu khống bằng 
tội trục xuất không có căn cứ. 

!s Nghệ quan (3ã ), thưa cho quan biết về vụ kiện. Ở đây, nếu Thức-xoa nào bị người 
hiếp đáp thì nên nói với cha mẹ, người thân ruột thịt hoặc Sa-di, Sa-di-ni, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
cận sự nam hoặc cận sự nữ để khuyên can đối phương. 

! Khách tác nhân (1E ^.), người làm thuê trong nhà. 

'3 Các đối tượng bị thưa ở chỗ quan tương đương với điều Tăng tàn 4, thuộc Giới bổn T}- 
kheo-mi của Luật Tú phần, bao gồm: (¡) Cư sĩ (# +), (ii) Con trai cư sĩ (# + #8); (ii) Người 
đầy tớ, nô bộc (3#); (iv) Người làm thuê ( #†£ ^.). 
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xuất gia. ? 

[0zzobo09] 9) [ Thức-xoa | không được qua sông một 
mình, vào làng một mình, qua đêm một mình, một 
mình đi ở phía sau người khác.”” 

[0zzob10] 10) Nếu [ Thức-xoa nào | biết người nam 
đó với tâm dơ bẩn thì không được phép nhận thức 
ăn và những đồ dùng khác từ [người nam] đó.?! 

[07zob11] 11) | Thức-xoa] không được dạy người 
khác nhận đồ ăn, đồ dùng từ [người | đàn ông có tâm 
đơ bẩn.” 


[07zob12] 12) [ Thức-xoa | không được phá hòa hợp 
Ni.” [Tuy được | khuyên can mà không từ bỏ. 

[0zzob13] 13) [Thức-xoa | không được kết nhóm, 
phe cánh phá hòa hợp Ni? [Tuy được | khuyên can 
mà không từ bỏ. 


'? Giới này có nội dung giống với điều Tăng tàn 5, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

?° Bốn việc làm một mình của Thức-xoa: (¡) Đi qua sông một mình (38 3š zk, độc độ thủy) 
(¡) Một mình vào làng (38 ^-3†, độc nhập thôn); (ii) Một mình qua đêm ở nhà thế tục (3# 
78, độc túc); (iv) Một mình đi ở phía sau người khác (Jãj # i4 ƒT, độc tại hậu hành) trùng với 
điều Tăng tàn 7, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-mi của Luật Tứ phần. 

”' Nội dung của điều khoản giới không đề cập Thức-xoa có tâm dơ bẩn hay không đang khi 
điều Tăng tàn 8, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tí phần có nói đến chủ thể là Tỳ-kheo-ni 
đang có tâm dơ bẩn đang nhận phẩm vật từ người nam cũng có tâm đơ bẩn. 

3 Nội dung chính có phần giống với điều Tăng tàn 9, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật 
Tứ phần ở chỗ cả Thức-xoa và Tỳ-kheo-ni không được khuyến khích đi dạy bảo người đồng tu 
khác nhận phẩm vật từ người nam có tâm dâm dục. 

?3 Về việc phá hòa hợp của Ni đoàn, nếu là Thức-xoa thì được liệt vào nhóm hành pháp, 
đối với Tỳ-kheo-ni được đưa vào điều Tăng tàn 10, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tí phần. 

* Cùng bạn đồng tu hoặc người khác kết bè, kết đảng cùng chống phá Ni đoàn được thấy 
ở điều Tăng tàn 11, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn có thể từ một, hai, ba cho đến 
nhiều nhóm. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[077ob14] 14) Nếu [ Thức-xoa nào | sống trong xóm 
làng hay ở thành phố mà làm hoen ố [niềm tin] Phật 
tử,” làm những chuyện xấu.” Ni đoàn trục xuất, 


không được không phục.” 


[07zob17] 15) Nếu | Thức-xoa nào | tính tình ương 
ngạnh không chịu nghe người; khi người khác khu- 
yên thì nên từ bỏ. 

[077øb18] 16) | Thức-xoa | không được sống gần gũi 
nhau,” cùng làm việc ác,”” tiếng xấu lan rộng,°' luân 
phiên che giấu tội lỗi của nhau. | Tuy được | khuyên 
can nhưng không từ bỏ.” 


?5 Ố tha gia (75 #3), làm hoen ố nhà tại gia chỉ cho việc đem đồ vật (hoặc giúp điều ích) 
cho người A khiến người B biết được, sinh tâm buồn phiền, còn người A thì luôn nghĩ nhớ việc 
đền ơn lại cho thầy/ sư cô đó. Hoen ố nhà người gồm có bốn loại: (¡) Hoen ố nhà người bằng 
sự dựa vào các gia đình ({k #?5 3, y gia ố gia), đem phẩm vật của gia đình A cúng dường 
mình chuyển đưa cho gia đình B; (1i) Hoen ố nhà người bằng sự lợi dưỡng (4k #Ì Š Z 3, y 
lợi đưỡng ố gia), sau khi nhận sự cúng dường đúng pháp, vị thẩy/ sư cô đó đem phẩm vật trao 
cho cư sĩ A mà không cho cư sĩ B; (iii) Hoen ố nhà người bằng sự dựa vào bạn bè thân thiết (4k 
Xf, % ?5 %, y thân hữu ố gia), dựa vào sự quen biết, nịnh hót vua hoặc đại thần khiến người 
A được điều lợi ích, còn người B thì không; (¡v) Hoen ố nhà người bằng sự nương tựa tự viện 
(4 Tế †w i¿ ?7 2%, y Tăng-già-lam ố gia), lấy hoa trái trong tự viện cho người A nhằm mưu 
toan lợi ích về phía bản thân mình, không cho người B. 

% Hành ác hạnh (4T #Š 4T), làm hạnh xấu [chẳng hạn, trồng các hoa trái, tưới tiêu hái quả 
cho đến nằm chung, ngồi chung với các trẻ thơ. Ăn cùng một bát, ca múa, thổi trống, cười đùa, 
làm thuê cho người khác. 

? Hai việc mà người làm là hoen ố nhà tại gia (35 $È, 3, ố tha gia) và làm việc xấu ác (4T #š 
#T, hành ác hạnh) có xuất hiện ở điều Tăng tàn 12, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3$ “Tính tình ương ngạnh không chịu nghe người ( #Š }‡ Z & À_‡§, ác tính bất thọ nhân 
ngữ) có sử dụng ở điều Tăng tàn 13, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tú phẩn. 

? Tương thân cận trú (38 3Ä šf †E), sống gần gũi nhau. Ở đây chỉ cho việc cùng nhau cười 
đùa và không có khoảng cách với một số người. 

3° Cộng tác ác hạnh ( ‡t4{£ #š {T), cùng làm các việc xấu ác. 

3! Ác thinh lưu bố ( ##§ ##Š zñ Zp), tiếng xấu lan rộng. 

3 Nội dung điều khoản giới có những chỉ tiết giống với điểu Tăng tàn 14, thuộc Giới bổn 
Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần, gồm: (1) Sống gần gũi nhau (38 #83 4), (ii) Cùng làm việc ác ( 34E 
#&T), (1i) Tiếng xấu lan rộng ( #§ #Ê 3ñ Zh), (iv) Luân phiên che giấu tội lõi cho nhau ( /& ‡$ 
318 ñã đã38 2 ). 


II 
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[07zob2o] 17) Nếu Ni đoàn đã làm phép tách chúng 
cho thành viên khác. Lúc được khuyên can, ta không 
được bảo thành viên đó rằng: “Cô đừng sống riêng, 
hãy nên sống chung! Vì tôi cũng thấy bạn đồng tu 
khác không bị sống riêng, cùng [với người khác | làm 
các việc ác, tiếng xấu lan rộng, bao che cho nhau mà 
Ni đoàn giận, bảo cô sống riêng” Đây là [câu nói] 
vưi khống Ni đoàn, khi được khuyên can thì nên từ 
bo” 

[07zob24] 18) |[Thức-xoa]} không được vì chút 
chuyện nhỏ sân hận, không vui, nói lời như sau: “Tôi 
từ bỏ Phật, chánh Pháp, Ni đoàn. Đời đâu chỉ có Sa- 
môn Thích tử. Trên đời còn có các Sa-môn khác, Bà- 
la-môn khác, cũng tu hạnh Thánh. Chúng tôi có thể 
nương các vị đó tu tập hạnh Thánh”?! Khi Thức-xoa 
đó được Ni đoàn khuyên thì nên từ bỏ. 


[0zzoc03] 19) [Thức-xoa] không được thích việc 
tranh đấu,” lại không nhớ kỹ những việc tranh 
chấp. Ni đoàn phân xử, nói lời như sau: “Ni đoàn 


3 Động cơ để khuyên ngăn bạn đồng tu đừng tách chúng ở riêng do cho rằng Ni đoàn 
đang giận hờn bạn đồng tu mình và dung túng cho một sư cô khác cùng làm việc ác [với người 
khác] ( 3£ z# 4T), tiếng xấu lan rộng ( #š ## ñ Zp), bao che cho nhau (338 Ÿ 3Ẽ) mà không 
cần phải tách chúng ở riêng. Những chỉ tiết trên được lặp lại ở điều Tăng tàn 15, thuộc Giới bổn 
1}-kheo-ni của Luật Tú phần. 

* Giới này tương đương với điều Tăng tàn 1ó, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phấn. 

3 Hỷ đấu tránh (-# Bï| 3#), ưa thích sự tranh đấu. 

3 Bất thiện ức trì tránh sự (Z -#lš‡#‡3# *#), không khéo ghi nhớ rõ sự việc trong lúc 
tranh chấp. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


thiên vị, sân hận, sợ hãi và còn ngu s¡”3” [Tuy được | 
khuyên can nhưng không từ bỏ. 

[0zzoc0s] 20) [Thức-xoa] không được cất giữ y 
dư? hơn mười ngày mà không [làm phép] tịnh thí.°? 

[0zzoc07] 21) | Thức-xoa] không được lìa pháp y 
mà ngủ ở nơi khác, dù chỉ một đêm." 

[0zzoco0s] 22) [ Thức-xoa | không được xin pháp y 
từ vợ chồng cư sĩ không phải bà con.“' Trừ các trường 
hợp: Nếu y [của mình bị người | cướp lấy, y bị thất lạc, y 
bị đốt cháy, y bị trôi sông thì được cho phép." 


[077oc10] 23) Nếu y bị mất, y bị cướp đoạt, y bị 
đốt cháy, y bị trôi sông, tự ý yêu cầu xin thêm nhiều 
vải từ người cư sĩ hoặc vợ cư sĩ [thì Thức-xoa đó | chỉ 
nhận vừa đủ,® không được nhận hơn. 


* Giới này có nội dung trùng với điều Tăng tàn L7, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

33 Súc trường y ( 8 3), cất giữ y dư. Ở đây, “trường y” không có nghĩa là “y dài” Trong ngữ 
cảnh thông thường, “trường” (-K) có có nghĩa là dài. Trong cụm từ “trường y” (&3&) thì “trường” 
có có nghĩa là “dư” tức nhiều hơn quy định cho phép. Tương tự, việc cất giữ y dư sẽ được làm sau 
khi Tỳ-kheo-ni đã đủ y và xả y công đức ở điều xả vật 1, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Tịnh thí (P.Vikappana, S. Vikalpana, š#'3&,), sự bố thí trong sạch. Còn gọi là tác tịnh (‡E 
š#), thuyết tịnh ( š#;#). Tịnh thí gồm 2 loại: (¡) Chân thực tịnh thí ( # 7 š#2&) là thí xả đồ 
vật cho người khác ở giữa Tăng đoàn một cách chân thật, (ii) Triển chuyển tịnh thí (3# ‡§ ‡# 
3%), đối với đối phương thì ta đã làm biểu quyết, rồi sau đó ta tự cất giữ phẩm vật. 

#9 Điều khoản giới này không cho phép lìa y ngủ qua đêm dù chỉ một đêm nhưng ở điều 
xả vật 2, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tí phần cho phép Tỳ-kheo-ni lìa y ngủ nếu được 
sự đồng ý của Ni đoàn. 

*! Thân lý (##, # ), họ hàng, bà con. 

® Do pháp y rơi vào các trường hợp được nêu trong giới văn nên theo luật được xin y từ vợ 
chồng cư sĩ không bà con, không những trong giới Thức-xoa mà còn được thấy ở điều xả vật 4, 
thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

* Đương tri túc thọ ( # #ø # #), nên nhận [pháp y] vừa đủ. Tương tự như vậy, chỉ tiết 
nhận thêm y phải vừa đủ từ vợ chồng cư sĩ không bà con trùng với điều xả vật 5, thuộc Giới bổn 
1)-kheo-ni của Luật Tí phần. 
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[07zoc12] 24) Nếu [ Thức-xoa nào | được người cư 
sĩ và vợ cư sĩ lo tiền sắm y,'“ mua y dâng cúng, trước 
đó không nhận yêu cầu tùy ý, không được vì đẹp 
đến nhà cư sĩ, khen ngợi đòi y." 

[07zoc14] 25) Nếu [Thức-xoa nào | được người cư 
sĩ và vợ cư sĩ lo tiền sắm y““ để mua y cúng, trước đó 
không nhận yêu cầu tùy ý [từ hai cư sĩ],8 Thức-xoa 
đó không được vì tốt đẹp, lại đến nhà của hai vị cư sĩ, 
nói lời khen ngợi, khuyên gộp tiền lại may y cho tôi.?? 

[077zoc17] 26) Nếu thí chủ”? nào sai bảo sứ giả mang 
tiền sắm y trao cho Thức-xoa. Ihức-xoa đó vì không 
được cầm giữ số tiền sắm y nên không có nhận. Sứ 
giả đó liền đưa tiền sắm y cho người giúp việc rồi 
quay đi về. Nếu Ihức-xoa đó đến khi cần y nên quay 
về chỗ của người giúp việc khoảng hai, ba lần, nói lời 
như sau: “Tôi cần pháp y. Nếu không được y, tới lui 
tầm khoảng bốn, năm, sáu lần, đứng trong im lặng 
trước người giúp việc. Được y thì tốt, không được 
đòi hơn số lần đến xin chiếc pháp y này, báo thí chủ 


* Biện y giá ( ## 2K 8), lo tiền sắm y cho thầy sư cô mà mình muốn cúng dường. 

3 Tự tứ thỉnh ( ä i83), lời yêu cầu tuỳ ý, tự ý yêu cầu. 

* Giới này có nội dung giống với điều xả vật 6, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-mi của Luật Tú phần. 

# Nhược nhị cư sĩ, cư sĩ phụ dữ Tỳ-kheo-ni biện y giá (3? — # + #§ + ° 318). 
Dịch nghĩa: Nếu hai cư sĩ, vợ cư sĩ lo tiền sắm y cho Tỳ-kheo-ni. Tôi đảo lại câu này thành câu 
bị động bằng việc đưa “Tỳ-kheo-ni” làm chủ ngữ. 

*3 Bất thọ tự tứ thỉnh (ZE # á 4#), không nhận lời yêu cầu tùy ý từ người cư sĩ. 

*® Giới này có nội dung giống với điều xả vật 7, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

5° Đàn-việt (S. Dãnapafi, †ð 4Ä), thí chủ (3E +), người làm việc thiện, bố thí người nghèo, 
cúng dường Tam bảo. 
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biết, lấy tiền đó về, chớ để thất lạc, tự không được 
nhận." 


[0zzoc23] 27) [Thức-xoa] không được tự tay cầm 
giữ, hoặc bảo người cầm tiền và vàng bạc, hoặc ăn 
nói được."? 

[0z80a01] 28) [Thức-xoa] không được buôn bán 
trao đổi đủ thứ các kiểu.°3 

[0z80a02] 29) Nếu | Thức-xoa nào] dùng bát chưa 
đủ năm lỗ rò rỉ, không vì tốt đẹp mà xin bát mới." 

[07z80a03] 30) [ Thức-xoa | không được tự xin chỉ 
sợi”) rồi bảo thợ dệt không phải bà con may dệt 
pháp y.“ 

[0z80a04] 31) Nếu thí chủ bảo thợ may pháp y cho 
Thức-xoa nhưng trước đó chưa nhận thỉnh mời thì 
[Thức-xoa] không được vì tốt và đẹp liền đến chỗ 
thợ bảo dệt [pháp y] cho thật rộng dài, thoáng mịn, 
thẳng ngay và trả thêm tiền dù chỉ đáng giá bằng một 
bữaấn.” 


$! Giới này có nội dung giống với điều xả vật 8, thuộc Giới bốn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phấn. 
Tuy nhiên, trong điều xả vật 8 có nêu rõ thêm việc Tỳ-kheo-ni đi đến đứng im lặng trước mặt 
người giúp việc khi cần y nhằm mục đích nhắc người đó nhớ lại ( 4£ Jš 3š) [chuyện cũ]. 

Š Khẩu khả thọ ( œ 5T Š'), có được phẩm vật do miệng biết cách ăn nói. Giới này có nội 
dung giống với điều xả vật 9, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Buôn bán đủ thứ ($Ê#£84 Ÿ, chủng chủng phiến mại) không những xuất hiện trong 
giới Thức-xoa mà còn là điều xả vật 11, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

* Giới này có nội dung giống với điều xả vật 12, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tú phân. 

5 Lâu (#&#), [các loại] chỉ sợi. 

3 Giới này có nội dung giống với điều xả vật 13, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

*” Giới này có nội dung giống với điều xả vật 14, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
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[0z80a07] 32) Nếu [ Thức-xoa nào | đã thí pháp y 
cho người khác rồi, sau đó không được tự đoạt lấy 
lại, hoặc sai người đoạt do vì giận hờn.°Ỷ 


[07z80ao8] 33) Nếu [ Thức-xoa nào] do [thân] đau 
bệnh được dùng [bốn thứ]: Dầu bơ, bơ sống,®° mật 
ong,“' đường phèn” trong vòng bảy ngày. Không 
được phép dùng hơn quá bảy ngày.” 

34) Nếu còn mười ngày, hết ba tháng hạ, có người 
do vì duyên sự gấp gúc“? nên cúng dâng y, [Thức 
xoa] nên nhận. Sau khi nhận xong nên cất giữ đến 
thời hạn của y, không được giữ hơn. 


[07z80a17] 35) Nếu [Thức-xoa nào] biết rõ là vật 
[dâng cúng | Ni đoàn thì không được chuyển về cho 


33 Giới này có nội dung giống với điều xả vật 15, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

5 Tô du (#&š#), dầu bơ, mỡ. Bơ được làm từ sữa bò và đê vx... Dầu ở đây chỉ cho dầu man 
thanh ( Š äÄ ¿3), dâu mè ( 3 J ¿3 ) 

5 Sinh tô (2 #&), bơ sống, bơ loảng. Một dạng chế phẩm được lên men từ sữa bò. 

®! Mật ( #Ÿ), gọi đầy đủ là mật ong. 

5 Thạch mật (7 ®), đường phèn được làm từ mía. 

% Giới này có nội dung giống với điều xả vật 1ó, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Tuy nhiên, Tỳ-kheo-ni được quy định thêm không được ăn thức ăn cách đêm (â ZŠ 8 ) 
qua hơn bảy ngày. 

% Có người do vì duyên sự gấp gúc (2 Ä_ 3 ấ Ñ 4#, hữu nhân vi cấp nhân duyên) nên 
nhận y cúng gấp trong khi điều này không được đề cập ở điều xả vật 17, thuộc Giới bổn Tỳ- 
kheo-ni của Luật Tứ phần mà chỉ nói Tỳ-kheo-ni nếu biết đây là y cúng gấp thì hãy tiếp nhận. 

55 Tăng đoàn nhận y công đức (còn gọi y Ca-thi-na) vào ngày 1ố tháng 7 cho đến ngày 1Š 
tháng 12 mới xả y. Trong năm tháng này là thời gian của y. Nếu không nhận y công đức thì kỳ 
hạn là một tháng, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 1Š tháng 8. Thức-xoa tuy không có y công đức 
nhưng có công cùng Ni đoàn tham dự an cư, theo lý cũng nên được hai thời lợi ích và không 
phạm khi cất giữ y dư. Còn nếu qua mùa mưa mà không làm phép tịnh thí thì phạm. Thường 
các đồ vật và quần áo phải kết thúc an cư, mới được cất giữ. Với y cúng gấp này nên được phép 
nhận khi còn mười ngày nữa là ngày tự tứ. Việc gấp: Người khác đi xa, đi chinh phạt nên cúng 
dâng trước, hoặc cúng dâng vì người bệnh, vì sinh đẻ khó khăn vx... 
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riêng mình.* 

[0z80a18] 36) | Thức xoa | không được đòi hỏi thứ 
này, đòi thêm thứ kia.“ 

[07z80a19] 37) Nếu [ Thức-xoa nào | biết các thí chủ” 
cúng cho Ni đoàn để làm [pháp đường | thì không 
được đổi làm những việc khác. 

38) Nếu | Thức-xoa nào | đã biết [tiền ăn], do thí 
chủ cúng, dâng lên Ni đoàn thì không được đổi làm 
những việc khác. ° 

[0z80a23] 39) Nếu | Thức-xoa nào] biết [tiền làm 
phòng | do thí chủ cúng, dâng lên Ni đoàn thì không 
được đổi làm những việc khác." 


[0zs0b01] 40) Nếu | Thức-xoa nào] biết [tiền xây 
nhà |7” của các thí chủ dâng cúng Ni đoàn thì không 


% Giới này có nội dung giống với điều xả vật 18, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

# Đây chỉ cho việc Thức-xoa đi đến nhà thí chủ đòi phẩm vật này, xin phẩm vật kia. Điều 
khoản giới này tương đương với điều xả vật 19, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

58 Đàn-việt (S. Danapaii, C. ‡ð 3Ñ), thí chủ (3 +), người làm việc thiện, bố thí người 
nghèo, cúng dường Tam bảo. 

5 Đây chỉ cho việc thí chủ dâng cúng tịnh tài xây pháp đường nhưng chuyển sang dùng 
may pháp phục và ngược lại, hoặc tịnh tài dùng cho lĩnh vực này lại chuyển sang dùng cho lĩnh 
vực khác. Nếu hỏi thí chủ thì sử dụng đúng theo lời thí chủ đưa ra. Nếu thí chủ trong lúc cúng 
dâng có nói được dùng tùy ý thì ta mới được dùng. Giới này có nội dung giống với điều xả vật 
20, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

79 Sở vi thí dị (Øf Äš 36 % ), cúng cho mục đích khác chẳng hạn như tiền cúng thức ăn đổi 
dùng cho may pháp phục và ngược lại. “Tự cầu” ( ä 3È), xin xỏ khắp nơi. Giới này có nội dung 
giống với điều xả vật 21, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

Nếu người khác cúng vật liệu xây phòng mà đem đi trao đổi để may pháp phục. Trường 
hợp không phạm như ở điều 37 trên (xây pháp đường cho Ni đoàn) là [hỏi qua ý kiến của thí 
chủ]. Còn đây tự y đem vật liệu đổi qua xây phòng cho một, hai người khác hoặc cho bản thân mình. 
Giới này có nội dung giống với điều xả vật 22, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

7 Ni đoàn vì xây nhà nên đi khắp nơi xin tịnh tài mà với tịnh tài này để trao đổi may pháp 
phục và cùng chia sẻ. 
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được đổi làm những việc khác. ” 


[0zs0b03] 41) [ Thức-xoa] không được cất giữ bát 
dự.” 


[0zs0b04] 42) [ Thức-xoa | không được cất giữ nhiều 
loại đồ dùng đẹp mắt. 5 


[0zs0boó] 43) Nếu [ Thức-xoa nào | hứa tặng y cho 
đồng tu bị bệnh thì nên cho đi.” 


[0zs0b08] 44) [ Thức-xoa | không được dùng y phi 
thời” làm y đúng thời. ” 

[0zs0b10] 45) Nếu | Thức-xoa nào] trao đổi” pháp 
y với [đồng tu | khác, sau đó không được, do vì giận 
hờn nên đoạt lấy lại, hoặc sai người đòi." 


3 Giới này có nội dung giống với điều xả vật 23, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

Ngày nhận được bát chỉ nên giữ gìn một bát và nếu có dư bát khác nên tịnh thí hoặc trao 
người khác. Giới này có nội dung giống với điều xả vật 24, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật 
1ứ phần. 

7 Nếu ngày được đồ dùng thì nên nhận vào ngày đó, có thể dùng 1ó thứ, còn lại mang đi 
tịnh thí hoặc trao cho người. Mười sáu món gồm: Nồi lớn, nắp nồi, hũ lớn, muỗng của hũ lớn, 
nồi nhỏ, nắp nồi, hũ nhỏ, muỗng của hũ nhỏ, bình chứa nước, nắp bình chứa nước, hũ trong, 
muỗng của hũ, bình nước rửa, nắp bình, hũ trong và muỗng của hũ trong. Giới này có nội dung 
giống với điều xả vật 25, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

75 Bệnh y (7š 4), y dùng để che bên trong thân thể và mặc quần khi chảy kinh nguyệt. 
Nếu hứa cho người khác những vật cần thiết thì cũng nên cho. Giới này có nội dung giống với 
điều xả vật 26, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

7 Phi thời y (Akala-cmara, 3È 83 2K) là y không thuộc thời gian gian của y đúng thời. 

78 Thời y (R# 2K), y đúng thời là y có trong thời gian 1 tháng (16/7-15/8) hoặc § tháng 
(16/7-15/12). Ngoài ra, giới này có nội dung giống với điều xả vật 27, thuộc Giới bổn T}-kheo- 
ni của Luật Tí phần. 

7° Mậu dịch y ( Ñ ð 2), dùng pháp y trao đổi pháp y khác, hoặc dùng pháp y trao đổi đồ 
vật khác, hoặc dùng đồ vật khác trao đổi pháp y. 

3 Về nội dung của giới văn này ở điều xả vật 28, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần còn nêu rõ thái độ chấp vào sở hữu cá nhân trên lời nói: “Này sư muội à, trả y cho tôi, tôi 
không cho cô, y này của cô, y đó của tôi” (#k ! ‡šŠ# 4# ' 4# ft;4 ' k4 3 ' Ä 
xš #\): Muội! Hoàn ngã y lai,ngã bất dữ nhữ, nhữ y thuộc nhữ, ngã y hoàn ngâ). 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0z80b12] 46) Nếu [ Thức-xoa nào | xin pháp y dày,°! 
giá chỉ ngang bằng bốn tấm vải mịn,” không được 
phép lấy giá cả cao hơn.” 

[0zs0b13] 47) Nếu [Thức-xoa nào] xin pháp y 
mỏng,Ÿ! giá tối đa bằng gấp hai lần rưỡi của vải bông 
mịn, không được phép lấy giá cả cao hơn.°° 

[0zs0b14] 48) [ Thức-xoa | không được cố tình nói 


[0z80b1s] 49) [ Thức-xoa | không được mắng nhiếc 
[người khác |.Š” 


[0z80b16] 50) [ Thức-xoa | không được nói lời chia 


rể” 


[0z80b17] 51) [Thức-xoa] không được ngủ chung 
một phòng với người nam khác." 

[0z80b18] 52) [ Thức-xoa] không được ngủ chung 
phòng với người nữ chưa thọ giới hơn ba đêm.” 


*! Trọng y ( # 24), y được mặc trong mùa lạnh. 

*, Điệp (P. Kzrmsa, 6) đồng nghĩa “tế miên bổ” ( ###§ Zñ `), vải bông mịn (fime coffon cloth). 

* Giới này có nội dung giống với điều xả vật 29, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tú phân. 

* Khinh y (‡# 3K), y được mặc trong mùa nóng. 

3 Giới này có nội dung giống với điều xả vật 30, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Trong sáu pháp thì đây là cố ý nói đối ở trước mọi người. Trong điều khoản này, dù nói 
láo với một người vẫn phạm giới. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 1, thuộc Giới 
bổn T)-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Lăng nhục người khác nhằm khiến người đó bị xấu hổ. Giới này có nội dung giống với 
điều sám hối 2, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

38 Luưỡng thiệt ngữ ( mg # 3#), nói lời gây sự chia rẽ, phá hoại. Giới này có nội dung giống 
với điều sám hối 3, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Dữ nam tử đồng thất túc ( #‡ 5 -† E] # 7#), ngủ chung phòng với người nam. Giới này 
có nội dung giống với điều sám hối 4, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

?® Luật Tăng-kỳ ghi: “Ni lớn được ngủ ba đêm với Thức-xoa. Thức-xoa được ngủ ba đêm 
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[0zs0b20] 53) [Thức-xoa] không được đọc tụng 
[kinh | pháp với những người chưa thọ giới [ Cụ túc |.°! 

[0zs0b22] 54) Nếu [ Thức-xoa nào | biết rõ người đó 
có tội thô ác thì không được nói trước những người 
chưa thọ giới Cụ túc.” 

[0zs0b24] 55) [ Thức-xoa] không được tuyên bố 
với người chưa thọ Cụ túc, rằng tôi được pháp siêu 
việt hơn người.” 

[0zsoc02] 56) [Thức-xoa} không được nói pháp 


cho người nam, hơn năm, sáu lời. 

[0zs0c04] 57) [ Thức-xoa] không được tự tay đào 
đất hoặc sai người đào.” 

[0zs0c0s] 58) [ Thức-xoa | không được chặt phá cây 
cối” 


với Sa-dini” (X4ÿ‡#tz xJ#Øf £ 158 › Ä xJ#7ØJ4ÿ ft ffR/ZE 18, Đại ni đắc dữ 
Thức-xoa-ma-na tam túc. Thức-xoa- ma-na đắc dữ Sa-di-ni tam túc). Giới này có nội dung 
giống với điều sám hối 5, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tí phần. 

? Giới này có nội dung giống với điều sám hối ó, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Theo Luật Tứ phần, không được đọc tụng kinh pháp với người chưa thọ giới Cụ túc trong 
khi các Luật khác không cho phép nói pháp và giới lớn cho người chưa thọ giới Cụ túc. Giới 
Thức-xoa này cũng không được phép nói cho Sa-di-ni và người tại gia 

? Nếu Tăng đoàn làm phép biểu quyết, bảo mình làm thì không phạm tội. Giới này có nội 
dung giống với điều sám hối 7, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phần. 

%3 Nói được pháp siêu việt hơn người (3⁄48 À_š*, thuyết quá nhân pháp). Nếu Thức-xoa 
cho rằng đó là sự chứng đắc của bản thân về thiền định, giải thoát, chánh định từ sơ quả cho 
đến tứ quả thì ở điều sám hối 8, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

% “Năm” ở đây chỉ cho năm tổ hợp tâm vật lý (thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận 
thức). “Sáu” ở đây chỉ cho sáu giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) và sáu trần (hình sắc, âm 
thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm, ý hình dung). Giới này có nội dung giống với điểu sám 
hối 9, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 10, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

% Tất cả các chỗ rừng rậm có cỏ cây là nơi cư trú của tất cả quỷ thần như ngôi làng của con 
người, không được làm tổn hại cho đến tất cả mầm sống cũng không được gây tổn hại. Giới này 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[ozsoc07] 59) [Thức-xoa] không được nói lời 
quanh co, làm phiền lòng người.” 

[0zs0co08] 60) [ Thức-xoa | không được dùng lời chê 
mắng.” 

[0zs0c09] 61) Nếu [Thức-xoa| lấy giường dây,” 
giường gỗ '”° hoặc dụng cụ nằm,'?' nệm ngồi "” của 
Ni, trải ở đất trống, hoặc sai người trải, đến lúc ra đi, 
phải tự dọn dẹp, hoặc bảo người dọn.'° 

[0zs0c11] 62) Nếu [Thức-xoa] nào trải dụng cụ 
nằm trong phòng của Ni hoặc tự mình trải, hoặc sai 
người trải, hoặc ngồi hoặc nằm, đến lúc ra đi, phải tự 


đọn đẹp, hoặc bảo người dọn.“ 


[07z80c13] 63) Nếu [ Thức-xoa | nào biết rõ chỗ ở của 
[đồng tu | trước, sau đến không được cưỡng chiếm ở 
giữa không gian [chỗ ở], trải dụng cụ nằm để mình 
ngủ nghỉ, nhằm khiến người đó chê sự trật trội mà tự 
tránh đi.'°® 


[0zs0c1s] 64) [Thức-xoa} không được sân hận, 


có nội dung giống với điều sám hối 11, thuộc Giới bổn T)ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
? Giới này có nội dung giống với điều sám hối 12, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
Dù mắng trước mặt hoặc mắng sau lưng. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 
13, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tí phần. 
? Thăng sàng (#8 7k), giường dây. 
!99 Mộc sàng (K7), giường gỗ. 
!9 Ngọa cụ (EÄ #8), dụng cụ nằm. 
192 Toa nhục (4# ŸŠ ), nệm ngồi. 
'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 14, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 
'# Giới này có nội dung giống với điều sám hối 15, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 
'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 1ó, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 
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không thích [bạn đồng tu| khác, hoặc tự mình lôi, 
hoặc bảo người lôi từ trong phòng Ni." 

[0zs0c16] 65) [Thức-xoa] không được ngồi hoặc 
nằm trên giường dây, giường gỗ đã bị sút chân, ”“ ở 
trong phòng xá, hoặc trên lầu gác. '°Ẻ 


[0z80cI8] 6ó) Nếu [ Thức-xoa nào| biết nước có 
trùng"” mà tự đem tưới hoặc bảo người tưới trên 
đất, trên cỏ.'!9 


[0zs0c20] 67) Nếu [Thức-xoa nào | xây phòng xá 
lớn, cửa cái, cửa sổ và trang trí khác, chỉ bảo lợp tranh, 
chừng hai, ba lớp,''' không lợp quá mức. ''” 


[0zs0c22] 68) Nếu chỗ cúng dường ăn chỉ một 


lần,'3 [thân| không mang bệnh nên ăn một lần, 


không ăn quá mức.''' 


[0zs0c24] 69) [ Thức-xoa] không được tách chúng 


ăn riêng. "3 


'% Giới này có nội dung giống với điều sám hối 17, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!87 Thoát cước ( J), sút chân, dễ gây thương tích cho người ở lầu dưới. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 18, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!9'Trị thủy hữu trùng (#øzk2 #š), biết rõ trong nước có các loại côn trùng. 

9 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 19, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần nhưng cũng lưu ý về tất cả các việc như giặt giũ khác v.v... đều gọi là dùng trong khi không 
thấy phần lưu ý nhỏ này bên Tỳ-kheo-ni. 

! Nhi tam tiết ( —.£ ññ ), độ dày khoảng hai ba lớp. 

' Giới này có nội dung giống với điều sám hối 20, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!13'Thí nhất thực xứ (3& — $ /& ), nơi diễn ra việc cúng dường một bữa ăn cho Tăng đoàn/ 
Ni đoàn. 

'14'Thí chủ xây nhà cúng dâng thức ăn cũng không được cúng nhiều lần chỉ giới hạn trong 
một lần ăn hoặc một lần ngủ [qua đêm]. Ngoài ra, Giới này có nội dung giống với điều sám hối 
21, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần 

'!Š Trường hợp không phạm: Khi may y, khi dâng y, khi đi đường, khi ngồi thuyền, khi có 
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[0z81a01] 70) Nếu [Thức-xoa nào| [thân] không 
đau bệnh, đến nhà thí chủ, được mời thức ăn thì 
không được nhận hơn hai, ba bát, đem về tự viện, ''” 
không phân chia cho sư cô khác ăn.'"” 


[0z81a03] 71) [ Thức-xoa] không được ăn đồ cách 
đếm,” 


[0z81a04] 72) | Thức-xoa | không được đưa vào trong 
miệng thức ăn hoặc thuốc mà không trao nhận. ''° 


[07z81a0ó] 73) Nếu [Thức-xoa nào| nhận lời mời 
trước, không đến nhà khác, ở trước bữa ăn, hoặc sau 
bữa ăn mà không dặn dò các sư cô khác. '”° 

[0z81a08] 74) [Thức-xoa| không được ngồi lâu ở 


nhà “' có đồ vật quý. “2 


[0z81a10] 75) Nếu [ Thức-xoa nào | trong nhà [ cư sĩ | 


có đồ quý giá thì không được ngồi ăn ở chỗ khuất. '” 


buổi họp lớn, khi Sa-môn thí thực. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 22, thuộc Giới 
bổn T)-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

!19 Tặng-già-lam-ma (P = §. Sanghãrãäma, †Š †ju $2 FỆ) tương tự các phiên âm khác như 
Tăng-già-lam (4# jw #2), gọi tắt là Già-lam (4 š¿), thường dịch là Tăng viên (4š lš]), Tăng 
viện (4š %), Chúng viên ( 3 l ) là nơi thanh tịnh, vắng vẻ thích hợp cho Tăng đoàn tu tập. 

'” Giới này có nội dung giống với điều sám hối 23, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Hôm nay nhận phần thức ăn để đến sáng mai ăn. Giới này có nội dung giống với điều 
sám hối 25, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần 

8 Ngoại trừ nước và tâm xỉa răng, không nhận cũng không phạm. Nếu theo Luật Ti phân 
thì cho phép Thức-xoa tự tay lấy thức ăn và trao thức ăn cho sư cô khác. Luật Tăng-kỳ cho phép 
[Thức-xoa] cùng Ni lớn trao thức ăn, ngoại trừ thức ăn qua lửa, nảy mầm, lấy tiền vàng bạc. 
[Thức-xoa ] tự nhận thức ăn từ Sa-di-ni. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 26, thuộc 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

!?9 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 27, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Ngoại trừ khi bệnh, khi may pháp phục, y dâng cúng y không dặn thì cũng không phạm. 

!2!'Thực gia (® 3#), nhà có vợ chồng đang có ý muốn làm những việc bất tịnh. 

! Giới này có nội dung giống với điều sám hối 28, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 
!3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 29, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 
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[0z81a11] 76) [ Thức-xoa] không được một mình 
ngồi với người đàn ông khác ở chỗ đất trống. '“† 

[07z81a12] 77) Nếu [Thức-xoa nào] trước đã hứa 
cùng [bạn đồng tu] đi đến làng nọ trao cho thức ăn 
nhưng đến không cho, nói lời như sau: “Ở chung với 
cô, hoặc ngồi, nói chuyện, tôi thấy không vui. Với các 
phương tiện, đuổi [đồng tu | đi thì sẽ mắc tội”? 

[07z81a14] 78) Nếu [Thức-xoa nào| cứ mỗi bốn 
tháng, yêu cầu thuốc men, đang lúc không bệnh 
cũng muốn nhận lấy thì không được nhận quá | phần 


thuốc men |.!% 


[0z81a16] 79) [ Thức-xoa | không được đi xem quân 
trần.” 


[0781a17] 80) Nếu có duyên sự được phép tá túc 


ở trong quân trại, khoảng hai, ba đêm, không được 


ngủ hơn. '“3 


[0781a19] 81) Nếu [ Thức-xoa nào] qua hai, ba đêm 
trong quân trại thì không được xem quân đội đánh 


!* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 30, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 31, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

! Ngoại trừ trường hợp xin thường xuyên, xin tiếp tục dùng, xin để phân chia, xin dùng 
trọn đời thì không phạm giới. Nếu trong một tháng, hai tháng, ba tháng nhận theo lời mời, 
không được quay về lấy khi quá thời hạn. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 32, 
thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

!? Ngoại trừ khi có nhân duyên mời gọi. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 33, 
thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

'3 Nếu có việc của Tam bảo cần đến tá túc ở trong quân trại thì một đêm đủ rồi và về lập 
tức [vào sáng hôm sau], không được tá túc đến ba đêm. Giới này có nội dung giống với điều 
sám hối 34, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tí phần. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


nhau, thế lực binh mã, binh voi diễn tập. '”? 


[0z81a21] 82) [Thức-xoa] không được đùa giỡn 
dưới nước.!?° 


[0z81a22] 83) [ Thức-xoa | không được dùng ngón 
tay mình thọc léc'3' người khác. 


[0781a23] 84) [ Thức-xoa | không được không nghe 


khuyên can. 3 

[0z81a24] 85) [Thức-xoa] không được dọa nhát 
người khác. '*! 

[0z81b01] 86) Nếu [ Thức-xoa nào] [thân] không 
đau bệnh thì đến nửa tháng nên tắm một lần, không 
tắm nhiều hơn.'Š 


[0z81b03] 87) Nếu [ Thức-xoa nào] [thân] không 
đau bệnh thì không được phép tự mình đốt lửa hoặc 
bảo người đốt ở chỗ đất trống. '* 

[0z81b0s] 88) | Thức-xoa | không được tự mình cất 


!® Giới này có nội dung giống với điều sám hối 35, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'39 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 37, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!3! Kích lịch (##‡#), thọc lét. Hành động được mô tả dùng ngón tay nguấy tới nguấy lui 
khiến phần da thịt của đối phương bị ngứa ngáy khó nhịn mà cười lên. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 38, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!33 Bất thọ gián (% #3), không nghe khuyên can. Giới này có nội dung giống với điều 
sám hối 39, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tí phần. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 40, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

3Š Giới này có nội dung giống với điều sám hối 41, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Ngoại trừ trường hợp trời nóng, bị bệnh, làm nhiều công việc, khi bị gió mưa, khi đến từ 
xa thì không phạm giới. 

'36 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 42, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phân. 
Ngoại trừ vì người bệnh nấu ăn, hun bát, nhuộm y đốt đèn, thắp hương vx... thì không được phạm. 
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giấu, hoặc bảo người giấu ống đựng kim chỉ,” toạ 
cụ, y bát, dù chỉ đùa giỡn. '? 

[0z81b07] 89) Nếu ['Thức-xoa nào] đã tịnh thí y 
cho sư cô khác, rồi lấy lại dùng mà không báo với 
người đã nhận y. ?? 

[0781b09] 90) Nếu [Thức-xoa nào] có được y 
mới, nên tùy ý chọn một trong ba màu hoặc xanh 
hoặc đen, hoặc màu mộc lan!'° để làm hoại sắc. 
Nếu không làm đúng [với quy định trên | thì không 
được mặc. '?! 

[07z8ib12] 91) Nếu [Thức-xoa nào] biết nước có 
trùng thì không được uống. ''“ 

[0z81b13] 92) [ Thức-xoa] không được cố ý làm 
phiền [những đồng tu | khác, dù chỉ không vưi trong 
khoảng chốc lát. * 

[0z81b14] 93) Nếu [ Thức-xoa nào | biết [đồng tu] 


!37 Châm đồng (#† ñj), ống đựng kim. 

'33 Tất cả các vật khác đều không cất giấu, ngoại trừ sợ thất lạc nên tạm giữ và trả ngay. 
Giới này có nội dung giống với điều sám hối 43, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

'3* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 44, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Trong đó, tịnh thí (š#Z&,) có nghĩa là cúng thanh tịnh. Ở đây có nghĩa là cúng người khác 
một cách chân thật. Nếu dùng phép triển chuyển tịnh thí (/& #$¿#'36,) tức tùy ý lấy đi mặc, 
không hỏi qua chủ. 

149 Mộc lan (2k ññ), trong ngữ cảnh trên có nghĩa là màu hoa mộc lan. 

! Giới này có nội dung giống với điều sám hối 45, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tí 
phần. Ngoài ra, Thức-xoa nên tùy ý dùng một trong ba màu. Nếu được pháp y mới với màu sắc 
đúng theo pháp cũng nên điểm tịnh (#È š#) rồi mặc, cho đến túi nang, nón, khăn vxv... cũng 
phải điểm tịnh 

8 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 47, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân, 
nhắc nhở người tu cần quan sát kỹ và lọc nước cho thật kỹ, không có vi trùng mới được uống. 

8 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 48, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


khác có tội [ác nhẹ | thì không được phép che giấu. '* 

[07z8Iib1s] 94) Nếu [Thức-xoa nào| đã biết tranh 
chấp, sám hối đúng pháp thì sau đó không được khơi 
đậy lại. “ 


[0z81b16] 95) Nếu [Thức-xoa nào| biết rõ là giặc 
mà còn kết bè thì không được hẹn đi chung một 
đường, dù đến một làng. '“ 


[07z8Ib17] 96) Nếu [ Thức-xoa nào| sinh khởi cái 
thấy, lệch lạc, xấu ác, “ nói lời như sau: “lIheo như 
tôi biết lời đức Phật dạy, phạm tội dâm dục không 
ngăn đường Thánh”'® Khi [Thức-xoa| đó được 
người khác khuyên thì nên từ bỏ liền. ''? 

[0z81b19] Ø7) Nếu [ Thức-xoa nào] biết rõ là người 
không chịu từ bỏ cái thấy sai lệch, Ni đoàn chưa cho 


cô ấy làm phép [sám hối xóa tội |'Š° thì không được 
151 


phép [dẫn về phòng | nuôi và ngủ nghỉ chung. 


' Giới này có nội dung với điều sám hối 49, thuộc Giới bốn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần ở 
chõ là nếu Tỳ-kheo-ni ở điều sám hối 49 là che giấu tội nặng thì Thức-xoa ở giới này là che giấu 
tội nhẹ. Vì che giấu tội nặng của Thức-xoa khác đã có ở điều hành pháp thứ 2. 

'#Š Giới này có nội dung với điều sám hối 50, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

'4 Giới này có nội dung với điều sám hối 51, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

1 Ác kiến (S. Mithyä-drsti, C. #8 R,), gọi đây đủ là “ác tà kiến” ( /# 3ñ ,), còn gọi là cái 
nhìn không đúng (E 1E R„ bất chánh kiến), tức hiểu sai chân lý của đức Phật giảng dạy. 

!4 Hành dâm dục phi chướng đạo pháp (4T ‡# # 3È F#šš š%), việc hành đâm dục chẳng 
ngăn cản con đường tu đạo chứng Thánh. 

!# Giới này tuy có diễn đạt khác với nội dung với điều sám hối 52, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo- 
ni của Luật Tứ phẩn nhưng đều chỉ ra được sở dĩ bản thân sư cô đó phạm vào giới này là do 
có cái thấy, cái hiểu lệch lạc, sai trái, cho rằng dâm dục không ngăn con đường chứng Thánh. 

!59 Vị đữ tác giải pháp (2 #‡4£ ##›#), chưa làm phép sám hội để xóa tội. 

'š' Giới này có nội dung giống với điều sám hối 53, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần nhưng đều chỉ ra được sở dĩ phạm vào giới này là do sư cô đó chứa chấp đồng tu không 
chịu từ bỏ ác tà kiến và sám hối trước Tam bảo. 
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[07z81b21] 98) Nếu [ Thức-xoa nào | biết Sa-di-ni đã 
bị trục xuất do bởi cái thấy lệch lạc, xấu ác thì không 
được phép [ dẫn về phòng | nuôi và ngủ nghỉ chung.!3 

[0z81b22] 99) Nếu [ Thức-xoa nào | khi được đồng 
tu khuyên can đúng pháp thì không được phép nói 
lời như sau: “Từ nay tôi không học giới pháp này, 
tôi sẽ thỉnh giáo những bậc thầy có trí tuệ, thầy giữ 


[0zs1ib24] 100) Nếu [Thức-xoa nào| khi nghe 
thuyết giới thì không được phép nói lời như sau: 
“Kính thưa Sư cô! Cần gì phải nói giới vụn vặt này, '*† 
khiến người xấu hổ, hoài nghi, buồn phiền.”'°° 

[0zsic02] 101) Nếu [Thức-xoa nào| khi nghe 
thuyết giới thì nên chú tâm, lắng tai mà nghe. 4 

[0z81c03] 102) Nếu [ Thức-xoa nào | cùng [với Ñi 
đoàn| cho đồ người khác, sau đó không được nói 
lời như sau: “Các sư cô đó do có bà con'*” lấy đồ Ni 
đoàn đem cho [người khác |”! 


3 Giới này tuy có diễn đạt khác với nội dung với điều sám hối 54, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo- 
ni của Luật Ti phần nhưng đều chỉ ra được sở dĩ người phạm vào giới này là do chứa chấp bạn 
đồng tu đã bị Tăng/Ni đoàn đuổi. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 5S, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!54'Tập toái giới (#&È2# zš,), giới vụn vặt không đáng kể. 

'3Š Giới này có nội dung giống với điều sám hối 5ó, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần ở chỗ việc chú trọng vào các giới vụn vặt sẽ khiến những đồng tu khác buồn phiền, xấu 
hổ và hoài nghi (li }#.š #$, não quý hoài nghỉ). 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 57, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

17 Thân hậu (##,# ), quan hệ thân thiết, tình cảm sâu dày. 

''3 Giới này có nội dung giống so với điều sám hối 58, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật 
1ứ phần. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[07z8ic0s] 103) Nếu [ Thức-xoa nào], Ñ¡i đoàn xử 
việc, không gửi ý kiến'°? thì không được phép không 
gửi ý kiến, đứng dậy bỏ đi. '“9 

[0z81c06] 104) Nếu [ Thức-xoa nào | gửi ý kiến rồi 
thì sau đó không được phép hối tiếc. '“! 

[0z81c07] 105) [ Thức-xoa | không được cùng tranh 
cãi” xong, đem chuyện nghe lén, nói cho người 


khác.” 
[0z81c08] 106) [ Thức-xoa | không được [ khởi tâm] 
giận hờn nên không vui mà đánh đồng tu khác. '“ 
[0z81c09] 107) [ Thức-xoa | không được [ khởi tâm] 
giận hờn nên không vui mà tát“ đồng tu khác bằng 
chính tay mình.!% 


[0zs1c10] 108) [Thức-xoa] không được giận hờn 
nên không vui mà vu khống người khác, không có 
cân cũ” 


[07z8icI1] 109) Nếu vua chưa bước ra khỏi [tẩm 


!2 Dữ dục ( ## 2X), gửi ý kiến đồng thuận. 

!⁄ Giới này có nội dung giống so với điều sám hối 59, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật 
1ứ phần. 

!“ Giới này có nội dung giống với điều sám hối ó0, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!⁄ Cộng đấu tránh ( 3‡ Bã 3#), cùng nhau tranh chấp, cãi vã. 

! Giới này có nội dung giống với điều sám hối 61, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

' Giới này có nội dung giống với điều sám hối 62, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

! Bác (3Š), mở rộng bàn tay tát vào người khác. 

'“ Giới này có nội dung giống với điều sám hối 63, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'“ Giới này có điểm khác với điều sám hối 64, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tí phần 
ở chỗ Thức-xoa vu khống người khác phạm tội nhẹ, không có căn cứ vì vu khống người khác 
phạm tội nặng đã được trình bày ở điều khoản giới trên. Ở điều sám hối 64, Ty-kheo-ni phạm 
vào sám hối do vu khống Ni khác phạm Tăng tàn. 
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cung |, chưa cất đồ quý thì [Thức-xoa đó| không 
được bước qua ngưỡng cửa [tẩm cung |.!68 


[0zsic12] 110) Nếu vật quý báu!” và đồ trang 
sức'”° thì [ Thức-xoa] không tự mình cầm giữ hoặc 
bảo người cầm."”" 

[0z81c14] 111) [Thức-xoa] không được vào làng 
trái giờ mà không trình báo [lại với Ni lớn].'”2 

[0z81c1s] 112) Nếu [Thức-xoa] làm giường dây, 
giường gỗ thì chân giường cao bằng tám ngón tay 
Phật, không được làm quá theo quy định trên.” 

[0z81c16] 113) [ Thức-xoa] không được dồn bông 
Đâu-la'"*“ vào dụng cụ nằm, dụng cụ ngồi và giường 
dây, giường cây.” 

[0z81c18] 114) [Thức-xoa] không được ăn củ tỏi 
[hành |.!“5 


[0zg1c19] 115) [ Thức-xoa | không được cạo lông ở 
ba chõ.!”? 


3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 6Š, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!“2 Bảo (3Ÿ), nói chung các đồ quý báu. 

9 Trang sức cụ (3È #§ --), đồ dùng trang sức. 

!! Ngoại trừ trong chùa và chỗ ký gửi, do vì sợ mất nên lấy cất đi, cần phải nhớ kỹ để trả 
cho chủ sở hữu. Ngoài ra, giới này có nội dung giống với điều sám hối 66, thuộc Giới bổn Tỳ- 
kheo-ni của Luật Tứ phần. 

2 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 67, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

13 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 68, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!“ Bông Đâu-la ( ØP, 3š 4ã, Đâu-la miên), tức tên gọi chung của hoa Bạch Dương, hoa dương 
liễu, hoa bồ đài. 

5 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 69, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

!79 Giới ăn củ tỏi và hành (”% 3? #&, đảm thông toán) này có nội dung giống với điều sám 
hối 70, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tí phần. 

1” Thế tam xứ mao (šJ < # #), cạo lông ở ba chõ: Đại tiện, tiểu tiện và vùng nách dưới. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0zsic20] 116) Nếu [Thức-xoa nào] dùng nước 
sái tịnh, chỉ hai ngón tay, mỗi ngón một đốt, không 
được cao hơn.!”3 

[0z81c21] 117) [Thức-xoa] không được dùng hồ 


keo1”? làm bộ sinh dục nam.!#9 


[0z81c22] 118) [ Thức-xoa | không được cùng võ'3! 
vào nhau.!3 


[0z81c23] 119) [Thức-xoa] không được cung cấp 
nước uống, dùng quạt đứng trước Tỳ-kheo đang ăn, 
thân không bệnh đau. ?° 


[0z81c24] 120) [ Thức-xoa ] không được xin xỏ ngũ 


cóc,” 


[0zs2a02] 121) [Thức-xoa] không được đại tiện, 
tiểu tiện hoặc khạc nhổ đàm trên các cỏ cây. 3° 


[07z82a03] 122) Nếu [Thức-xoa nào| chưa nhìn 


Giới này có nội dung giống với điều sám hối 71, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 72, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Nếu trong nước có cỏ và trùng, lấy ra không phạm. 

1® Hồ giao ( #j ##), hồ và keo. 

!39 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 73, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-mi của Luật Tứ 
phẩn. Trong đó “nam căn” ( 5 34) chỉ cho bộ phận sinh dục nam. Tương tự “nữ căn” (3K), 
bộ phận sinh dục nữ. 

'3! Võ nhau bằng tay, chân hoặc bộ phận sinh dục nữ thì đều phạm. 

'34 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 74, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'33 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 75, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 7ó, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Dù đậu nhỏ, đậu lớn đều không được phép xin. Ngoại trừ turờng hợp xin từ người bà 
con và người xuất gia, xin cho người khác, người khác xin cho mình, không xin mà tự có được 
thì không phạm. 

'3Š Giới này có nội dung giống với điều sám hối 77, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Nếu có bệnh thì không phạm. 
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ngoài tường vào lúc sáng sớm thì không vứt đổ đại 
tiện, tiểu tiện.!°5 

[0z82a0s] 123) [Thức-xoa| không được đến xem 
Ca thÚa,” 


[0z82a0ó] 124) [Thức-xoa] không được vào làng 
xóm cùng với người khác phái, không đứng trò 
chuyện ở chỗ khuất kín. '*3 

[0zs2aos] 125) [Thức-xoa| không được cùng với 
người nam vào chỗ khuất kín. '*? 


[0z82a09] 126) [ Thức-xoa | không được vào trong 
làng hẻm, bảo [đồng tu] đi rồi đứng kề tai lên người 
nam nói ở chỗ khuất kín.'!”? 


[07z82a11] 127) Nếu [ Thức-xoa nào | vào nhà cư sĩ 
ngồi thì không được phép bỏ đi mà không nói lại 
một tiếng cho chủ nhà biết. '°' 


[07z82a12] 128) Nếu [ Thức-xoa nào | vào nhà cư sĩ 
không nói chủ nhà thì không được phép ngồi trên 


'* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 78, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Khi nhìn thấy ngoài tường không có người thì mới được vứt bỏ. Những đồ được vứt bỏ 
trước tiên nên hắc xì hoặc khảy tay. 

' Giới này có nội dung giống với điều sám hối 79, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'*3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 80, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Ở điều khoản giới trước, Thức-xoa đứng trò chuyện với người nam có ý nghĩ dâm dục. 
Ba điều hành pháp 124, 125 và 126 này là đứng trò chuyện với người nam nhưng không có ý 
nghĩ dâm dục. 

'*9 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 81, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

' Giới này có nội dung giống với điều sám hối 82, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 


!?! Giới này có nội dung giống với điều sám hối 83, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


giường liền. '?” 

[0782a14] 129) Nếu [ Thức-xoa nào | vào nhà cư sĩ 
không nói chủ nhà thì không được phép tự tay trải 
liền [tọa cụ, ngọa cụ | để ngồi, nằm nghỉ.!” 

[0z82a1s] 130) [ Thức-xoa | không được cùng người 
đàn ông vào trong phòng tối. ”! 

[0z82a16] 131) [ Thức-xoa | không được không nghe 
thấu đáo lời thầy dạy bảo, nói người khác nghe. ”° 

[0782a17] 132) Nếu [ Thức-xoa nào | vì chút chuyện 
nhỏ thì không được phép nói lời nguyền rủa: “Đọa 
ba đường ác, không gặp Phật pháp.”'? 

[0z82a19] 133) [ Thức-xoa ] không được cùng nhau 
tranh đấu, không khéo nhớ việc trong lúc tranh chấp, 
võ ngực khóc lóc. ”” 


[0z82a20] 134) Nếu [ Thức-xoa nào | không bị bệnh 
øì thì không được phép hai người cùng nằm trên một 
chiếc giường. ” 


'# Giới này có nội dung giống với điều sám hối 84, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Ngoại trừ chỗ ngồi cố định, hoặc nhà người quen thân thiết, hoặc trên đá, hoặc trên gỗ 
cây, hoặc trên đất cứng, hoặc trải trên cỏ, hoặc thân đau bệnh thì không phạm giới. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 85, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 8ó, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 87, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

' Điều khoản giới này nhắc “không nên thể nguyền” Nếu có chuyện khó chịu đựng được 
thì nên ghi nhớ: “Nếu tôi có việc như vậy, Nam-mô Phật. Nếu bạn có việc như vậy, Ñam-mô 
Phật” Hơn nữa, giới này có nội dung chính giống với điều sám hối 88, thuộc Giới bổn T}-kheo- 
ni của Luật Tứ phần ở chỗ đừng nguyên rủa người khác chỉ vì chút chuyện nhỏ không đáng kể. 

'” Giới này có nội dung giống với điều sám hối 89, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

'3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 90, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 
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[0z82a21] 135) [ Thức-xoa | không được ngủ chung 
một đệm, đắp chung tấm chăn. ”? 


[0zs2a22] 136) [Thức-xoa] không được hỏi về 
nghĩa lý, tụng kinh, truyền dạy nhằm gây phiền muộn 
trước mặt người khác.”" 

[0z82a23] 137) Nếu [ Thức-xoa nào | sống chung?°! 
đồng tu, thân đang đau bệnh thì không được phép 
không dòm ngó đến.”” 

[0z82a24] 138) Nếu | Thức-xoa nào | cho [đồng tu] 
khác nằm nghỉ trên giường”“Ở ở bên trong phòng đầu 


mùa an cư, sau đó không được đuổi ra khỏi phòng, 


đo vì giận hờn.”" 


[0z82b02] 139) | Thức-xoa] không được du ngoạn 


nhân gian trong cả [ba mùa |: xuân, hạ và đông.^Š 


[0z82b04] 140) Nếu |[Thức-xoa nào] xong an cư 
mùa mưa thì không được phép [ở lại | không đi.” 


! Giới này có nội dung giống với điều sám hối 91, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Ngoài ra, nếu tự mỗi người trải đệm nằm hoặc khi mùa lạnh chỉ cần một tấm chăn, cho 
phép mỗi người mặc áo lót bên trong để nằm ngủ. 

®9 Giới này có nội dung giống với điểu sám hối 92, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

?°! Đồng hoạt ( E] 3#), cùng chung lợi dưỡng. 

® Giới này có nội dung giống với điểu sám hối 93, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

?3 Phòng trung an sàng ( /# 'Ƒ 7k), nghỉ ngơi trên giường. 

*% Giới này có nội dung giống với điều sám hối 94, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Trường hợp không phạm đối với khi Thức-xoa đuổi đồng tu ra khỏi phòng trong điều 
khoản giới này là bạn đồng tu đó phá giới hoặc bị trục xuất. 

® Giới này có nội dung giống với điều sám hối 95, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần, Thích Nhật Từ dịch. Đối với Thức-xoa, ngoại trừ có việc của Tam bảo, giấu bệnh thì cho 
phép đi ra ngoài bảy ngày. Sau bảy ngày nên về ngay lập tức. 

® Giới này có nội dung giống với điều sám hối 9ó, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
Thí chủ xin an cư cúng đường, thời hạn đến hết an cư thì [Thức-xoa] nên rời khỏi và không ở lại đù 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0z82b0ó] 141) Nếu [Thức-xoa nào| nghi ngờ ở 
vùng biên giới””“ có chỗ khiếp sợ thì không được 
phép du ngoạn nhân gian.” 


[0z82b08] 142) Nếu [Thức-xoa nào| nghi ngờ ở 
vùng nội địa“? có chỗ khiếp sợ thì không được phép 
du ngoạn nhân gian.”'° 


[0zs2bo9] 143) [Tlhức-xoal không được sống 
chung, gần gũi”'' với cư sĩ và con của cư sĩ, làm việc 
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bất thuận, khuyên can không bỏ. 


[0z82b11] 144) [Thức-xoa| không được đến xem 
cung vua, phòng hoa văn màu, “`3 vườn rừng, ao tắm.“'* 


[0z82b12] 145) [Thức-xoa] không được thân thể 


trần truồng”'Š tắm trong ao hồ, các dòng nước chảy, 


nước suối, nước sông.” 


[0782b13] 146) Nếu [ Thức-xoa nào may y để tắm 


chỉ một đêm. Nếu ['Thức-xoa] vì bất khả kháng hoặc bị bệnh hoặc sự thỉnh mời không giới hạn từ thí 
chủ, hoặc an cư ở chỗ không phải nhận lời mời thì không đi cũng không phạm. 

?” Biên giới (+‡# #*) chỉ cho nơi cách xa thành ấp. Nếu được thỉnh mời hoặc đến 
trước rồi Thức-xoa đó nghỉ có việc sợ hãi xảy ra thì không phạm. 

® Giới này có nội dung giống với điểu sám hối 97, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

? Giới nội (Z#+ P), bốn bên xung quanh thành quách. 

9 Giới này có nội dung giống với điểu sám hối 98, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

?! Thân cận (38Ä,šf), cùng nói vài lời, cùng cười, cùng nhau cười đùa. 

2 Giới này có nội dung giống với điểu sám hối 99, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

?3 Văn sắc họa đường ( + #§ Š 3), cung điện được trang trí các hoa văn màu và đẹp một 
cách lõng lẫy, rực rỡ. 

4 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 100, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

?!5 Lộ thân (# 4 ), lộ thân thể trần truồng. 

* Giới này tuy có nội dung giống với điểu sám hối 101, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của 
Luật Tứ phần nhưng Thức-xoa không cho trần truồng tắm ở ba chõ: (¡) Dòng sông (3ƒzk, hà 
thủy), (¡) (#Zk, tuyển thủy), (11) (3È.zk, trì thủy) trong khi đối với Tỳ-kheo-ni có quy định 
thêm không được tắm các dòng nước chảy (3ñ zk, lưu thủy). 
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nên làm đúng kích thước: Dài sáu gang tay, rộng hai 
gang rưỡi tay của đức Phật.”'” 
[0z82b15] 147) [ Thức-xoa] không được may chiếc 
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pháp y quá hơn năm ngày. 
[0z82b16] 148) [Thức-xoa | không được hơn năm 
ngày mà không trông coi y.''” 
[0z82b18] 149) [Thức-xoa] không được cố ý làm 
khó dâng y Ni đoàn.” 
[0z82b20] 150) Nếu [ Thức-xoa nào | chưa xin phép 
chủ thì không được phép đắp y người khác. ””" 
[0z82b21] 151) [Thức-xoa | không được đem y sa- 
môn tặng cho ngoại đạo, [cư sĩ] áo trắng.” 


[0z82b23] 152) Nếu Ni đoàn phát y đúng như pháp, 
[Thức-xoa] không được cản không cho phát, do sợ 
đệ tử không được nhận phần.” 


* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 102, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 103, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Nếu không có dao, kim và chỉ và không đủ vải cho đến có việc khó. 

?® Giới này có nội dung giống với điều sám hối 104, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Tất cả các vật còn lại cũng nên nhìn xem khi qua năm ngày để không mất đi. Sâu bọ cắn 
nát nhừ hoặc làm hư màu, nếu chõ đặt bền chắc hoặc người nhận trông coi thì không phạm. 

2° Giới này có nội dung giống với điều sám hối 105, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Lưu nan ( 8 š#), làm khó, [chẳng hạn] thí chủ dâng y củng Ni đoàn mà khuyên đi dâng 
cúng thức ăn mà không cúng y, cũng không nên cho người khác và đồ vật khác. 

*! Giới này có nội dung chính giống với điều sám hối 106, thuộc Giới bốn Tỳ-kheo-ni của 
Luật Tứ phần ở chỗ xin y người khác phải xin phép. Ngoại trừ là người thân thiết. 

* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 107, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Trong đó “bạch y” ( 34) chỉ cho người tại gia. Ngoại trừ cho cha mẹ và trả nợ ra, nếu 
người khác đến xin y cà-sa để tiêu trừ tai nạn thì bảo tịnh nhân đưa cho. 

3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 108, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Thức-xoa tuy không nuôi dạy đệ tử nhưng cũng không được vì sự quen biết, thân thiết 
mà ngăn cản. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0zs2c01] 153) [Thức-xoa] không được suy nghĩ 
như sau: “Nay muốn được hưởng năm việc lâu dài 
mới chịu buông bỏ, khiến Tăng đoàn không xả y 
công đức để sau mới xả. ””! 

[0zs2c0s] 154) [Thức-xoa] không được suy nghĩ 
như sau: “Nay muốn được hưởng năm việc lâu dài 
mới chịu buông bỏ, cản Ni đoàn không xả y công 
đức” ”” 

[07z82c07] 155) Nếu [Thức-xoa] nói với Ni khác 
rằng: “ Hãy vì tôi đây chấm dứt tranh chấp” mà không 
cho cách đứt trừ tranh chấp.”* 

[0zs2c09] 156) [Thức-xoa] không được tự mang 
thức ăn cho người cư sĩ và ngoại đạo ăn.” 


[0zs2c10] 157) [ Thức-xoa | không được làm sứ giả 
cho cư sĩ áo trắng.”?3 


[0zs2c12] 158) [Thức-xoa] không được tự tay xe 
tơ. 


[07z82c13] 159) Nếu | Thức-xoa nào | vào nhà cư sĩ 


? Giới này có nội dung giống với điều sám hối 109, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

*Š Giới này có nội dung giống với điều sám hối 110, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 111, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

? Giới này có nội dung giống với điều sám hối 112, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

#3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 113, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Đây chỉ cho việc sắp xếp việc nhà, giã mài gạo và nấu thức ăn, trải đồ dùng ngồi, lấy nước, 
quét tước vxv... Nếu làm sứ giả cho cha mẹ, những cận sự nữ có tín tâm đạo pháp đang trong 
cơn bệnh, hoặc người bị giam cầm thì không bị phạm. 

* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 114, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Nếu tự thắt chỉ và kết nối chỉ thì không phạm. 
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thì không được phép [ tự tiện] ngồi nằm trên giường 
lớn, nhỏ.” 


[07z82c14] 160) Nếu [ Thức-xoa nào | đến nhà cư sĩ 
áo trắng nghỉ qua đêm thì vào sáng mai trước lúc rời 
khỏi, phải báo chủ nhà." 

[0z82c16] 161) [Thức-xoa] không được đọc tụng 
thuật chú thế tục hoặc dạy người khác đọc tụng.””? 


[0zs2c17] 162) Nếu [ Thức-xoa | biết người đó như 
vậy thì không được phép độ cho xuất gia.° 


[0zs2c19] 163) [ Thức-xoa | không thể không có hai 
năm đi theo Ni trưởng.””! 


[0zs2c20] 164) Nếu 1ỳ-kheo-ni sau khi kết thúc an 
cư kiết hạ nên đến Tăng đoàn thỉnh ba chỉ giáo:” 
Thấy, nghe và nghi. [Là Thức-xoa thì| không thể 
không đến.” 


*®° Giới này có nội dung giống với điều sám hối 115, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

®! Nếu đã nhắn lại người thân thiết biết hoặc có giặc, rắn độc, ác thú trong nhà đi ra không 
phạm. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 11ó, thuộc Giới bổn T-kheo-ni của Luật 
1ứ phần. 

®* Giới này bao hàm nội dung điều sám hối 117 và điều sám hối 118, thuộc Giới bổn Tỷ- 
kheo-ni của Luật Tứ phần. 

?33 Người như vậy (3u  Ä, như thị nhân), trong ngữ cảnh trên, chỉ cho dâm nữ. Nếu họ 
có lòng tin lớn, xa lánh điều ác nên đem xa đến năm, sáu do tuần, giấu cho thật kín, giao cho Ni 
lớn chỉ dạy. Thức-xoa tuy không nuôi dạy đệ tử nhưng cần nên học. Giới này có nội dung giống 
với điều sám hối 127, thuộc Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần ở chỗ không khuyến khích 
người kém phẩm hạnh trở thành nữ tu. 

"Thọ giới Cụ túc xong nhưng vẫn theo thầy hai năm. Nếu thầy mình phá giới mà Thức- 
xoa bỏ đi thì không phạm. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 129, thuộc Giới bổn 
1}-kheo-ni của Luật Tí phần. 

?35 Tam sự tự tứ ( =5 á i8), ba việc chỉ lỗi gồm trực tiếp thấy, nghe kể lại hoặc nghi ngờ 
[ai đó phạm giới]. 

*® Giới này có nội dung giống với điều sám hối 142, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0zs2c22] 165) [ Thức-xoa | không được an cư mùa 
mưa ở những nơi không có Tỳ-kheo.””” 

[0782c23] 166) Nếu [ Thức-xoa | nào biết chùa của 
Tăng”? nên xin phép trước rồi hãy bước vào.””? 

[0z8aao1] 167) [Thức-xoa} không được mắng 
nhiếc Tỳ-kheo.“°° 


[0z8aa02] 168) [Thức-xoa] không được ưa thích 
đấu tranh, không khéo nhớ lại việc lúc tranh chấp, 
sau giận không vui, la mắng Ni đoàn.“?' 

[07z83a03] 169) Nếu [Thức-xoa nào | thân thể nổi 
đầy ung nhọt khắp người, không thưa Ni đoàn, không 
nói với ai thì không được phép nhờ đàn ông mổ.”” 

[0783a0s] 170) Nếu [ Thức-xoa nào] nhận lời mời 
trước, nếu ăn no xong, sau đó không được tiếp tục 
ăn dùng các thức ăn chính.” 


phần. Đây là việc nên học trước. Theo Luật Căn bản, nữ học pháp cũng theo Ni đoàn đến chỗ 
Tăng đoàn để làm Tự tứ. 

3” Giới này có nội dung giống với điều sám hối 143, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật 
Tứ phần. Vì không được khuyên dạy và không có cơ hội học hỏi khi về những điều hoài nghị, 
chưa rõ. 

235 'Tăng-già-lam-ma (P = S. Saigharama, †š †lw 2 FỆ) tương tự các phiên âm khác như 
Tăng-già-lam (4# jw š£), gọi tắt là Già-lam (4# š¿), thường dịch là Tăng viên (4š lš]), Tăng 
viện (4# #,), Chúng viên ( 3š E]) là nơi thanh tịnh để tu tập, thường được dịch là “tự viện” (SƑ 
I%) hay tu viện (4£ #š,), tức chùa Phật giáo. 

*° Giới này có nội dung giống với điều sám hối 144, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

? Giới này có nội dung giống với điều sám hối 145, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

?# Giới này có nội dung giống với điều sám hối 146, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 
®2 Muốn sai đàn ông chữa trị nên gõ kẻng tập họp Ni đoàn đến trước người bệnh, dùng 
y che thân, chừa lại phần ung nhọt để người chữa trị. Giới này có nội dung giống với điều sám 
hối 147, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tí phân. 

?3 Thức ăn chính (1E, chính thực), cơm, gạo, gang, cơm khô vv... Nếu [Thức-xoa] 
nhận thức ăn chẳng phải món chính hoặc nhận không đủ thức ăn hoặc nhận lời mời trước thì 
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[0z8aao7] 171) [Thức-xoa] không được sinh lòng 
ganh ty ở nhà cư sĩ.” 


[0783a08] 172) [Thức-xoa| không được bôi xoa 
hương liệu lên thân thể mình.” 


[0z83ao9] 173) [ Thức-xoa | không được bôi xoa cặn 
mè” lên thân thể mình.?? 


[0z8aaio] 174) [Thức-xoa] không được sai bảo 
người khác xoa bóp thân mình.”*3 

[0z83a11] 175) [Thức-xoa] không được mặc quần 
bó đùi.?? 

[0z8aa12] 176) [ Thức-xoa | không được cất trang 
sức đẹp””” của người phụ nữ khác.“ 


[0z83a13] 177) [Thức-xoa] không được đi [trong 


tư thế| mang giày,” cầm dù.”° 


đều không phạm. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 148, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni 
của Luật Tứ phần. 

Đây chỉ cho nhà của thí chủ trí thức trao cho người khác đồ vật còn tự tâm của Thức-xoa 
không vui liền sinh tâm ganh ty. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 149, thuộc Giới 
bổn T)-kheo-ni của Luật Tứ phần ở chỗ sinh tâm ganh ty người khác. 

®Š Giới này có nội dung giống với điều sám hối 150, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

? Hồ ma (ở J#.), mè đen. 

*# Giới này có nội dung giống với điều sám hối 151, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

#3 Không được sai bảo Thức-xoa, Sa-di-ni, người phụ nữ tại gia xoa bóp thân thể cũng 
không được sai Tỳ-kheo-ni lau chùi thân thể. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 152, 
153, 154, 155, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tú phần. 

?® Khóa y (#Ê), loại quần được độn bằng bông hoặc lông thú. Giới này có nội dung 
giống với điều sám hối 1Só, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phần. 

359'Trang nghiêm thân cụ ( 3È ất '# 8ˆ), vòng đeo tay chân, nhãn đeo, anh lạc vx... 

®! Giới này có nội dung giống với điều sám hối 157, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

32 Cách tỷ (3# #&), giày, đép cách đất. 

33 Cái (3), dù che, nếu khi trời mưa thì được phép cầm dù trong chùa và cho phép mặc 
đép ở trong chùa. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 158, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0783aIs] 178) Nếu [Thức-xoa nào] thân không 
đau bệnh thì không được phép đi các loại xe.“”! 


[0z83a17] 179) Nếu | Thức-xoa] không đắp y che 
nách” thì không được phép đi vào trong làng.” 

[0z83a19] 180) [ Thức-xoa | không được đến nhà cư 
sĩ đến lúc chiều tối.” 

[0zsaa20] 181) [Thức-xoa] không được vào lúc 
chiều tối, mở toang cửa chùa, không báo Ni khác mà 
đi ra ngoài.” 

[0783a21] 182) Các [Thức-xoa| không bận công 


việc nên an cư sớm, nếu bận công việc thì an cư 


muộn. | Thức-xoa | không thể bỏ an cư mùa mưa.”°? 


[0z83a24] 183) | Thức-xoa] không được nuôi sống 
bản thân bằng nghề thế tục, bùa chú, bói toán. ”“° 


của Luật Tứ phần. 

35'Thừa (#), chỉ cho các loại xe voi, xe ngựa và xe kéo. Nếu già hoặc bệnh thì được phép 
ngồi xe lôi, hoặc xe do người nữ làm tài xế hoặc có nguy nạn thì được phép ngồi xe đi. Giới này 
có nội dung giống với điều sám hối 159, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

355 Tăng-kỳ-chỉ (P. Saakacchä, Sankacchika. S. Sarmkaksikä, C.{Š 3& % ), y che nách (yểm 
dịch y, ‡# Rš 2X) có dạng hình chữ nhật, dài đến eo để che phần ngực, phần lưng của người phụ 
nữ. Trường hợp không phạm: Không có hoặc bị thất lạc. 

* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 160, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

*“” Giới này có nội dung giống với điều sám hối 161, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật 
Tứ phần. Nếu Thức-xoa đo có việc của Tam bảo, việc đi thăm bệnh hoặc có lời gọi mời từ thí 
chủ thì được phép đi. 

®Š Giới này có nội dung giống với điều sám hối 162 và điều sám hối 163, thuộc Giới bổn 
1)-kheo-ni của Luật Tí phần. 

3 An cư sớm (ðƒ 2 /#, tiền an cư) từ ngày 1ó tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. An cư muộn 
(4á 3 /#, hậu an cư) bắt đầu ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8. Nếu có việc của Tam bảo, 
có việc chăm sóc người bệnh cho phép [Thức-xoa] không thể đến kịp an cư sớm thì được phép 
an cư muộn. Giới này có nội dung giống với điều sám hối 164, thuộc Giới bổn 1}-kheo-ni của 
Luật Tứ phần. 

29 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 169, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-mi của Luật 
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[0z83b01] 184) [ Thức-xoa | không được dạy cho cư 
sĩ nghề nghiệp thế tục, bùa chú, bói toán.”°' 


[0783b04] 185) Nếu | Thức-xoa nào | bị [Ni đoàn] 
đuổi, không thể không đi.” 

[0z83b0s] 186) Nếu [ Thức-xoa nào | muốn hỏi ng- 
hĩa lý từ 1ỳ-kheo khác nên thỉnh cầu trước, khi nào 
được phép thì mới được hỏi.” 


[0783b07] 187) Nếu [Thức-xoa nào| biết mình 
ở trước những người đến sau, biết mình đến sau 
những người ở trước thì không được phép vì muốn 
làm phiền nên cố tình đứng, ngồi, nằm, kinh hành 
trước [đồng tu] khác.” 


[0783bo09] 188) Nếu [ Thức-xoa nào | biết rõ chùa 
Tăng thì không được phép xây tháp” trong chùa.“ 


Tí phần. Kỹ thuật (4% 41) gọi đây đủ là kỹ nghệ phương thuật (‡& 3# 2 i17). Kỹ thuật ở ngữ 
cảnh này gồm 2 thứ: (¡) Luyện các chú thuật như chú sát-lợi, chú khởi thi quỷ, (1i) Các nghề 
bói toán, chiêm tỉnh. 

%4! Giới này có nội dung giống với điều sám hối 170, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Ti¡ 
phẩn. Dạy người tại gia ở trước miếu thần Nhật Nguyệt (chẳng hạn như Thái Dương tinh quân 
và Thái Âm nương nương trong đạo giáo) đừng làm những việc: Đại tiện, tiểu tiện, quét dọn 
phân rác, rửa các dụng cụ chứa nước dơ bẩn, duổi thẳng chân. Hơn nữa, còn bảo: Hôm nay là 
ngày tốt do có chòm sao AB nên thuận lợi làm các việc: Trồng trọt, xây nhà, thu nạp sứ giả, cạo 
đầu cho các trẻ nhỏ, để tóc dài, tích trữ tiền tài, đi xa v.v... 

*2 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 171, thuộc Giới bổn T}-kheo-mi của Luật Tứ 
phần. Thức-xoa nên tuân nghe theo và biết khiêm cung, hổ thẹn, sám hối để mong khỏi bị trục xuất. 

?3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 172, thuộc Giới bổn Tỳ-kheo-mi của Luật 
Tứ phần. Nếu Thức-xoa trước đó thường xuyên được phép hỏi hoặc là quen biết hai thầy (hòa 
thượng và giáo thọ sư) thì không xin cũng không phạm. 

*+ Giới này có nội dung giống với điều sám hối 173, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

35 Đây chỉ cho xây tháp Ni hoặc do chùa cũ hư nát hoặc xây tháp trước rồi xây chùa thì 
không phạm. 

*4 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 174, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 43 


[0z83b11] 189) Nếu | Thức-xoa nào | thấy thầy Tỳ- 
kheo mới thọ Cụ túc ”” nên đứng dậy đón,” cung 
kính, lẽ lạy,”” hỏi thăm,” mời ngồi.” 

[0z83b13] 190) [ Thức-xoa | không được lắc thân đi 
nhanh,“” để tạo dáng đẹp.” 3 


[0z83b14] 191) [Thức-xoa] không được sử dụng 
trang sức,” * sức hương lên thân.” 


[0z8ab1s] 192) [Thức-xoa| không được sai nữ 
ngoại đạo bôi hương liệu lên thân thể của mình.” 


[0783b16] 193) [Nếu Thức-xoa nào | thân không 
đau bệnh thì không được phép xin và sử dụng [các 
thực phẩm sau ]:?” Bơ,”3 dầu,”” mật ong,”*° đường 


%7 Tân thọ giới Tỳ-kheo (šf & # tk), Tỳ-kheo mới thọ giới. 

38 Nghênh nghịch (š# š#.), nghênh tiếp (3# ‡š ). 

? Lễ bái (3# #‡), lễ lạy. 

?9 Vấn tấn ( f] 3L), hỏi thăm, xá chào. 

1 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 175, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ 
phần. Nếu ngồi ăn một lần hoặc thân đau bệnh nên nói lời rằng: “Kính thưa đại đức! Con xin 
sám hối. Do con có duyên sự như vậy, không thể đứng dậy nghỉnh tiếp.” 

?2 Dao thân xu hành (3£ # 3ð ‡T), lắc người đi nhanh. Đây là cách đi giống với người mẫu 
biểu diễn thời trang, tạo dáng đẹp. 

#3 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 176, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

?4'Tác phụ nữ trang nghiêm (4£ ##'++ ñÈ ấï), làm trang sức nữ. 

#5 Giới này có nội dung giống với điều sám hối 177, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

* Giới này có nội dung giống với điều sám hối 178, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tí phẩn. 

”” Giới này tương đương nội dung của tám điều hối lỗi, thuộc Giới bổn T}-kheo-ni của 
Luật Tứ phần. 

?3 Tô (P. Sappim, #£), bơ loãng. 

?° Du (P. Telam, >h), ở đây chỉ cho dầu ăn. 

380 Mật (P. Madhuzn, 2#), mật ong. 
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phèn,”' thịt,” cá,”*3 sữa tươi,”*° sữa đặc.” 
2. PHẦN OAI NGHI? 


[0783b18] 194) Nên mặc quần cho chỉnh tể, trang 
nghiêm.”Š” 

[0783b19] 195) Nên đắp y cho chỉnh tế, trang ng- 
hiêm.3 

[0783b20] 196) Không vắt trái y?*? vào nhà cư sĩ.?9 

[0z83b21] 197) Không vắt trái y ngồi nhà cư sĩ.”! 


[0z83b22] 198) Không được quấn y ở vị trí cổ vào 
nhà cư s1.”?7 


[0z83b23] 199) Không được quấn y ở vị trí cổ ngồi 
nhà cư sĩ.?3 


[0z8a3b24] 200) Không được trùm đầu vào nhà cư 


s22 


38! Thạch mật (P. Phãnitarm, Z8 2#), đường phèn, loại đường được làm từ mía. 

32 Nhục (P. Mamsam, I), thịt. 

33 Ngư (P. Maccham, &), cá. 

? Nhũ (P. Khứram, $L), sữa bò. 

?$5 Lạc (P. Dadhim, ñ&), phó mát. 

® Cần nói rõ 193 giới trên thuộc về các điều khoản đạo đức. 99 điều dưới đây thuộc về 
oai nghỉ, tương ứng với 99/100 điều nên học của Giới 1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. Vì trong 
Thức-xoa không có điều oai nghi: “Không được đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên các cây cỏ, 
ngoại trừ bị bệnh.” (#‡ + ® 3š k¿;l‡£ + 3ð*#£ ' lệ). 

* Giới này tương đương với giới nên học thứ 1 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

®3 Giới này tương đương với giới nên học thứ 2 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3⁄2 Bất đắc phản sao y (“4# & 33), vắt ngược chiếc y. 

®® Giới này tương đương với giới nên học thứ 3 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

®! Giới này tương đương với giới nên học thứ 4 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

®* Giới này tương đương với giới nên học thứ Š trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

®3 Giới này tương đương với giới nên học thứ 6 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

®* Giới này tương đương với giới nên học thứ 7 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0zsac01] 201) Không được trùm đầu ngồi nhà cư sĩ.” 


[0z8ac02] 202) Không được nhảy nhót” vào nhà 
cư Si” 


[0z8ac03] 203) Không được nhảy nhót ngồi nhà cư 


s1I?23 


[0783c04] 204) Không ngồi chồm hổm”” trong 
nhà cư sẽ”? 


[0783c0s] 205) Không được chống nạnh, vào nhà 
cự sĩ.” 


[0783c0ó] 206) Không được chống nạnh, ngồi nhà 
cư Sĩ” 


[0zsac07] 207) Không được lắc mình,” vào nhà 
tư” 


[07sac0s] 208) Không được lắc mình, ngồi nhà cư sĩ.*95 
[0z8ac09] 209) Không được phẩy tay," vào nhà cư 


SIẾ \ 


®5 Giới này tương đương với giới nên học thứ 8 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
? Khiêu hành (#k4T), đi nhảy nhót. 

*?” Giới này tương đương với giới nên học thứ 9 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
®8 Giới này tương đương với giới nên học 10 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
? 'Tồn tọa (#Š 4*), ngồi chồm hổm hoặc ngồi xổm. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 11 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3! Giới này tương đương với giới nên học 12 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Giới này tương đương với giới nên học 13 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Dạo thân (3£ + ), lắc lư thân thể. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 14 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Giới này tương đương với giới nên học 1Š trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Trạo tý (‡# 5Ÿ), vẩy tay. 

3“ Giới này tương đương với giới nên học lố trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
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[0z8ac10] 210) Không được phẩy tay, ngồi nhà cư 


s1.308 


[0783c11] 211) Che thân kín đáo vào nhà cư sĩ. 
[0z8ac12] 212) Che thân kín đáo ngồi nhà cư sĩ.3!9 


[0z8ac13] 213) Không được liếc ngó,°!! vào nhà cư 


sĩ¡.3!2 


[0z8ac14] 214) Không được liếc ngó, ngồi nhà cư 


si3Ö 


[0z8ac1s] 215) Yên lặng,*'* nhẹ nhàng vào nhà cư 
s13 
[0783c16] 216) Yên lặng, nhẹ nhàng ngồi nhà cư 
s1.3!6 
[0z8ac17] 217) Không được giỡn cười,°*!” vào nhà 
cư sĩ” 


[0783c18] 218) Không được giỡn cười, ngồi nhà cư 


s13 


3 Giới này tương đương với giới nên học 17 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
*° Giới này tương đương với giới nên học 18 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
*'° Giới này tương đương với giới nên học 19 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Tả hữu cố thị ( 2 #ã#,), liếc ngó xung quanh. 

*'* Giới này tương đương với giới nên học 20 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
**3 Giới này tương đương với giới nên học 21 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3!2'Tịnh mặc ($3##R), yên lặng nhẹ nhàng không tạo ra tiếng. 

*'$ Giới này tương đương với giới nên học 22 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
*'* Giới này tương đương với giới nên học 23 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Hý tiếu (#Ä ®), cười giỡn, cười đùa. 

*'3 Giới này tương đương với giới nên học 24 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
*' Giới này tương đương với giới nên học 2Š trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0783c19] 219) Ăn cơm chánh niệm.?9 


[0zsac20] 220) Chỉ được lấy cơm ngang miệng bát 


an” 


[0z8ac21] 221) Chỉ được lấy canh ngang miệng bát 
ăn. 


[0783c22] 222) Ăn cơm và canh phải tương đương 
nhau.33 


[0783c23] 223) Ăn theo tuần tự từ trên xuống bát.”! 


[0z8ac24] 224) Không xớt thức ăn giữa bát ăn 
trước."3 


[0z84a01] 225) [ Thức-xoa] không bệnh thì không 


được đòi cơm, canh cho mình.32 


[0784a02] 226) Không được dùng cơm để che lấp 
canh mong được ăn thêm."”” 


[0784a03] 227) Không được liếc bát người ngồi bên 
cạnh, trong lúc đang ăn.” 


39 Dụng ý thọ thực ( H & $# Â'), dùng cơm trong chánh niệm. Giới này tương đương với 
giới nên học 26 trong Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tí phân. 
3! Giới này tương đương với giới nên học 27 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Giới này tương đương với giới nên học 28 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Giới này tương đương với giới nên học 29 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Giới này tương đương với giới nên học 30 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Giới này tương đương với giới nên học 31 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3 Giới này tương đương với giới nên học 32 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3“ Giới này tương đương với giới nên học 33 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3° Bất đắc thị tỷ tọa bát trung (4Ÿ 3ð tt  #‡ tF), không được liếc nhìn bát người ngồi 
bên cạnh để ăn nhằm tránh sinh tâm so sánh giữa hai phần thức ăn nhiều hay ít, ngon hay đở. 
Giới này tương đương với giới nên học 34 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
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[0784a04] 228) Chú tâm vào bát trong khi đang 


[0784a0s] 229) Không ăn thức ăn vo tròn lớn.339 
[07z84a06] 230) Không há lớn miệng để chờ thức ăn.°! 


[0784a07] 231) Không được nói chuyện đang lúc 
ngậm cơm.”*” 


[0z84aos] 232) Không được vo cơm quăng vào 
trong miệng.* 


[0784a09] 233) Không được bỏ mứa thức ăn [trong 
bát]. 


[0784a10] 234) Không được bung má mà nhai thức 


[0784a11] 235) Không được nhai cơm ra tiếng.334 
[0784a12] 236) Không được to miệng húp cơm để 


3 Đương hệ bát tưởng thực (ý 3#*4‡ 38 2-), buộc ý niệm mình vào trong bát như mượn 
một đề mục thiền chỉ để an trú vào. Giới này tương đương với giới nên học 3Š trong Giới bổn 
1)-kheo-ni của Luật Tí phần. 

3° Bất đắc đại chuyên phạn thực (4# X34#4# ), không được vo tròn thức ăn quá lớn 
để ăn, vừa mất oai nghi vừa đễ bị nghẹn. Giới này tương đương với giới nên học 36 trong Giới 
bổn 1}-kheo-ni của Luật Ti phần. 

3! Bất đắc đại trương khẩu đãi thực (*i# k?k ở 4Â), không được há miệng to để chờ 
thức ăn đến. Giới này tương đương với giới nên học 37 trong Giới bổn 1}-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3* Đối với những thức ăn khác cũng không được phép quăng. Giới này tương đương với 
giới nên học 38 trong Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tí phân. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 39 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 40 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 41 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 42 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3“ Giới này tương đương với giới nên học 43 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0784a13] 237) Không được le lưỡi để liếm thức 
Xmñ¬ 338 


[0784a14] 238) Không được múa tay trong lúc đang 
xa 339 


[0784a1s] 239) Không được lượm cơm rơi đổ ăn 
hi." 


[0784a16] 240) Không được tay dơ cầm đồ đựng 
hước.” 


[0784a17] 241) Không được đổ nước rửa bát trong 
nhà cư sĩ. 


[0784a18] 242) Không được đại tiện, tiểu tiện, khạc 
nhổ trong nguồn nước sạch.” 


[0784a19] 243) Không được đại tiện, không được 
tiểu tiện trong tư thế đứng." 


[0784a20] 244) Không được thuyết pháp cho người 
vắt áo lên vai trái phải, không chút cung kính." 


33 Giới này tương đương với giới nên học 44 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3° Giơ tay để giũ. Nếu thức ăn trong bát có cỏ, sâu, trùng, vv... thì việc giũ tay đem ra 
khỏi thì không phạm. Giới này tương đương với giới nên học 45 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của 
Luật Tứ phẩn. 

* Giới này tương đương với giới nên học 46 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

*! Giới này tương đương với giới nên học 47 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

*# Nên bát nước rửa bát ra ngoài đổ. Giới này tương đương với giới nên học 48 trong Giới 
bổn 1}-kheo-ni của Luật Ti phần. 

*3 Nếu Thức xoa đó bị bệnh thì không phạm. Giới này tương đương với giới nên học 50 
trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

*“ Nếu Thức xoa đó bị bệnh thì không phạm. Giới này tương đương với giới nên học 51 
trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

345 


Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 52 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 
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GIỚI BỔN THỨC-XOA CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


[0784a21] 245) Không được thuyết pháp cho người 
quấn cổ. *“ 


[0784a22] 246) Không được thuyết pháp cho người 
che đầu. '*“ 


[0784a23] 247) Không được thuyết pháp cho người 


trùm đâu.” 


[0784a24] 248) Không được thuyết pháp cho người 
chống nạnh. °? 


[0z84b01] 249) Không được thuyết pháp cho người 
mang dép. 3° 

[0z84b02] 250) Không được thuyết pháp cho người 
mang guốc. °°' 


[0z84b03] 251) Không được thuyết pháp cho người 


lái°? xe 353 


* Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 53 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

3# Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 54 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

*#3 Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 55 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

* Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 56 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

3° Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 57 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

3! Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 58 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 

32 Ky thừa (58 #®), cưỡi ngựa lái xe ( Sĩ /§ 2Š -#ˆ). Ngữ cảnh này bao gồm việc nghiêm cấm 
thuyết pháp cho người cưỡi lừa, chạy xe đạp, chạy xe honda, vì thiếu tôn kính pháp và giảng sư. 

33 Ngoại trừ người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương đương với giới nên học 59 trong 
Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phẩn. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0784b04] 252) Không được nằm ngủ trong tháp 
thờ Phật,°”! trừ lúc canh giữ. 


[0784b05] 253) Không được giấu tiền của trong 
tháp Phật, trừ khi bảo quản.°° 


[0784b06] 254) Không được mang dép vào trong 
tháp Phật. 


[0z84b07] 255) Không được cầm dép vào trong 
tháp Phật.% 


[0784b08] 256) Không được mang dép nhiễu 
quanh tháp Phật.*” 


[0784b09] 257) Không được mang ủng”®° vào trong 
tháp Phật."! 


[0z84b10] 258) Không được cầm ủng vào trong 
tháp Phật.*2 


[0784b11] 259) Không được ngồi ăn, xả rác, làm dơ 
tháp Phật trang nghiêm.”° 


3 Bất đắc tại Phật tháp trung chỉ túc (4# ®&ð‡## †† \L 7ä), ngủ nghỉ trong tháp Phật. 
Ngoài tháp Phật, người xuất gia tránh thái độ bất kính đối với tháp Bồ-tát, tháp thánh tăng, 
tháp Tổ sư. Áp dụng tương tự đối với các điều giới khác có nội dung đề cập đến tháp Phật. 

355 Thủ hộ ( Sÿ 3Š), canh giữ, bảo vệ. Giới này tương đương với giới nên học 60 trong Giới 
bổn 1}-kheo-ni của Luật Ti phần. 

3 Giới này tương đương với giới nên học ó1 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3” Giới này tương đương với giới nên học 62 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

*Š Giới này tương đương với giới nên học 63 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3° Giới này tương đương với giới nên học 64 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3° Phú-la (P. Pula, 3% ##) còn gọi là phúc la (3ã ##), bố-la (3h š#), phúc-la (B§ š#), ủng 
ngắn (4ø št, đoản hoa). 

3! Giới này tương đương với giới nên học 6Š trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Ti phần. 

32 Giới này tương đương với giới nên học 6ó trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tú phần. 

33 Giới này tương đương với giới nên học 67 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tú phần. 
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GIỚI BỔN THỨC-XOA CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


[0784b12] 260) Không được khiêng xác ngang? 
qua tháp Phật. 


[0784b13] 261) Không được chôn xác”55 ở nơi tháp 
Phật.?” 


[0784b14] 262) Không được đốt xác?“° ở nơi tháp 
Phật.*? 


[0784b1s] 263) Không được đốt xác ở trước tháp 
Phật.” 


[0784b16] 264) Không được đốt xác xung quanh 
tháp Phật,?“ˆ mùi hôi bay vào.” ” 
[0784b17] 265) Không mang áo quần, giường của 


người chết đi ngang tháp Phật, ngoại trừ giặt sạch, 


nhuộm và xông hương. 3 


[0784b18] 266) Không được đại tiện, không được 
tiểu tiện ở nơi tháp Phật.” 

[0784b19] 267) Không hướng về tháp đại tiện, tiểu 
tiên” 


3 Đảm tử thi ( ‡' ZE.Z#), khiêng xác chết. 

35 Giới này tương đương với giới nên học 68 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tú phần. 
36 Mai tử thi ( 3# ZE #,), chôn xác chết. 

3” Giới này tương đương với giới nên học 69 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
38'Thiêu tử thi (#š ZE #,), thiêu đốt xác chết. 

3° Giới này tương đương với giới nên học 70 trong Giới bổn T}-kheo-ni của Luật Tú phần. 
3° Giới này tương đương với giới nên học 71 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3! Phật tháp tứ biên (4#‡#* 0g ‡Ÿ ), xung quanh bốn hướng tháp Phật. 

3ˆ Giới này tương đương với giới nên học 72 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
33 Giới này tương đương với giới nên học 73 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3“ Giới này tương đương với giới nên học 74 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
3“ Giới này tương đương với giới nên học 7Š trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[07z84b20] 268) Không được đại tiện, không được tiểu 


tiện xung quanh tháp Phật, hơi thối bay vào."” 


[0784b21] 269) Không mang ảnh tượng của Phật, 
[Bồ-tát] đến chỗ nhơ uế.3””” 


[0z84b22] 270) Không được xỉa răng?” ở nơi tháp 
Phật.?”? 


[0784b23] 271) Không được xỉa răng ở trước tháp 
Phật.” 


[0784b24] 272) Không được xỉa răng xung quanh 
tháp Phật.**! 


[0z84c01] 273) Không hi, khạc nhổ ở nơi tháp Phật.” 


[0zs84c02] 274) Không hi, khạc nhổ về phía tháp 
Phật.” 


[0z84c03] 275) Không hi, khạc nhổ xung quanh 
tháp Phật.**! 


[0z84c04] 276) Không ngồi duõi chân, Š ở trước 
tháp Phật.*%5 


3“ Giới này tương đương với giới nên học 76 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3” Bao gồm nhà vệ sinh, bãi rác, chỗ bất tịnh. Giới này tương đương với giới nên học 77 
trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3° Tước dương chỉ (°Ñ4Z‡&), xỉa răng. 

3° Giới này tương đương với giới nên học 78 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

*° Giới này tương đương với giới nên học 79 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3! Giới này tương đương với giới nên học 80 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3* Giới này tương đương với giới nên học 81 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

33 Giới này tương đương với giới nên học 82 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 83 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

35 'Thư cước tọa (4Ÿ 4), ngồi duõi chân ra. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 84 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 
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GIỚI BỔN THỨC-XOA CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


[0z84c0s] 277) Không đặt tượng Phật trong phòng 
bên dưới, mình ở phòng trên.” 

[0z84c06] 278) Không thuyết pháp cho người ngồi, 
mình đứng.*° 

[0zs84c07] 279) Không thuyết pháp cho người nằm, 


mình ngồi.” 


[0z84c0s] 280) Không thuyết pháp cho người ngồi 


đúng chõ, mình ngồi sai chỗ.” 


[0z84c09] 281) Không thuyết pháp cho người ngồi 
chỗ cao, mình ngồi chỗ thấp.”°' 


[0zs4c10] 282) Không thuyết pháp cho người đi 


đằng trước, mình đi đằng sau.”” 


[0zs4c11] 283) Không thuyết pháp cho người đi 
chỗ cao, mình đi chỗ thấp.” 


[0784c12] 284) Không thuyết pháp cho người đi 
giữa đường, mình đi lề đường."”? 


3“ Giới này tương đương với giới nên học 8S trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

33 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 86 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

32 Nhân ngọa kỷ tọa ( A4 ứ, 4*), người nằm còn minh ngồi. Giới này tương đương với 
giới nên học 87 trong Giới bổn T}ỳ-kheo-ni của Luật Tí phân. 

39 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 88 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3! Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 89 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

32 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 90 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 91 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP 


[0z84c13] 285) Không dắt tay nhau đi đây, đi đó.” 


[0z84c14] 286) Không được leo cây cao hơn đầu?” 
người, trừ có lý do.” 
[0z84c1s] 287) Không được quấn bát trong đãy, xỏ 


trên đầu gậy, vác trên vai đi.3? 


[0784c16] 288) Không được thuyết pháp cho người 
cầm øgậy, không chút cung kính."”? 


[0784c17]289) Không được thuyết pháp cho người 
cầm kiếm.*°9 


[0z84c18] 290) Không được thuyết pháp cho người 
cầm mâu."°' 


[0z84c19] 291) Không được thuyết pháp cho người 
cầm dao.“ 


[0z84c20] 292) Không được thuyết pháp cho người 
cầm dù." 


đương với giới nên học 92 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Giới này tương đương với giới nên học 93 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Thượng thụ quá nhân đầu (_È #†š8 ^_#ã), leo cây qua đầu người. 

3“ Giới này tương đương với giới nên học 94 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3 Lạc nang thạnh bát quán. Trưởng đầu trước kiên thượng (4& # 8#} Ñ ° ‡+Ø8 # 
-E), quấn bát đặt vào trong đãy, xỏ trên cây thiển trưởng rồi vát trên vai. Giới này tương đương 
với giới nên học 95 trong Giới bổn T)-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

3° Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 96 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

#9 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 97 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

#1! Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 98 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

#4 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
đương với giới nên học 99 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phần. 

#3 Ngoại trừ, hoặc người thuyết pháp, hoặc người nghe pháp bị bệnh. Giới này tương 
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GIỚI BỔN THỨC-XOA CỦA LUẬT TỨ PHẦN 


[0784c21] Luật Tăng-kỳ ghi: “Ihức-xoa đứng trên 
Sa-di-ni và dưới Tỳ-kheo-ni. Đến ngày tự tứ, bố-tát 
đi vào Ni đoàn, quỳ gối chắp tay, nói lời như sau: 
“Thưa các Thánh“® Nị, tôi là [Thức-xoa| AB đã 
được thanh tịnh. Xin Ni đoàn hãy ghi nhận việc 
này. *% (3 lần) 


BÀI SÁM HỐI ĐỐI VỚI 292 ĐIỀU HÀNH PHÁP (1# — 
iu †-4?3#) 

[078sa01] [Thức-xoa | nếu làm trái các hành pháp, 
sai lời Phật dạy, cần sám hối liền, không làm tổn hại 
sáu pháp đã học. [Thức-xoa | ở trước Ni trưởng,*% 
hoặc giáo thọ sư"”” hoặc T-kheo-ni, trịch áo bày vai 
bên phải, quỳ gối chắp tay, thưa trình như sau: “Xin 
Ni trưởng hãy ghi nhớ chứng minh, con là Thức-xoa 
AB cố ý dùng tâm dơ bẩn để đàn ông khác, tâm cũng 
dơ bẩn, nắm tay, phạm vào hành pháp.“3 Nay trước 
Ni trưởng, phát lồ sám hối, [con cam kết rằng | sẽ 


đương với giới nên học 100 trong Giới bổn Tỳ-kheo-ni của Luật Tứ phân. 

4% A-lê- da (P. Arya, Ariya, Š. Arya, C. FT #t RJ# ), bậc Thánh. Thuật ngữ này còn dùng để 
xưng hô các bậc Thánh hiển thông suốt đạo lý, thoát khỏi khổ đau, kết thúc sanh tử. 

* Thức-xoa-ma-na tại nhất thiết đại Ni hạ, tại nhất thiết sa-di-ni thượng. Chí bố-tát, tự tứ 
nhật, nhập Tăng trung hồ quỳ hợp chưởng, tác thị ngôn: “A-lê-gia tăng, ngã mõ giáp thanh tịnh, 
nguyện tăng ức niệm trì (z\ % ## ĐỊ s #& —1, F ° #&—1J)?ñJ.L › #'%h ñễ + 8 
&H ° Afif†jlff£2^ Š › 1tXš ° FI#4HR1É › 4 f;Ÿï;# : ñã1É}š¿ãđŸ). 

4 Hòa thượng (P. Upajjhãya, S. Upädhyäya, ‡u t4), thầy bổn sư được truyền giới cho các 
giới tử Sa-di, thường gọi là thân giáo sư (##,‡£ É ). Theo Hiến chương GHPGVN, Hòa thượng 
là giáo phẩm cao nhất, có tối thiểu 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ. 

*7 A-xà-lê (P. Äcariya, S. Äcärya, FT BR| #t), thầy mô phạm về đạo đức ( #$#ð É], quỹ 
pham sư), còn gọi là giáo thọ sư (#{‡&ÿf'). Đây là vị Tỳ-kheo/Tỳ-kheo-ni có nhiệm vụ dạy 
đỗ, dẫn đắt cho các học trò. Có năm loại A-xà-lê: (¡) Thầy xuất gia, (ii) Thầy thọ giới, (ii) Thầy 
truyền dạy giáo pháp, (¡v) Thầy dạy kinh điển, (v) Thầy y chỉ. 

#8 2091 điều khoản giới còn lại, phạm vào điều nào thì Thức-xoa hãy nêu ra. 


Chương 3: HỌC HÀNH PHÁP SH 


không tái phạm. Xin Ni trưởng hãy ghi nhận cho 
con” (3 lần) 
Ni trưởng đáp lại: “ Hãy trách tâm mình.” 
Thức-xoa thưa rằng: “Kính thưa Ni trưởng! Nay 
con khởi tâm, nhàm chán xa lìa |những điều xấu đó |” 
(Nếu chẳng phải hai vị Ni trưởng và giáo thọ thì 
xưng hô là sư cô).*°? 


* Đối với văn hóa Trung Hoa thì xưng hô sư cô có tuổi đời hoặc tuổi hạ lớn hơn mình là 


đại tỷ (3#) hoặc a di (ET3& ). 


58 
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60 


0lứI THÚ0-X0A BẰN6 HÁN VĂN 
A3 # 3E 2Q 4 


[0778a05] †E&‡{ - 81Á%#xt : hit ° ft BH ° 3E38 
†Á #t LA 8 ° 7Ä ft Đi LÀ#p3f 1 ° tr 4@ 2 ° ÄÃX — UIšš Xi1š 
#u° TC — VI Ẩ1RK X3 3š 1 #R ° S11 8 RE $ — VỊ 5X 
3k 5 1Ð ‹ # BHj†zk\ 2A4 7 R, › BỊ R?}?ˆ.}+t ° 1 L‡‡‡ ° kứu 
X°®£& : E]#PƑ  : h7: Xi jẲ›⁄ ° 5đ k3k›° Á 
#1 4‡4Ö °  # ãẰW ơn ° XIEXZ§R†? WUˆẾ ° ÄXA£tR X3XÁ3 + 
$6 94 ml, ° #4 {ƒÈ  tRR 8 ° f4 1Ê #tƒ] © 2# 4adn 2# ?h 4/14 © ‡t R 
=# ° Äừ ø Xe mã HR]#©b - 7Ä s 72#|ÐAZN;X ° 2 — 
#18 #t X JE— ĐI 3X z\ 1Ã ° 8È N › 2 l6 & BH + 2} TK + 
VÀ ⁄u‡# À 3u É] © {32 S186 1Ð Bị c%⁄tx ÿ › lEl©‡8 22 l1 
+® # 3# 3Ñ đNIÁ ° 9Š k k1 XE #iễ : tui Ý 2ñ ° EL 52V 
‡£ ° 4 23T? Bl ñ #3 x › & t1 ®tlL‡j‡ {E316 ° 28 ứg + & ° ứn 
#&ilỄ 8Ð > 23 › Ki WIt + : am! S#t:šk › 1t 5 MỊ? lh › 6$ 
3# ° tƒm 83 ° 

[0778a20]+# 

!JR & #š  st Ä X 3t in 79 FT] 7^ ?ƒ 3Ä 

4s # #34 + q1 

* %J 5# 094K + 


— /1 x\ 
k — 


' =8 —=72L†—T13š 


! Toàn văn bản truy cập [ngày 15/5/2021] tại: http:/ /tripitaka.cbeta.org/X40n0725_ 001 
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[0778b11] # x #Zøt!# #4 +x(##) 

No. 725 

3Ä /# 48 #34 4C # & 263) 

H;#Ÿ#Ä §4#ÐP] 71⁄8#&8 

[0778b19] 3* 8 z\ x /# 0 › uá®#!;k+xY ° J2 —®##R# 
=‡#° —'#R+ ° iu +, ° —'2X\3⁄ °› Njš⁄SJBfffHŠ ° CS “T 
3% ° #kkkkứ E,— 1J 3t IÁsb, ° 21kfÊ Ä ° 7ñ) £;k ° tA1£ & 
z\.# 8 # ° 

C2; 3# + (3+2 ug 3#) 

[0778b24] —#i1#4£2#i#ÍT ° †11‡@#;3x › #z\x #7R › f412@—4 
3%: 7##ta+4 › 3tÄx#7l › 3È#it+t ° &31u# jEt⁄ ‹ 

[07i8c02] —#4#iầä* ›: 7# #‡# › #z\x #7 I › l3 - 
3 ¡8 1 $3 ° 3; ñ ft s ‡{ Ít ° 3; BH Bƒ › ‡{ AẾT › 3 8 8 s ậCÁ. 
3L ° 3l, ° 37}P ° 371R 6Œ, #Ÿ › JEäÄxX #7R › 3Effi£+x : Xu # jF 
d4 ( Ếf 3B Ø1 1E dh Éf† © 3Ä 9444 ° EÈIEIR ° X16 6 1H®ER tt, 5 
43 ° k1 k4 ° —Xk#® ° ñ Ti) › ft nh ° ñ 4X? ° 
X&šu # ## ) 

L0778c07 | =®i#ktÉI 5X} ® ° 77 # tÃ-ˆ ° 2? Ä, x/# HT ° tt 
ä #ÉfA ®© ° 3Ö /J1&#fÉLÁ + 3XLØt ° 3 7t + 3 ELA 3E SE + 3x lÃ A 
Rã ° 3SULiM ° B 1E › šLÀA1EZš › 3E. xX 5E › 3Èf##4#£+x › X1 £ 
3F it (3# 3 2B 47t › 3E? #£# ° Ä đt ÀAJ3 ° 6t S1H W #6 4.7L 
**‡ ° ? 1 3 th, ° 7L? H 8E 7UAM+) ° 

[0778cl2] vsq24ii#‡# : 7 #ltqÃ ›° 3z\X #7! ° *XãÄñ › 3È 
đ2 ° Hiãš ° ii LÀ 34 ° 1# ° 1ff#WÈ ° =%k1E€ ° fZRÈ;8 
X*›° 7#FI1¡šXZ ° X©t#* #??† › tán - E03Ez x 7# 5E › 
3È## ‡6 + ° &⁄ šu Š 3E (## Mù © ÿÄ/V^f##Ht ° Z8 ° lá › E 
£# + TR.*># ö - /ftrislZ ND › 53A # A>N ° F8) ° 
=*“# °7?P^»#&3 ° 3f##MùỦàò<= 7X +7Zttử,) + 

[0778cl7]| ywkvg#z# ° RRJ0— › BP/EzX‡š ° 14-11 4k: ứE, 
ä\ ° 7N #8 !Š š z\ XJ# ĐỊ © ¿P8 ° 13 Rử, › 3# 8 jc 7â & ° 
7213 ° 1/3 Š 3E ° &%1b1š26 ° Ã§ %1u 5 - 

CGO=#~¿(r£zZ#x~x3#) 

[0778c22] 3Ä x #ZØ§ : #t3;7»o 5 7ƒ › #4 1q #48 ° šUä ° 
TÈ #8 4 Ẫ(3;5g3Ÿ › tệ Šứ,) ° 


PHỤ LỤC 


[0778c24] 3¿3Ä,x/J# 5ð › 4nA¿ftx\) ø543 › šuä ° JE# G2? 
CN. =.=... 5 


[0779a02] 3% #78 › Éã # Z§544L4? + joä ° # & 
(41L › j8 L1 ° X° Ä° #§M °› 4S: 83+ 


‡ + 718 0Lia RA ‹ 8Ñ 6 84) ° 

[UTT9a04] 32 Ä, 3.J#Ä › 3P ĐI -E18 › 16ấi ° JKE @ 8G 
†?† ki) - 

[0779a06] 3# 3x #Z3È1832 › 36a › /E #8 #Š\ÃVCH #4 › £#HH 
8% $1 ° fp 8 #3ƑHŸ) ° 


[0779a08] 3+3 x # Zl4*#¡ã › 36 /E # Ấm - 
[0779a09] tb>zx3 › #3šU#.— ›° Fn #$XjÑ ° JE 8 tị —ÄšR 
 ° 1L tà? › #2 4? —jÑ ° Si .& ki ° 
3.=#/#†#(#—ñ#L†--*3 °› š -: Xx#7t ‹ —1+1X*&ä 
lE$ - tà 8 BR + 1©. ĐAtb ° ÊÄÉ1K4EfMl ° 8 10398 &4) 
[0779a13] Z41##A3?5«¿ › 3755 Đ 1# ° ĐUÀR › ÁXIELR ° 
+‡ˆừ - ‡#?5 ° #ƒT ° #34811 ° 3#ÈEI( #3 ° ij A~Øf£ R BỊ & ) ° 
[0779al5] %42##Ã#1i.# - ‡3*#albt®ð # - Z ãä 4£ B1 › ®‡Ê 
XLA ° 141W\ S HỆ ° LA 4 ?@ ‹ 18: ÄRlÊ 3 ° 721EX š ° 
‡$\ 2# #&u?* 7 tủ ÄX tủ X # ° Xã đãib Š it ° 

[0779a18] 3t42ukk # ‹ 77 # SÈll] À ° 8 b1 ° 316 6# › du 
3* ° +u‡‡ ku4b r‡X{ ° ®lÃ!R§ ° 2S WÀ# ° Tế kÉt4Ešk‡44t + mã 
> ° thứ, ° \ XJ#7R © 3® °› ƒE‡2 ° #1 ®4‡2(Bã! R2 ° šŸRR 
IRE š ° Ä‡#@@8 #tÂ) ° 


[0779422] Z%&1#4t‡##‡# › ‡3‡  Š‡ã+ - lì Ä!8Ú › Ä 3 Nữ 
*#*-‹ 3š @ ¡8 # ° 7 # Z8 RỊ ‹ 
[0779a24] ®f##lÄ & ^ Š - 1L) & 18 Ê #?3ÿ4b - &ỞRÄ*;§ï#4T#( 
#&1#3# : Ứ£R, ° ®ll : ®X‡4&šU ° mixt†E?338) ° 
I0779602] 2# Š 2Š ° 3⁄2 ##fCH : XÁIR/ki31h - 
#k‡R{k A RA1( 2à 3# X $ j#ử, ° ft # ° 3834 # iỆ † fc/]s 3E ° PA 
3š tb3U, $ +,) s 

[077904] Z##šã# : #E+ ›° Xx#+ 8° Ä‡#° Ä#4A^ ° 
7? # 7ä # LR (35 ' + › 3] rA 3#. m #r®u 2, › 3y Ả##Ƒ# ° JE38J2\ 
J} © Ä 1 #23 ° Ä ° kứtứE, ° #56 #£#xt + mm?jöb>2 5 # 
†t^# - 4 Š1È1t3 A^) ° 
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I0779b07] 3#&#@+#W\+ › 3/Zt s Afán + - XE ° 
34Ê†† ° #16 R th XC#)k+x + tra 8 (⁄⁄ + /ÃJRÍR 22 ) ° 


L0779b09] £#33;# + - ij^+‡1 - đã - Äl &1411G 3 ° ĐÃ 
3+14 † 1ã 3l 18.) + 


[0779b10] 34a 5 -Ÿ #4 3š?7»sð : #fi/£&«Š*Â › 4 9®44({T—) ° 
L779bl1] £#t‡t@3š7«v 5 7 › &Â 4 1° 
[0779b12] #®#o2Tš : 3km 32 ° 


[0779b13] ®4#14F#41?4?#Š : ¿km 32 - 
[0779b14] 2 3Ã Ẻ.}† 4 + Sit£vD) ẤT lã4T ° AC §618 ° 


1# 1R(351t.2®# 3 › ?R LA 10 RÉ t B #4 ° rÊi T# › Ä#£1t®X ° 

Mi E# ‹ 7® Øt ÀÁ ° 3 Đi Š ƒ H72} ni 3Â °› L## s #XuX ° 
A43): 

[0779bl7] 3##+: ° ZX&À š§ › 1b3H3 › ƒR‡2 ° 

L0779b18] 2#4#j&wt3q3šÄ34E ° #X1E4{T : & SÈNh R t§ 18 
Ï m8 4 ° tím ®12( 311 2# › $(C h2 © $LJk18 2H) ° 

ĐUPDTDBĐI 3; X1 3 tbIE5|4E › 3J3h8‡ ° 13L š ° ¡k3 3 
54t › š 34t ° 47T. R #ã25 5114 + 1E 11 ° & ÄÈ/UN ° #38 
 EE › mi{#t$ dt › ‡tjk 74k ° 3-31 ‹ 3kñ3 ° ƒR32 - 

[0779b24] 244i#‡#ØA—;*# :› t6 2Š ° 11EX š ° 21% ° 
33x ° #1 ° li ty) FƑ]ff Ý › R8 3 #47) P] › ẤP] › 
#4 › \#Š?*"J3*4k1#3⁄4r ° KătHN › JR32 ° 

L0779c03] %4##li‡# : + #l&‡jf‡## › l634‡fÉƒ ° 1š š 1Š 5 
# &hZ& ° 3tfm 32 ° 

[0779c05] 2#4#Ää4K®&›: i8†H ° Zi##È(#Jj6# —› “BH 
#2 ° ỞJ Ä Ä 3b fØtLtb Á ° — R 326% ° 3 #}tb1EškŒ, ° m Bä 8 3 
L<= ShM 
[0779c07] i#8#È#K£ J7 › 77 # £#@— 7 - 
[0779c08 ] %4#13Eš# g + ‹ § L1 ° 2® › J## & ° & 
3 ° k7 ° 3Ä ° HỆ ° #2 ° 
[0779c10] ##®&& 4} &3#*4 › mữ+Eg +*ƒ › á Zã?ã ° # 
j6 Đưậc Ò Ân + II + 
[0779c12] 3+Z#+#§ +#*f › W#kIB › #&⁄ R4 › L k4 8 4 
3 ° +®+ii‡†d4 › †£ £#| 3L 3 ° ‡⁄#2' #4 ° 


Hè 3 


PHỤ LỤC 


[0779cl4] 3+ +*f : w»M‡kll › % jb6Ét › Li& 
ä S?ä ° 1l »‡f†tU › 1š t| — 8 + 34⁄3 ° u 23t1E— (+ B 
338 # ° 3N k†iE‡ÄL#. #ö,) ° 

[0779cl7] — 3‡šÈ4kišj{E‡š7k{f§ - 6tz\ XJ/#Z§ ° mz§ X/#Zj - 
th2ifitlf XlR › L2 Ấ ° {116 PA 7KIỄ H3 ft Am+ ° 3x 
7/8483 ° J— =R ° ti Š# Af : š§ š ° Z8 °› 3 #1i2 
3° 927ÿ. ° #i#ÊgWU~#ÀAlT ° 4ZX#Œ ° k4 š ° TifiBX # 
4#: ° 4‡ã13834Äu ° ftiểKÍIR ° 12k °› H Si ° 
[0779c23] ®i#‡ ä #ft:2 4® › #‡t ít °  gð[ &(d sỊ ‡ › 
3? d ƑŠ‡# ữn &+,) ° 


[0780a01] 4#1£4@4@1% 8 - 
[0780a02] 328 #4k3À\ #44 3ñ - t3 3M ‹ 8 R14 ° 


[0780a03] 4# 4 #&# › 4š3Èš# #4 ñm © #44FZ2X(@?Ÿ @ 4O < 
T15 
[0780a04] 34ƒ‡š44{£ tóm © 3z xX/#7R@&@4E®k › tkŠ?5 ° ^ 
‡Ỷ Ä ‡†iL ° Tế †t tứ Đ › 362 /§ K5 @ 7t lái © 8 3ý ĐL{R © 7 5 
—Êj ° 

[0780a07]| — 335#41KŒ,› #lã #4: ä #ft ‹ 24A # 
1x ° 

[0780a08] 33zxš# : 3ã£¿h › #+ñ£# ø # › 8# ©CẴHN ° & 
38 ín # ° i38 + H IR(#£33 # Ý $ #L há ° bi § ñ # ñhÝ 
àh Sĩ 33 lệ # na 3 FP R WŠÄNJIR Nế ° J3 3š #Š © 4b: Á 6đ B3 ° RP 
3H ° TC HD › JE 8 ft ° 375 ĐÀ ° 62604 Á ° Si # 5 
X~`R)#+H*š5Š =ñH › ẰẴ^*»&Ñ##¿4 ° M7K26Øt ° BS + & 
6: 7#®&1###§ á ° #2ii8(NifẲ cCẴH LExH&/6®& ° #£T† 
Rtrzqd‡-0tzHf ° 5H ‹ S424? ° —H ÿ5Hj ° 3 
Eï†~H›: #AH+†tzH#.° ÄXx#7f : #246 ° L1. 
Ä 314 ° #7? Jš Bã lý 1i mHỹ4|  ° 3 kín 346đ ° 3i mg 
HỆ ° ®1Fi#25 + RP4J0U ° L—14K1): ## 7ä Xi‡ 8 › A4 
3E tU © 77 HÌÄT † H+b › &H@ 2 : Ä 19 IÃš{T ° ñE1N ° L6 ° 
3\ Š) J3 Á ĐLUb › 3 Ä À šE '* ĐL76,) ° 


[0780al7] 3#u3z5‡4 › ®1#3q1^^ử, ° 


L0780al8] #?#4&#x › # #£®& #352602 ° 8 #®à 
1#,) ° 


[0780a19]  34o‡È3XØƒX⁄,1ý?5Š% ° S3381?2 H (3š 1ä 4À ñ 8 


6S 
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1E 5 - m8 Fl fE4KIR ° 3% #41E2KNR ° m38{f 5 ° 3 ##JU/& ° 77 
3g #t 4# #& H ° 3ƒ P] + EpRã + š6 H ° 37 + \J1nj 3 - Rễ & H 1Ÿ H)3 


3b ° ñ À8 ° 


fn R 1E ° 34»3b ° ím 4E ° 


“i8 1F tà H ( 2E 5 2 ° 3; W 3b ° 
*Ä®ãA& ° 72 8# À®#£jñ H ° ñ + 


+ &Kñsk©,) ° 
[0780a23] 373Ä444Ø7263 5 ° Ti181F tà H (3í 1,364) 8L1E 2% ° 


tín VÀ b3) Ñ †E2K ° S30 3u ñƑ ° 


8#) ° 


[078001 ] 


ÄI iÊ†F 3 › Lầu ——A1E2 ° ä 


314W 36105 + 8 sÀ À1š ° S1i381EtàH (XÃ 


‡E 6 ‡dx © Ø ä :R 138110 © ứ vÀ 830 8 1E2k‡‡ 3vg +) + 


[0780b03] 2# K4(Bp H/‡2‡ › Ep HE #&3‡—‡kt##4+# : š 
š#2jE © 3?31Š Ứt Á) ° 


[0780b04] 


+4 ứữ 


7® 5 8 +† &, 3 (3En H‡# 3 ° /&EnH $ ° *J/RH 


f † X*t › tà# Xi# ° 1RÉt^Á ° T7N1(C# °  k# ° #8 


# : #8j)° h#:; #8 ° 


8 › X1 °› kš&Kfn® ° Ä › 1M ° 


ÍRH ° Ø3 ° # 4M) ° 

L0780b06] 334, › 2#ñ83/E#t(Jä K3 › H kh HỆ › JN # 
+ °e 8 3# 3#, ° 3?†tb®#f†7R1 ° 7RJR 6> ) ° 

[0780b08] Z4##23È18‡2 : &iE13$2®(H‡ › 23/7 — H ° 
&zh{‡k 141 R # n3 › 3Et3+Ÿ + làdb —tỆ † © 2t08đf K7 ká 
3È8#‡ 2k, › "2⁄2 1É J2) ° JE1‡2kKZLDÄ] Tế R2) ° 


[0780b10] ##423 5Œ, ° #48 &¡#mẮ ‹ X4 ^# 
t(Ñ Ù & ° Ä31ÈL kKÑ # ° ÄÐ1?A412 8Ä 7K ° Ä ĐÀ? 8 ĐẠ1) ° 

[0780b12] 3£ #2 ° #71 ñwg7k|[ ;tX€ | ° ®Ífi8( #2 
3 › %1Ÿ#kử,) ° 

[0780bl3] #2‡#2 : ‡£#1Éñm?k*#}| *£ |: +2fi8(‡@2 
Z3 ° #1) + 

[0780bl4] #2## #‡#(X 3# † › 38+ 3X L1E#‡8 ° du 7 £ 
#— Að3# › †#1U,) s 

[0780b15] %2?#43#‡#(?j ##3+4b › 4# š Bkd,) ° 

[0780b16] #24##‡§(‡Äi1#1t4k 4> š › 2# ElấUbC)#% 7+) ° 

[0780bl7] %®i### 5 † E] # 7 › 

L0780b18] 43+ k&4&®+A^_E]— #7 ° t8 SjX(1ổ23&iÊZ ° X 


#2 8 Ä % #7 


TzÄ 


[0780020] 
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2L k SA X38/XCP k# › T6 k4 kai 


À 3# @&©;X ° #A# ®ll f9 k RA š › 40L Xi › R £®ế 
¿»i8 › 83 A39) + 


[0780b22] #‡#4e‡t#4/## › Si#f+k& kãtA(^dt(# 16 1E35 
/8 › šZ 1b 3U) ° 

[0780b24] #2##+k;:& kã^. : ¡8 A ¿+ Ñ 8 ‡5š4jX Ä ° £ 
Hồ ° “B* ° 275X ° 77 #095 ° ®iff®& ki ÀAðÈ,) ° 

L0780c02] #434 5 †f 3X ° i1 2v38( 13 bfậ ° 7N 7N + 
x8 -› 3# 4Ð N1*8IE>?5 ° 15 5 WÖWWw^ÁAAÈ1Š ° i8 R50) ° 

[0780c04] 4# #3, : 3‡t ^ 3l ° 

[0780c05] 24‡J#.4#Öằ(—1UJ3#. 4 › & 8 ??Øf1k1t › 3l 3 ^ 
1° 4##dä Hiử, › 77 # —1) + $Ê ° 7TR 113318) ° 

[0780c07] %i#-+4£ &‡#l§ 1b.(38 13a 3+ E83 : lễ # A1ñ, © Ep®X 
~b?‡t#24> ° 2/4 4+1l,) ° 

[0780c08] %2? 4»(3ứn Š ° %4 77 C2) ° 

[0780c09] #x1####k ° 1k ° ELR ° 25 ° # bá ÿ( © 274L 
Ä&$( ° +HỊ ° 3 HX ° 3r‡( VÍR ° 

[0780c1l] #43*4# %6 # : #t1ẰEXLR ° đổt ° ‡{AjL ° XH‡ # Á 
X§ e ớt `8 + 

[0780c13] #;$4+f#+4#tj › 1422133) f R]$XE\R-lE 7 ° #44 
437 › 8 tt + ° 

[0780c15] 2®if8&#£ 3š › 3*f1š 6 † ›: ñ $H s‡(A # th ° 

[0780c16] i## # Bl_L - #4 HÈ041k1k(Hòlụ ° 3838 Hh ° 
X8 ° ñ £5⁄# ‹ lã Ff AÀ,) ° 

L0780c18] 3#ezk23 ä ° # ñ H¿⁄JÉ : 3Ÿ + 4A ZE(@A— 
13L 3 : 18 5 *% H) ° 

[0780c20] 3‡iEXk6 › É &MB ° 8 ?#A1X#fh BH ° 35‡& Ã l ° TR 
#—=fl ° #/18(—=fñ# › l—= # ,) ° 

[0780c22] 335 —®& ° &#ãJ&&— ° #iiiä( 26+ Xi 
tt s 223bÂ ° n 6b #3b ° ÄlR2b— ° Ä3E— T3) s 


Áu HỆ © X 9H ° 


[0780c24] 


[0781a01 ] 


Z3 5l #& 3# 7ã HỆ ° 1E24kHS + 261CH3 + {†0á4H$ + 
zP]3©⁄#‡ ° lý ®3,) ° 


‡* #&J3 ° #HIANZ ° 3 £ÉLˆ ° Xiii-=24k#djil 


G7 
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†? : 42 #:!2£#Êêâ(++)° 
[0781a03] 4#7474@(‡ä2-H &ứŒ, ›:  #%MH 2) ° 
[0781a04] #422: ##u#(12zk&‡32 › "4U ° 


+ $# › 1$ 7Ä X #78 ƒ cô ° it Ø4 ° XÈfl1Áff ° 7RRS 


#t 


#à 


#t 


#t 


Na 


` 


R 


# 


+ 


< 


X#‡#£Ê : là ki# ° +6 › ft áR$Š › 8)? &Â) ° 


[018la6] 3t#⁄4‡šŒ, - #/#2#+ði®44⁄À ° 1115k › m7 
(18 lỆ ° 1E7RHS ° J62KH4 ° 7Š J0) ° 


[0781a08] 3# #2 ñ › #fii4%®#Cê #4 › 3 R #4 Xk*#2 
Š : LÀX'## : X/đ14 2191k) + 


[0781al0] #@# #3 › ###&8&*- 
[0T8lall] #/##j#t †§!b : — & 3k + 
[78lal2] ##&‡?ø*t#1### #1 › mữ.£#LL4 + IEờ + ẩ 


tt— &3k 4# + 318 1Ế ° m21861E1<# ‹ 1Ÿ 


[0781a14] 2718 4A3iftt9 HBR ° #&j8 7TRJRẤ + ®# .. 
‹ 8? ° 233 ° Ääãjij ° ®3U ° #—H ° —H ° =H °R ầm 
° “##:8E]FR › jÁ #+ft) ° 


L0781al6] £#@i##f£(2 33*Ä& BH # ° 36) ° 
[078lalï] 73#@# #* : -f=f8 ° ®fiil(%%= 4# + 


‡t# † ° —1818 Ï › EUJR3Š › 7# Z1 ° ®ifiãäC) AT) ° 


[0781lal9] 3#? —7ä<=®13 › ii #£Blf\ › Xã #£ $4 
3 ° 


[0781a2l] #zk#†ät ° 


[0781a22] %®##A3ã #*3#£‡b, (38 vA 35 ‡£ ‡L HỊ › 2B 7ã 3E Z1 © mm Tx 
#,)° 


[0781a23] %®4#‡2&>§*š§ › 
[0781a24] #4: - 


[078Ib0l] 3‡#H3#+;#$: &#J&# ° #1#i9(234kHŠ;8 HỆ © 
° XJRLHỆ © đ9H# ° ‡Bƒ72kHŠ ° T30) ° 


[0781b03] 3?#&Z3 + 4# 5 b/R kế › Ä${©A^ /R(šŠã5?8 33 # 


+ ° ##k ° Xkk ° /ÀJÊÖE/& # + TR3U) ° 


[0781b05] 2ifj&1i&#*‡ › #8 › ‡†ñl › %X‡t{A  ° F##\ 
%(®— 111 › R21 ° l1 &‡R ‹ #84 ‹ nụ/R:Š) ‹ 


[0781b07 ] 
®3?% Ø8 that, ° 


[0781b09] š 
##†t#* : 2 


31426762 ° ‡4¿ *l> › #ii# (¡#2363 › t ä 
31EJR‡##2b;k ° EpRR Š # ° 78 BÌ 3) ° 
311172 ° 1E“ Việt cải 37 °› 38 ° 3 kŸlñ ° 

1ƒ # H ( <#4 é, † › Rã & H — ° 31 ‡u¿kế,š124 ° 7 


J§#bi#'ím #- s 77 # Ã ° T8 s 38 ° Đệ #/8#b;#C)7u†) ° 


[0781b12] 
[0781b18] 
[0781bl4] 


33 ñ đã #“ 3E ) ° 
[0781bl5] 3#+ 


[0781bl6 ] 
[0781b17 ] 


tẾ Đk ° 4b9RH$ ° 


[0781b19] 
4E 8 ° 
[0781b2I ] 


[0781b22] 
Thông 
[0781b24] 
2- A16 1# SE 
[0781c02] 


[0781c08 ] 
# {È, s 


[0781c0] 
[0781c06 ] 
[0781c07 ] 
[0781c08 ] 
[0781c09] 
[0781c10] 


nề 


3W ĐA $6 3Ƒ 3Ÿ ) ° 


[0781c1l] 


3; ‡#uzk23 dã ° ®1# #8 Z(/R /mIE ° mÉl ° & dã 2 HỊ ) ° 
2# 14 lễ tt, › 72 ® ;) HỆ 2# ° 
3;$®u‡h,2ð 3E ° 213 5 #ÄÑCäTz\ ° 3B l jã Š 3E ° day ° 


3# ° +u;kilil§ É, ° f4 Si 8£ + 
Zr®u BI ° St MT › 2# § 


3t‡+1R, ° 1E#3š ° 8Ä ÁotÀfØf7;} › f7312@k › 3E lễ 
Ép JE3‡2 ° 


Z#uX 2è § A4) R36 Á ° TẾ kÊL†E ÿk ° #17 8 E5] 


3 ⁄uzc s6 R,1* JÑ ¿Vi J, ° F18 Ê ° JKI]lE7S ° 


3 tbầinjk3EH ° X40 3 › A42 £#2&jm ' 72823 
'ý š# l] 2> ° 


3; l3z\1# ° ®i‡#? J7 š ° ñJH 3X ÄtZ# mm * ° 
(—3)° 


ZN.OkHE + 8—SEETHE - 
3k] #H4bÄU €, © 46 4E š + (KH,MUE ° bAI#h 


3; .É#H‡ ° ©iŸ ®fLtínde2+ + 

3; ØL# É, ° 14 R13 # l§ ° 

“ft ll?f14 ° f6lUbš§ ° ím1J?kð ° 
2#i1#fB Š it 4 8 ° m‡T tử, 

##HÄ & tt 8 ° A #481t(33?3 K Ÿ ẲJ 4ứ,) › 
ZfHR Š it 6 ° ĐÀ &}RK3E 3Š 4b Cl] 3 ĐA $ 3Ÿ 3ÿ ° ỨC 


3+ *+H ° kiãÄñ ° #1 Ai8 #fTRR › 
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[0781c12] 2T & 4#? ° Si ä‡: › ‡({ÁA£(q@-#N ° 8 
318/& °  kủtt ° .., 477B ta ÄÑ © xã +CO— 8 — TY) ° 

[0781c14] 2#3È*##^ #2 3# › mE9J§‡£( #7 Xk ° &⁄E ° J1 
E] 47+ › 72 # >iR #É,) ° 

[078lcl5] 3446| 3k + ⁄ƑE®+w#¿V‡ã ° ®4fi8(3n#— 
3ã › f8 —+†) ° 

[0781cl6] %4i#A #t #£§$ - R†?41E#E-3k ° 1k ° BLB - *È 8C 8# 
t:Ÿ ° Xq2BI1D ° ÄẤMI1C ° ïã Š 1C ° > a4 5 #,) ° 

[0781cl8] £24##tX⁄ #4 - 

[0781c19| Z£4#š]=&4(‡Ä X;)‡# & 8 RR T ) ° 

[0781c20] 3# #Azk4‡:# › R#®m3ã ° & —ññ ° ®4#i8(3 0 3 dã 
# - #h %9) ° 

[0781c21] 244#+A 8# #1 › 4£ 5 38 ° 

[0781c22] %2#3t38‡4( 2 # 3h › 3 xX‡1K4‡8434 ° 1830.) ° 

[0781c23] +; #&#x@1$ ° #1#0‡4@ 2k + &Äñ Ù ° PL ñ ° 

[0781lc24] ##2Z2#+ ‡t#&(77 #X¿ 5 ° 1Ð ° 1R#l©£ + l§ 
443 # › 8: £ ° dt 1b£, › tắầyt.£ › S€ B f ° S3 
E2 ni Tu 

[0782a02] #i### # L - X›]:1# 4"*# (‡# 2# yä %0) ° 

[0782a03] 4H ›° +Zấ1?š?È - ®i2#iã#X›Ì›1£( # 4 18 7+ #£ 
k~- *3#›: N31 › LRS% + Ä?815) ° 

[0782a05] 4i#4+‡#—##1š #4 - 

[0782a06] 4# ^34†H › #t 5 7Ý # 5 ñ + ừ ‡#(ÄTz\ ° 3Ÿ ÉL2 tý 
#k š 8 † 8 R r8 › ky =IN › R1 8 5 Ý Hùng 

[0782a08] i##t 5 7+#+^ # 

[0782a09 ] ‡Ÿ ^JiRN%# † › tš†Fil+ ° #Jt‡& › ñã 5 † từ 
Trềã › 

[0782all] #^#®&#M + › Zi#Z‡§*^ ° tièt4 ° 

[0782a12] ".. Xi ‡ö‡*# ^ ° đ£ P42 †k-E (Tê 3 

lA4*°J#& ° ‡&⁄ 3L Ÿ ° 3Ð L ° RLL 3£ L ° ft L ° #7 ° £ 
46) - 


[0782a14] 


Z A12 ° ®3§+ ÀÁ ° “fix H ŸX 4 lÈ 18 ° 


PHỤ LỤC 
[0782a15] £4##4##3#+Al# P(—©ñ=†) - 
[0782al6] %4 ®3#*š# › 1£ ứ Að# ° 
LUIEAII] 3#%4LB4E# - #iffvLđ5- #283 - 44A 
3: # G§ RE. 4:3 šk8 ## "nh 


# ° 33L 3 - 7P. # #0) ° 

I0782a19] #i3tl]l?# › ® #lä‡{?#'# ° 1£1£ÕJ»"ÿ ÄÃ ° 
[0782a20] 3#&z#5 ° Si —^‡KM ° 

[0782a21 | ~ử® —?§ ° Jã] —34E\ (3 ã-7|#4E\3§ ° 2 2&Hj ° + 
ñ —** › 3X & 21M9 4l) ° 

L0782a22] #11 ° ím#4& 3 38@@ © ñ]Ấ ° #34 ° 
[0782a23] 3 El#+#z3 › ®1###?#(E];#+# › 3 3+ EJ#|Š) ° 
[0782a24] 373 #3 ° iã4‡b#£ 6 † 27k ° 14 *1HR Ã ðL ° SB1ứ, 
t(lệ44 7 ‹ & /R»ÄjÄäZ# ° 1U) ° 


[0782b02] 2#24#‡#&ã§ #&—1zỷ › AR]|3‡{T(Eà  £ ï # › H8¿3 
3o l£ CC H;xkHh7#+#* › tHừ#REpP#:Š) + 

[0/82b04] 3+ #3#?#Z2 ° ®ZiiZ4+(3j1l34\?2 8 tS ° IK#£ 
+? R.# 5° RHi4T7 #T— 1 › 3k ° #735 › 3 li ° 83ÈE‹?ã 
2# ° ®+1uC)— ñ mg -Ƒ) s 


L0T82b06 | " th ° ARM1G# 7# ‹ tầm 6, 
L1... .k ° 4k7 SÉ7&Mh #46 + 3U) ° 


"““... na ca. 
#) ° 


[0782b09 ] #8 + + +, › 4# ° 1F#l!ã4T ° 3n 
Z“lâ(MW 1 # › 3( 3L 32 ° 1 ° RMẩW) - 

[0782b11] %4#4q+ 3 x#® › Ãñ # - B]‡k : ⁄8¡b 
[0782b12] 4# # › #>T# k3 ° 

[0782010 s04 240 7"... ° . ###‡8( 


NA TỔ» 


[0782b15] %®4### 2:8 1z H (3# 7J‡†##4 ° 84) › 7® 
#3 ° 5U) ° 


[0782bl6] 44#‡iä#øH ° XẤế#®&(2—11#1/ã> 1 › 7RƑE% H 


7] 
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—§ ° #2 &k⁄+‡+ ° ÄMl 6E › ZRj *‡ Ñ bế ° 
30,) ° 


[0782b18] £4#‡###1#& ° 1E XECGR1824À4k364# 4K + mil226 
® ° 236K, 0 TRTJKPLRA ° 3LE101 6 BE) + 


[0782b20] Z£F]>+ › Z#1£# it «(X3 #C— 8 ®# T ) ° 


[0782b2l] 2#Z#iiiPf]2 › #2}:š › ä®&(®&3#Š › ## 
+h, › lØt 24} ° 8 ELIẾTR ° 1b A24 ÄH › vÀ3R % % ° RE 
3# AĐ) ° 

[0782b23] 3 ÄX1#+#;¿⁄2®4 ° #242 : t ƒ Si (zÑ 
%XÄ 1ñ › #&— 8 Ít3⁄ ° #47? 413 % 3L tua3N3R+b,) ° 

[0782c01] %4#44⁄š › +X#142#i#:H1z‡È3® ° 1á § tH ° # 
2z, ®#: 4# #,1uu(1 E— X28 5 ° T7ổXH 18446 ° Ấ 
ML£ 6° 2+ø H † ›f#”#4|á ° —ff8 K# + —Íf#ZCf + = 
J5] ⁄Â › 9†j K#$Ê ° zÍi†ƒñj i4 ° ®7ðMljiVA Mi ° LXẾ 
Z ° ##t#&J‡È 74 ° LlRR k2 1U ° J1 L1 †|1)(0Š ° 74K # 
+ -H+zH ›: #i###3) - 


[0782c05] 242#1‡#&š ›- tứ 1Š › St ° #2 A48 
2z ##‡M ° 


[0782c07] 3‡‡#3#3š - %#\»X\Jb?## › Rp # 1F 2 lẽ 43814 
Xã 3 š lb là H ° 37i4Zš#WŠ ° 3U) ° 


L0782c09] #tã #iiÊ : #2 ° #4? £Cš 1 ^ñ © 3 
31 LÕt) ° 


[0782c10] 2# #&4£1£(3ÄJ*È# ä®& 3š › 3# J8 #Ê : #t 
2} + ftzk © l3 › 3t š S1} ° 8 là 13 Xã ° 4Ð BỊ ^ ° 
Z3) ° 


[0782c12] i# #43##(3#  ##4# ° 2‡k## ° 30) ° 
[0782c13] #^#®&@N › Z###/Ì)}3‡kk#ˆ_L “8 ° 
[0782cl4] 3+##+&4Z# : 1H šf#t + Am +(37 tát ^ 
$u ‹ RA ° ##Èữ ° 8E ° hkŠl #®3tC—ñ8 3X) ° 
[0782c16] %4#š‡# 8+#149L4M : Ä‡tA^ 38 8 ° 

[0782c1lï7] 3‡##‡x»X#^ ° ®Sii#2th#(d„k A3 ° lý%x~, ° 
‡J#ˆ'# kiề» ° R#&;k › R14 # 1ø 2N thái] ° ft Ák/E‡L1£ ° 
l + > - ÄxJ#7I › 1t 8 1;k ° 2/RTR) ° 


[0782c19] 


PHỤ LỤC 


“f4 —ñÄ Rã 4u mạ J(S 3Ÿ Œ, ° 7224 —/R R§ ấn 5 37 


ñn 9 đ\®& ° 3U) ° 


#aã&› 


L0782c20 ] 
+# 


3 ứ 1š 5S 2 8 X⁄L › tt ứT§ † › RE] 
2# 1ã ##> - 11M +šl › #jk+x ° TRR E XE ° # 


Xi & ° 8 1Ã) ° 


3# ñ] & ) ° 


JbaX⁄R › 


„ợ 
ZÍ^ ° 


5-7 %5 (4 
4# # : †Ø "J/:ê 


ÊN22 #OÊR ° 3 &JP4E 


[0782c22 ] 


[0782c228 ] 
gỸ 
[0783a01 | 
[0783a02 | 


[0783a08 | 


[0783a05 ] 


Xi # le R 3B (À4 #QÁ + 1 Kk + TT 


3? ®uZj tu ứTŠ 1n Bố © C ° 244 A(?81Ä1r bi ° 
3⁄1 4> +b, © TRE 6ä tín) ° 

Z“## ã thứ + 

®ff Ä ll?f ° ® ÝÌš1j?#f # ° 24H ,& * 8 ° 16 l JẺ, 


4i ° 846167# - 2 GP A1 A © 1E 
†+1:6# + RHIẾIE1E 6 + 3ã AI ° ĐÀ 
# › 2iã&+)° 

3t#L41Ö# : 8E : 6® #8 &(E@*# ° ð 


®öi + 338 8 ft ° Ä4LRELN ° I8 


S 


# 
5 


» 


3,C3—# +†)›° 


ữn ä 2+2 Š ° 


-ủ° 


ứn #3.) + 


#,s 


3F ° 3B ° 


3# ° Epð2MJŸLE+b, © 3 #8 + 


[0788a0ï |] 


[0783a08 Ì 
[0783a09 j 
[0783a10] 

t4 ‹ 
[0788a11 ] 


[0788al2 ] 


[0783a13 ] 
3; Xứ HỆ 


[0788al5 ] 


[0788al7 ] 


#72 1t 1k1 6n ( 38 Âu 3W lồ ÄR  ° VÀ 426 0L Á ° 
48 È #6 +b,) ° 

ii LÊ ® 8 8 - 

2® ĐA 1# › #8 # (U j ° Ep% f) + 

i1 thề # 9 (181k Ä 4 ° DJ › 3X 
7R “1š tứ 3š # #9) ° 


Z1 3 ÄTf2 4k (fệ 4# ° RỊ lề Xã RT 3Ÿ ? VÀ 4ñ 


›, 2Ã ° 
Z1# b 1+ tt R8 BC ‡ Rải + TẾ › BA #) + 
+it##R +: HNIC# I4 + HN, ° 3 

- li # NI 3E ° A16 $N 3/8) ° 
3t #UN + #/LÁK(TOÄ# + Đ&E © Ð - Đ&b,- 
Rh# 4ấ + 8 krất + 327 XHẾ LfCk) + 


#235 fl?4& › ®ft AN(G?&% 3 ° lÊ£RR7®Xử, ° + 
3x4: *2#&# › ®%) ° 


+ 


¬ 
4® 
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[0783a19] 4i#if¿#&#(% Ä=ñ # ° ly # + 310ÄÀ 
% 8C) =H/v T2 + 

[0783a20] 2# 3‹El]-TF] › Z9‡44®Ä/Z£ + mị dị - 

(0783a21] #j#@&##&ñi*⁄Z :› 3 #J&{% ° Xii2/(m 
RHT2AXH° XÑñ⁄ãH+ S8HT2XH ° ⁄Í%5H ° 3= 
#*› Jl§7 # ° ESAWI %8 › 444% B5 ' l5  Ð#tH†z# 
H## ° 4% › #X`H ++z#R/##) ° 

[0783a24] %4#'##f41411 › PA 8 ï#% ° 

[0783b01]  242##+#{44{4m : ði#¿®(3Ä2#2LÈ4 4A › 
u H H3†32/ f6 : ÄứH H?##2Ðl4 + š 1? › Ä j 5 3 Si# 
z° ÄSứH H3??222†fắM : Xã 2H 8H ‡f : ##6(E ›i$4 ° 
#N{E + Øt¡] ÑŠ|5R ° KX ° ÄÃRjj) ° #ÄtÃÍT3) ° 
[0783b04] 3+3+‡Ä# › 2# &(Ã!§ F &141# + 1#) ° 
[0783b05] 3E] ứ@ š © JR#.RÖt?tt, › má C3 2+ f lê 
] ° #4 tt 8# #a3# ° £:RZ£%6) ° 
[0783b07] 3#e#+⁄#4#£ : 4# #⁄4t : ®iik©llq4tt © ĐI @ 
4ƒ: #tù › ##*+ - #EB - 

[0783b09] 34224 tứ j3 © #2353 D4613 Cil 4e 34h, + 37 
dt ĐT ° 3 LẢG14 ° f41F ST ° R36) ° 

[0783bll] 3+š3?&#kc# › #it# + 3Ö © 287 ° RjZN ° 
3§ ft 4h ( 3 ;— #Â ° 3 83JR ° W š ° kíể ° HÀ § ° #4 ta & BỊ 
% ° ®14&i01š ) ° 

[0783bl3] 4# #*‡†# ›:  # M1(— 8 2T) ° 

I0783bl4] ®#?*#+j#t 2 › ® /# # - 

I0783bl5] ®2##?k‡š*+ £ ## # - 

L0783b16] %4#&z# 2# ° it © 8 ° 58 ° #UH ° Éñ ° &CE, 
-+©—ñZu† £‡+xÄ Ä ° 8 F#U†L3* ° ÄÑ SÃ) ° 

[0783b18] ####3 - 

[0783b19] #7 #4# 4 - 

[0783b20] 4⁄#3‡?®£^12 › 

[0783b21] #2#£&‡#?®£&A142@* - 

[0783b22] %£4#4@®#5ã A142 - 


[0788b28 | 
[0788b24 ] 
[0788c01 ] 
[0788c02 ] 
[0788c08 | 
[0783c04)] 
[0788c05 ] 
[0788c06 ] 
[0788c07 ] 
[0788c08 | 
[0788c09 ] 
[0788c10] 
[0788cll ] 
[0788c12 ] 
[0788c18 ] 
[0788c14] 
[0788c15 ] 
[0788cl6 ] 
[0788c17 ] 
[0788cl8 ] 
[0788c19] 
[0788c20] 
[0788c2l ] 
[0788c22 ] 
[0788c28 | 
[0788c24 | 
[0784a01 ] 
[0784a02 | 
[0784a08 | 


PHỤ LỤC 


2 &1#SÃ ^ l8 4'4ˆ ° 
Z## ñ 5ä ^13@(— 8 ) ° 
Z1 ñ 1Ã ^ 13% 4# ° 
Z®#4+ĐWTXiä® ° 
Z1#ĐW1 A1844 ° 
®#itãN tã # - 

Z2 xXIM{T1AfS® ° 
®## † XI£^122*: ° 
®til#t #1TA^f8 ° 
ft #1TAf82#* - 
Zft‡ 5 1Af8® ° 
Zft‡? 5 1TAf8®z£(— 8 —*Ƒ) ° 
3ñ N13 ° 

# tỉ Ä # X14 ° 
®ii #2 >2 AfUÁT XIä® ° 
®i1 ¿ 5 AfUNfề® 3 ° 


®?#fm Si 18 
“#il SA †ãä®# 
šH&&Ê 
šƑ#‡è&Ê(=8ñ—T) 
«4š 

# Š?x  Â 

ý A2 Ê 


Z1#i4k † #tín ® 
#&z5 1# š Œ. # Š #X ° 
Zi# P\15 Ñ É 8 # 1E 
#i#L8#k † + 
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[0784a04] #‡##24‡£â  - 

[0784a05] 2# k‡ãi?xã - 

[0784a06] 2# k?kữ4†$@(—1 <T) ° 

[0784a07] %#4#2®⁄‡#(4417R 1#) › 

[0784a08] 44‡‡x:ã‡#£tu t - 

[0784a09] %4#:Ä‡#4&â › 

[0784al0] Z#3‡ã® › 

[0784all] %®##'&?‡t#ÈÂ - 

[0784al2] 4# X»8®s® (s8 I] 9) - 

[0784al3] ®f####4Â › 

[0784al4] #i‡£# (3£ 8>, › 3Ñ † 4 dt 4 ° iKk 
%6) ° 
[0784al5] %®i##‡s3#2 - 

[0784al6] #5 #‡â (=8 w +) ° 

[0784al7] ®i##+tkã142( #3 h2tf23) - 
[0784al8] 244#zk*# %¡l# 3ý"# (lệzã ®3U) + 
[0784al9] 4# x;l2#(##) s 

[0784a20] 4# 3? › 3XiA 33;*X(fz8 ) ° 
[0784a21] #4#‡3»k4®9ãz# ‡\;*(Eãzã ) ° 

[0784a22] ®##% 5 sãZ#⁄\;¡x(Wtz8 ) - 

[0784a23] ®?##*» Šzã3*⁄3;k(W Z5) › 

[0784a24] 1# 4I##?\;k(W 273) + 

[0784b01] ®#w##&#3#:‡x(z8 ) - 

[078402] ®2#‡##* 4 #3\;*⁄(⁄zšC—8 zø +) ° 
[0784b03] ®Z##47#®&#3;x(#W#33) - 

[0784b04] %®1## #34 † 7ä › %3 - 
[0784b05] 24#öz4R‡3 Ä 3š † : lạ 3# #dL ° 
[0784b06] £#‡##&^4#3#4 + › 

[0784b07] %⁄##‡t+# 8 A12 † s 


[0784b08 | 
[0784009] 


„3 )s 


[0784b10] 
[0784b1l ] 
[0784b12] 
[0784b13] 
[0784bl14] 
[0784b15 ] 
[0784b16 ] 
[0784b1ï | 
[0784bl8 ] 
[0784b19] 
[0784b20 ] 
[0784b2I ] 
[0784022] 
[0784028 ] 
[0784b24] 
[0784c01 ] 
[0784c02 ] 
[0784c08 ] 
[0784c04 ] 
[0784c05 ] 
[0784c06 ] 
[0784c0ï |] 
[0784c08 Ì 
[0784c09] 


[0784c10] 
[0784c1l ] 


PHỤ LỤC 


1ä 3 3 lt Ah‡4 †? (C3 8 › Ä k6 ặt ° 0b 3Š 78 5 BỊ 


Z®#111£ 5 lễ A32 † ° 

i4 T2: #4 ÊÂ51b + 
TH ít 1ã T38 8 2X Ƒ ) ° 
i4 T1#7L& ° 

Ti 14 T 2# ° 

2l 34T kZt ÖE ° 
1Ä} us tŠ tà 7t ° 1 5 
®fli7LA K14 T18 
®iil4'T X;4 › 
“#14 X;]x1£ › 

2® 434 ì(Ÿ X ;|xIÊ ° 1E 8 ẤL^ ° 
®fl4 # X/fÉ + & ° 
ft#E1f4TT°1114C— 8 ©T ) ° 

‡‡ 6J R34" 1211 ° 

28 thả mì :§ !Ñ1114 ° 

“i14 T S*Ê ‹ 

7# ú 0š 3§ sÉ - 

ZR1Ÿ tả 09 \Ÿ ðÿ "É ° 

“#03 $Ÿ lần ° 

#1 1t F 6 ° tứ L6 ° 

Ä# ° từ › #fä#*(ậ#8) ° 

XE ° Œ,# ° #9 ° 

Ä## ° G#3F ° ®iiÄkŒAJ#ãC—ñ AT) + 
ÄA#m ° 0# T8 ° #®iiÄW⁄(B8) + 
Ä#Ä[fT › G#444T › ®#ä3;k(B#§) ° 
ÀÄ#@{T& ° G F44471 ° ®JŠ3⁄¡XŒ3#§) ° 


- 3# šk § É €, - 


hộ 
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[0784cl2] A#4:š ›: Œ#3È:š : #73? ;¿*⁄(lâz8) ° 
[0784cl3] ®4#‡# # #&‡ắfï - 

[0784cl4] 2®#_El‡8 ^  (lê3# BỊ 4) ° 

[0784cl5] %i#f@Š ä#‡+ 5 ‡+tứã ° #4 LmÍT ° 

[0784c1l6] Ajj4 › ®3Äðt › ®J§š3⁄;⁄(W73 ) ° 

[0784clï7] Aj‡‡# › #J&#%?2;x(#zZ3) › 

[0784cl8] A‡‡#£ - ®/#&3;*(f#33 ) ° 

[0784c19] A‡‡7? ›: #/#&*»%34(A38 ) ° 

[0784c20] A‡3‡3š › Z#‡3\;xk(Œ4zO-82L+}+k#*) - 
[0784c21] †ý34#Z£ › Äx #ZØ8 ° &—1)&.T ° HN 1 >} 1 
_t ›e #5 ° 84H ° Ai †f j2 Ÿ ° 1E 3š ° FI#fR1Š ° 
$\ X fyÿ;# ° #ãff lšai#( => + ấn kC)FJ $#l fR › lẽ t##)- 

O®ð#=ã#x,+†+=z#tad¿¿ 

[0785a01| 3# /#Z ›: 3‡ŸƒT3zx s 140604 ° E28 Ì#£ ° zÃ 
x2. 73X;+ › §W#u tt E(,3⁄‡3tÉñ )ñT › 3? FT B] #t( bZ šuff§, 
“g2 ‹ 3? tà ku ứ EÄT ° táng ° q3 Ý › lEàux⁄š MštÉN 
—b 2 ° Ä X  Ä X7 ° PL 3E77‹0 3771  Ýt‡ (ĐT 
ä?u†+—;+#?#%u ° FfØ7šu#i$ã>z) - 1uUL{T73⁄k › 263W š3X(bp + ##t 
ll§ ° # ^5#L1E : #ññn lš#( <ởt › & E3) Ññ;keo › + RR 
8È 4š) : R (3j3E—Én : đá kủ% + 3Ä, + FI1Ä) - 


x3 # 8t #63 #(@) 


VÀI NÉT VỀ THẦY NHẬT TỪ 


Thượng tọa Thích Nhật Từ, sinh năm 1969, giác ngộ chân lý 
Phật vào năm 1984, thọ giới Tỳ-kheo năm 1988, tốt nghiệp tiễn 
sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, Ấn Độ, 2001. Thầy Nhật Từ là 
nhà cải cách Phật giáo hiện đại, nhà hoằng pháp, người chủ trương 
nhập thế, nhà diễn thuyết, nhà thơ, người sáng tác nhạc, sáng lập 
Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000, chủ trương nhập thế, phụng sự 
nhân sinh qua giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. 


Thầy Nhật Từ là tác giả của hơn 80 đầu sách Phật học, là Tổng 
biên tập Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam (gần 100 tập), chủ 
biên Tủ sách Đạo Phật ngày nay (hơn 250 quyên), chủ biên sách 
nói Phật giáo, sáng tác hơn 300 nhạc khúc Phật giáo. Thầy Nhật Từ 
giảng pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, châu Úc, 
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với hơn 5.000 video pháp 
thoại về nhiều chủ đề. 

Thầy Nhật Từ có công kết nói Phật giáo Việt Nam với Phật giáo 
trên thế giới qua các Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giỚI, Hội 
thảo Phật đản LHQ và các Hội thảo Phật giáo quốc tế tại Ân Độ, 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Nhật 
Bản... Thầy Nhật Từ là người vận động đưa Vesak LHQ về Việt 
Nam, làm Phó Tổng thư ký Đại lễ Vesak LHQ năm 2006, 2007, 
2014, 2019 và thư ký Đại lễ Vesak LHQ năm 2008. Thầy là thành 
viên sáng lập Liên minh Phật giáo thế giới, Ân Độ. 

Nhờ những đóng góp to lớn về giáo dục, thầy Nhật Từ nhận 
được Š bằng tiễn sĩ danh dự của Mahamakut University năm 2010, 
Mahachulalongkornraja-vidyalaya Universify năm 2016, Apollos 
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University năm 2016, Swami Vivekanand Subharti Ủniversity năm 
2019, Preah Sihanoukraja University năm 2019. 


Thầy Nhật Từ nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam năm 
2008, năm 2019 và nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý 
khác: Giải thưởng “Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới” của Tăng 
vương Thái Lan năm 2015; Danh hiệu “Người thắp đuốc Diệu 
pháp” của Chính phủ Miễn Điện năm 2015; Giải thưởng nhà lãnh 
đạo xuất sắc Phật giáo thế giới của World Alliance of Buddhist 
Leaders năm 2017; Giải thưởng Nhà giáo toàn cầu của Trường Đại 
học Swami Viveknand Subharti năm 2018, Giải thưởng về giáo dục 
và nghiên cứu quốc tế của Hiệp hội nghiên cứu tôn giáo và văn hóa 
Nam Á và Đông Nam Á năm 2019, Giải thưởng giáo dục quốc tế 
của Hiệp hội Phật giáo truyền thống Nepal năm 2019, Giải thưởng 
Hiền sĩ về diệu pháp và triết học của Tăng thống của Học viện 
Parama Dhamma Chetiya Pirivena Ratmalana, Tích Lan năm 2019, 
Giải thưởng Tháp vàng của Văn phòng quốc gia về Phật giáo Thái 
Lan năm 2019, Giải thưởng Nhà giáo dục xuất sắc của International 
Buddhist College, Thái Lan năm 2019, Giải thưởng đuốc vàng Hòa 
bình Atisha Dipankar của Tăng thống Bangladesh năm 2019 và giải 
thưởng tuyên dương Vesak của Bộ Văn hóa, Dân tộc thiểu số, Tuổi 
trẻ và Thể thao của Chính phủ Ấn Độ năm 2021. 


Thầy Nhật Từ hiện là ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó 
viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, 
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Ban 
Phật giáo quốc tế, Phó Ban Giáo dục Phật giáo trung ương, Phó 
Ban Hoằng pháp trung ương, Phó Ban Từ thiện trung ương và Trụ 
trì chùa Giác Ngộ (Q10, BRVT, Vĩnh Long), chùa Quan Âm Đông 
Hải (Sóc Trăng), chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh)... 


